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PHẦN I. GIỚI THIỆU VỀ CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP  

1. Thông tin chung về cơ sở giáo dục nghề nghiệp  

1.1. Tên trường:  

Tiếng Việt: Trường Trung cấp Buôn Ma Thuột 

Tiếng Anh: Buon Ma Thuot College 

1.2. Tên trước đây: Trường Trung cấp Nghệ Tây Nguyên 

1.3. Cơ quan chủ quản của Trường : Sở Giáo Dục và Đào tạo Đắk Lắk 

1.4. Địa chỉ trường: 

- Trụ sở chính: 131 Phan Huy Chú, P. Khánh Xuân, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. 

- Các cơ sở đào tạo: 

+ Cơ sở 1: 01A Lê Hồng Phong, Phường Tân Tiến, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. 

+ Cơ sở 2: 298 Hà Huy Tập, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. 

- Các địa điểm đào tạo  

+ Địa điểm đào tạo 1: Trung tâm GDNN – GDTX huyện Krông Pắc. Địa chỉ: 01 Lê 

Hồng Phong, Thị trấn Phước An, huyện Krông Pắc, Đắk Lắk 

+ Địa điểm đào tạo 2: Trung tâm GDNN – GDTX huyện Ea H’leo. Địa chỉ: TT. 

EaDrăng, Ea H'Leo, Đắk Lắk. 

+ Điạ điểm đào taọ 3: Trung tâm GDNN – GDTX huyêṇ Cư Kuin. Điạ chỉ: Khu 

trung tâm hành chính huyện Cư Kuin, Xã Dray Bhăng, Huyện Cư Kuin, Đắk Lắk. 

1.5. Thông tin liên hệ: ĐT: 0262 368 5566    

E-mail: trungcapbuonmathuot@gmail.com   Website: www.bmtc.edu.vn 

1.6. Năm thành lập trường (theo quyết định thành lập): 2007. 

1.7. Thời gian bắt đầu đào tạo khóa I: năm học 2007 – 2008. 

1.8. Thời gian cấp bằng tốt nghiệp cho khoá I: 2009. 

1.9.  Loại hình trường đào tạo: 

  Công lập      Bán công   Dân lập   Tư thục      
X X 
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2. Thông tin khái quát về lịch sử phát triển và thành tích nổi bật của cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp  

2.1. Tóm tắt các giai đoạn phát triển: 

Trường Trung cấp Buôn Ma Thuột được thành lập theo quyết định số 2482/QĐ-UBND 

ngày 02 tháng 10 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk với tên Trường trung cấp tư 

thục Kinh tế - Công nghệ Tây Nguyên; Ngày 12 tháng 11 năm 2008 đổi tên Trường trung cấp 

tư thục Kinh tế - Công nghệ Tây Nguyên thành Trường trung cấp Kinh tế - Công nghệ Tây 

Nguyên. Ngày 07 tháng 02 năm 2013 đổi tên trường Trung cấp Kinh tế - Công nghệ Tây 

Nguyên thành Trường Trung cấp Tây Nguyên. Từ năm 2007 đến tháng 07/2017 trực thuộc 

Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk, từ tháng 8/2017 đến tháng 4/2025 trực thuộc Sở Lao động 

– Thương binh và Xã hội theo giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 

06/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH ngày 28 tháng 8 năm 2017, từ tháng 5/2025 đến nay trực thuộc 

Sở Giáo dục và Đào tạo theo Quyết định số 1030/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh Đắk Lắk về việc giao Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý các Trường Trung cấp, Trung tâm 

giáo dục nghề nghiệp tư thục trên đại bàn tỉnh. Ngày 30 tháng 06 năm 2025 Trường Trung 

cấp Tây Nguyên sáp nhập với Trường Trung cấp Buôn Ma Thuột lấy tên là Trường Trung 

cấp Buôn Ma Thuột theo Quyết định số 1619/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh 

Đắk Lắk. 

2.2. Các thành tích nổi bật  

Qua 18 năm xây dựng và phát triển, Trường Trung cấp Buôn Ma Thuột đã đào tạo hơn 

3749 người học ở tất cả các ngành Y tế, Kinh tế, Kỹ thuật, Sư phạm Mầm non trình độ Trung 

cấp, hơn 13.000 học viên trình độ sơ cấp các nghề đào tạo lái xe ô tô, may dân dụng, tin học, 

xây dựng, nề hoàn thiện, kỹ thuật nấu ăn, chăm sóc người cao tuổi, xoa bóp bấm huyệt góp 

phần cung cấp nguồn nhân lực lao động với chất lượng tốt cho tỉnh Đắk Lắk và các địa phương 

khác. Nhận rõ được nhu cầu lao động có trình độ tương xứng, Trường Trung cấp Buôn Ma 

Thuột đã xác định: "Phải mở rộng các loại hình và quy mô đào tạo của Trường; chuẩn bị các 

điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên để đạt chuẩn”. Được sự quan tâm và chỉ đạo 

của Ủy ban nhân dân (UBND) Tỉnh, các ngành Y tế, giáo dục và đào tạo với sự nỗ lực phấn 

đấu của tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường, cơ sở vật chất phục vụ dạy học từng bước được 

nâng cấp và tăng cường. Đội ngũ giáo viên được cử đi học tập, đào tạo và tiếp nhận bổ sung.  
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Trường Trung cấp Buôn Ma Thuột đã và đang phát huy truyền thống của mình, nắm 

bắt thời cơ, khắc phục những yếu kém, đẩy mạnh sự nghiệp đào tạo khối ngành sức khỏe với 

người cán bộ y tế vừa hồng vừa chuyên, khối ngành sư phạm mầm non với đội ngũ giáo viên 

yêu nghề mến trẻ; là mục tiêu và là động lực thúc đẩy nhà trường vững bước đi lên. Thực hiện 

đào tạo theo nhu cầu của xã hội, của địa phương về ngành, nghề, số lượng đào tạo, coi trọng 

giáo dục nhân cách, rèn luyện y đức theo tiêu chuẩn của người cán bộ y tế và lời dạy của Bác 

Hồ "Lương y như từ mẫu". Trường thực hiện đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp và 

phương thức đào tạo theo hướng hiện đại hóa, đa dạng hóa loại hình đào tạo. Trường cũng 

thực hiện nghiêm túc các quy chế đào tạo, tuyển sinh. Trường thường xuyên có kế hoạch 

chăm lo bồi dưỡng giảng viên và cán bộ quản lý đảm bảo cả cho trước mắt và lâu dài. Quy 

mô của trường ngày càng ổn định và phát triển; Trường đã chủ động liên kết với các trường 

bạn để đào tạo các ngành, nghề địa phương có nhu cầu mà nhà trường chưa đủ điều kiện mở 

mã ngành đào tạo. Trong những năm qua nhà trường được đánh giá là đơn vị đào tạo có nề 

nếp và chất lượng tốt. Dưới đây là các hoạt động quan trọng của Trường: 

Tháng 10 năm 2021 nhà trường mở Phòng khám y học cổ truyền Tây Nguyên. 

Năm 2022 nhà trường mở 4 ngành Trung cấp: Y học cổ truyền, Thương mại điện tử, 

Tin học ứng dụng, Hướng dẫn du lịch nhằm cung cấp nguồn lao động có tay nghề cao cho địa 

phương. 

Năm 2023 nhà trường mở ngành Tiếng Anh trình độ Trung cấp. 

Năm 2024 nhà trường mở ngành Công nghê ̣kỹ thuâṭ ô tô, Tiếng Trung, Tiếng Nhâṭ và 

Kỹ thuâṭ chế biến món ăn trình đô ̣Trung cấp. 

Hiện nay nhà trường có 108 giáo viên cơ hữu. Nguồn lực cán bộ, giáo viên của trường 

có trình độ chuyên môn giỏi, đạo đức nghề nghiệp tốt, đó là yếu tố tiên quyết cho sự phát triển 

giáo dục và đào tạo của nhà trường. 

Về cơ sở vật chất, nhà trường đã đầu tư, mua sắm trang thiết bị, mô hình và phương 

tiện dạy học đáp ứng cơ bản nhu cầu giảng dạy lý thuyết, thực hành, thực tập các ngành nghề 

Dược sĩ, Đào tạo lái xe ô tô, Chăm sóc người cao tuổi, Xoa bóp bấm huyệt, Y học cổ truyền, 

Thương mại điện tử, Tin học ứng dụng, Hướng dẫn du lịch, Tiếng Anh. 

Trường đã xây dựng chiến lược phát triển lâu dài cũng như những bước đi cụ thể để 

đảm bảo Trường Trung cấp Buôn Ma Thuột sẽ là địa chỉ tin cậy trong đào tạo nhân lực có 

chất lượng cho địa phương và của khu vực đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhà tuyển 
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dụng sử dụng lao động trong lĩnh vực chăm sóc bảo vệ sức khỏe, tin học, du lịch, đào tạo lái 

xe ô tô. 

3. Cơ cấu tổ chức và nhân sự của cơ sở giáo dục nghề nghiệp  

3.1. Sơ đồ tổ chức 

  
  

 

 

 3.2. Danh sách cán bộ lãnh đạo chủ chốt của nhà trường 

Các đơn vị (bộ phận) Họ và tên 
Chức danh, học vị, 

chức vụ 

1. Hiệu trưởng Trần Thị Thiết 
Thạc sỹ Quản trị kinh 

doanh 

2. Phó hiệu trưởng  Nguyễn Huy Tuấn 
Thạc sĩ Quản trị kinh 

doanh 

3. Phó hiêụ trưởng Trần Quốc Cường Thac̣ si ̃Quản lý giáo duc̣ 

4. Các tổ chức Đảng, Đoàn TN, Công đoàn: 

- Chi bộ Trần Văn Định Bí thư 

- Công đoàn cơ sở trường Cao Thị Giang Chủ tịch 

- Đoàn Thanh niên CS HCM Nguyễn Xuân Toàn Bí thư 
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5. Các phòng, ban chức năng: 

Phòng Tổ chức hành chính Mai Thi ̣Bích Ngoc̣ 
Cử nhân Tài chính Ngân 

hàng - Trưởng phòng 

Phòng Tài chính Kế toán Bùi Thị Ngọc Hân 
Cử nhân Kế toán 

Kế toán 

Phòng Quản lý Đào tạo Cao Thi ̣Giang 
Cử nhân Kế toán 

Trưởng phòng 

Phòng Truyền thông và 

Tuyển sinh 
Đào Thị Xuân 

Cử nhân Văn học 

Trưởng phòng 

Phòng Khảo thí và Đảm bảo 

chất lươṇg 
Nguyêñ Xuân Toàn 

Cử nhân Sư phạm Vâṭ lý 

Trưởng phòng 

6. Các Khoa, ngành 

Bộ môn Y học cổ truyền Vũ Maṇh Thắng 
Thac̣ si ̃

Trưởng bộ môn 

Bộ môn Tiếng Anh Nguyêñ Thi ̣Thanh Hằng 
Thạc sĩ 

Trưởng bộ môn 

Bộ môn Tin học ứng dụng Phan Thanh Hiền 
Thạc sĩ CNTT 

Trưởng bộ môn 

Bộ môn Thương mại điện tử Nguyễn Hoàng Mỹ Trinh 
Cử nhân Kinh tế 

Trưởng bộ môn 

Bộ môn Hướng dẫn Du lịch Dương Thị Kỳ Duyên 
Cử nhân Việt Nam học 

Phụ trách bộ môn 

Bô ̣môn Công nghê ̣kỹ thuâṭ 

ô tô 
Nguyêñ Công Bình 

Thạc sĩ 

Trưởng bộ môn 

Bô ̣môn Kỹ thuâṭ chế biến 

món ăn 
Quách Anh Dũng 

Thạc sĩ 

Phó bộ môn 

Khoa Đào tạo lái xe Nguyễn Văn Hải 
Trung cấp 

Trưởng Khoa 

7. Trung tâm  

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin 

học 
Nguyễn Thị Thanh Hằng 

Thạc sĩ  

Giám đốc 

3.3. Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường (tính đến 31/05/2025): 95 

người  

Trong đó: Nam: 57 người   Nữ: 38 Người 
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3.4. Đội ngũ giáo viên cơ hữu: 

+ Số lượng: 55 người  

Nam: 35  Nữ: 20 

+  Trình độ: 

Giáo viên cơ hữu 

Trình độ đào tạo Nam Nữ Tổng số 

Tiến sĩ       

Thạc sĩ 5 1 6 

Đại học 13 17 30 

Cao đẳng 7 2 9 

Trung cấp 10 0 10 

4. Nghề đào tạo và quy mô đào tạo của cơ sở giáo dục nghề nghiệp  

4.1. Các ngành nghề đào tạo của trường theo giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo 

dục nghề nghiệp đã được cấp: 

1. Trung cấp Dược (văn bằng 2) 

2. Trung cấp Kỹ thuật xây dựng 

3. Sơ cấp Kỹ thuật Nấu ăn 

4. Sơ cấp Đào tạo lái xe 

5. Sơ cấp Chăm sóc người cao tuổi 

6. Sơ cấp Xoa bóp bấm huyêṭ 

7. Y học cổ truyền 

8. Thương mại điện tử 

9. Tin học ứng dụng 

10. Hướng dẫn du lịch 

11. Tiếng Anh 

12. Tiếng Trung Quốc 

13. Tiếng Nhâṭ 

14. Công nghê ̣kỹ thuâṭ ô tô 

15. Kỹ thuâṭ chế biến món ăn 
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4.2. Các loại hình đào tạo của nhà trường  

                  a) Sơ cấp nghề                                                           

b) Trung cấp chính quy        

c) Liên kết đào tạo trong nước      

4.3. Số lượng học sinh, học viên  

Hệ Trung cấp 

Ngành nghề đào tạo 
Năm học 

2022 - 2023 2023 - 2024 2024 - 2025 

Y học cổ truyền 69 74 72 

Tin học ứng dụng 98 250 281 

Thương mại điện tử 0 51 50 

Hướng dẫn du lịch 0 215 206 

Tiếng Anh 0 234 233 

Hệ Sơ cấp 

Nghề 
Năm học 

2022 - 2023 2023 - 2024 2024 - 2025 

Đào tạo lái xe 854 503 503 

Chăm sóc người cao tuổi 0 0 0 

Xoa bóp bấm huyệt 42 96 96 

5. Cơ sở vật chất, tài chính 

5.1. Tổng diện tích đất sử dụng của trường (m2): 29.004 m2. 

5.2. Diện tích sử dụng cho các hạng mục sau (m2): Tổng diện tích: 29.004 m2. 

- Trụ sở chính: Số 131 Phan Huy Chú, Phường Khánh Xuân, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 

Tổng diện tích đất: 14.204 m2. 

TT Nội dung 
ĐVT 

(m2) 

Số 

lượng 

Tổng diện 

tích (m2) 

Ghi 

chú 

Tầng 1 

1 Văn phòng tuyển sinh 24 1 24  
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2 
Phòng học Ca bin + Kỹ thuật 

lái xe (1) 
150 1 150  

3 Phòng họp 40 1 40  

4 Khoa Đào tạo lái xe 40 1 40  

5 
Phòng Tài chính - Kế toán -

Hành chính 
40 1 40  

6 Phòng Văn thư 40 1 40  

7 Phòng học Pháp luật GTĐB 180 1 180  

8 
Phòng học Cấu tạo & sửa chữa 

thông thường 
60 1 60  

9 
Phòng học Thực tập bảo dưỡng 

sửa chữa 
150 1 150  

10 Phòng học Kỹ thuật lái xe (2) 60 1 60  

Tầng 2 

1 Phòng Y tế 34 1 34  

2 
Phòng học môn Pháp luật 

GTĐB (2) 
180 1 180  

3 Phòng máy tính  60 02 120  

4 Phòng Ban giám hiệu 40 1 40  

5 Phòng học Nghiệp vụ vận tải 70 1 70  

 TỔNG CỘNG 1208 17 1208  

- Các cơ sở đào tạo 

+ Cơ sở 1: 01A, Lê Hồng Phong, Phường Tân Tiến, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. 

Tổng diện tích đất: 800 m2. 

STT Phòng 
Số lượng 

(phòng) 

Tổng 

DT 

(m2) 

01 

Nhà giảng 

đường, 08 phòng 

học 

(Dãy nhà B) 

- Tầng trệt: Phòng 101, 102 02 

479,46 - Tầng 2: Phòng 201, 202 02 

- Tầng 3: Phòng 301, 302 02 
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- Tầng 4: Phòng 401, 402 02 

02 

Nhà ở cho khách 

là giảng viên các 

đơn vị liên kết 

- Tầng trệt: 07 phòng 07 

357 
- Tầng 02: 07 phòng 07 

03 

Nhà ăn cho sinh 

viên và khách là 

giảg viên các đơn 

vị liên kết 

- Tầng trệt: 02 phòng 02 

462 
- Tầng 02: 05 phòng (phòng nhỏ) 05 

04 Dãy nhà thư viện, 

thực hành, thí 

nghiệm 

- Tầng trệt: Phòng làm việc số 5 01 55,4 

Tổng 30 1353,86 

 + Cơ sở 2: 298 Hà Huy Tập, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. 

Đất thuê tại Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột: 14.000m2 (địa chỉ 298 Hà Huy 

Tập, Phường Tân An, Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).  

TT Phòng 
Số lượng 

(phòng) 

DT phòng 

(m2) 

Tổng DT 

(m2) 

1 
Phòng Hiệu bộ, văn thư, phòng tổ chức-

Hành chính, Tuyển sinh 
03 30 90 

2 Phòng lý thuyết 

02 50 100 

03 90 270 

01 50 50 

01 100 100 

01 70 70 

3 Phòng học thực hành dược 

02 84 168 

03 84 252 

02 110 220 

4 Phòng thực hành  điều dưỡng 01 90 90 

5 
Phòng học thực hành Vật lý trị liệu 

phục hồi chức năng 
01 90 90 

6 Phòng học thực hành Tin học 01 150 150 

7 
Xưởng thực hành và bảo dưỡng sửa 

chữa 
01 120 120 

8 Sân tập lái chính 01 10.000 10000 

9 Sân tập lái phụ 01 4000 4000 

Tổng 20 15770 
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- Địa điểm đào tạo 1: Trung tâm GDNN – GDTX huyện Krông Pắc. Địa chỉ: 01 Lê Hồng 

Phong, Thị trấn Phước An, huyện Krông Pắc, Đắk Lắk. 

+ Số phòng lý thuyết: 04 phòng, với tổng diện tích: 240 m2. 

+ Phòng máy tính: 02 phòng, với diện tích 120 m2. 

+ Phòng thực hành: 01 phòng, với diện tích 60 m2. 

    + Sân trường: Sử dụng chung sân trường của Trung tâm GDNN – GDTX huyện Krông Pắc. 

- Địa điểm đào tạo 2: Trung tâm GDNN – GDTX huyện Ea H’leo. Địa chỉ: TT. Ea Drăng, 

Ea H'Leo, Đắk Lắk. 

+ Số phòng lý thuyết: 05 phòng, với tổng diện tích: 300 m2. 

+ Phòng máy tính: 02 phòng, với diện tích 120 m2. 

+ Phòng thực hành: 01 phòng, với diện tích 60 m2. 

+ Sân trường: Sử dụng chung sân trường của Trung tâm GDNN – GDTX huyện Ea H’leo. 

- Địa điểm đào tạo 3: Trung tâm GDNN – GDTX huyêṇ Cư Kuin. Điạ chỉ: Khu trung tâm 

hành chính huyện Cư Kuin, Xã Dray Bhăng, Huyện Cư Kuin, Đắk Lắk. 

+ Số phòng lý thuyết: 06 phòng, với tổng diện tích: 330 m2. 

+ Phòng máy tính: 03 phòng, với diện tích 140 m2. 

+ Sân trường: Sử dụng chung sân trường của Trung tâm GDNN – GDTX huyện Cư Kuin. 

5.3. Tổng số đầu sách trong thư viện của nhà trường: 750 cuốn 

 Tổng số đầu sách gắn với các ngành đào tạo có cấp bằng của nhà trường: 312 cuốn 

5.4. Tổng số máy tính của Trường   

  - Dùng cho hệ thống văn phòng: 40 

- Dùng cho học sinh học tập: 270 

5.5.  Tổng kinh phí từ các nguồn thu của trường trong 3 năm gần đây  

- Năm 2022: 12.141.095.110 đồng; 

- Năm 2023: 13.605.001.763 đồng; 

- Năm 2024: 23.328.342.600 đồng. 

5.6. Tổng thu học phí trong 3 năm gần đây 

- Năm 2022: 12.136.412.905 đồng; 
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- Năm 2023: 13.335.358.810 đồng; 

- Năm 2024: 21.006.851.300 đồng. 

PHẦN II. KẾT QUẢ TỰ KIỂM ĐỊNH CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP  

1. Đặt vấn đề 

Trường Trung cấp Buôn Ma Thuột luôn lấy khách hàng (người học, phụ huynh và 

người sử dụng lao động) làm trung tâm trong mọi hoạt động. Nhà trường chủ động lắng nghe 

ý kiến của các bên liên quan nhằm kịp thời nắm bắt cơ hội cải tiến, không ngừng nâng cao 

chất lượng đào tạo. Vì vậy, chất lượng đào tạo được xác định là mục tiêu ưu tiên hàng đầu 

của tất cả các đơn vị trong toàn trường. Việc tự kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp theo bộ tiêu chí/tiêu chuẩn do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành cũng 

hoàn toàn phù hợp với chính sách chất lượng của nhà trường. Do đó, từ các năm 2020 đến 

nay, hoạt động tự kiểm định đã trở thành nhiệm vụ trọng tâm của từng đơn vị trực thuộc. 

2. Tổng quan chung 

2.1. Căn cứ tự đánh giá 

Về tiêu chí, tiêu chuẩn: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 14/2024/TT-

BLĐTBXH ngày 31/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định 

tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.   

Về quy trình tự kiểm định và mẫu báo cáo: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 

28/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã 

hội quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp. 

2.2. Mục đích tự đánh giá 

Tự kiểm định là nhằm duy trì việc rà soát thường xuyên toàn bộ hoạt động của trường 

so với bộ tiêu chí để kịp thời có những giải pháp cải tiến và nâng cao chất lượng dạy nghề tại 

các đơn vị. 

2.3. Yêu cầu tự đánh giá 

Thực hiện đúng kế hoạch tự kiểm định của trường, các minh chứng và thông tin trong 

quá trình tự kiểm định là khách quan, chính xác, trung thực. 

2.4. Phương pháp tự đánh giá 

Thu thập tài liệu, thông tin, rà soát các hoạt động của từng đơn vị, đối chiếu các kết 

quả đạt được với hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định. 
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Xác định mức độ đạt được theo cấp độ tương ứng, lập kế hoạch cải thiện các tồn tại để 

nâng cao chất lượng của Trường 

2.5. Các bước tiến hành tự đánh giá  

- Xác định mục đích và phạm vi tự kiểm định.  

- Thành lập Hội đồng tự đánh giá và các nhóm chuyên trách 

- Xây dựng kế hoạch tự kiểm định. 

- Thu thập thông tin để làm minh chứng. 

- Phân tích và mã hóa minh chứng. 

- Đánh giá mức độ đạt được. 

- Viết báo cáo tự kiểm định.  

- Công bố kết quả tự kiểm định trên mạng nội bộ Trường. 

- Nộp báo cáo tự kiểm định về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Trung tâm 

kiểm định chất lượng. 

3. Tự đánh giá  

3.1. Tổng hợp kết quả tự đánh giá  

STT 
Tiêu chí, tiêu chuẩn, chỉ số 

(ghi đầy đủ nội dung tiêu chí, tiêu chuẩn, chỉ số) 

Điểm 

chuẩn 

Tự đánh giá 

của cơ sở 

giáo dục 

nghề nghiệp 

  ĐỀ XUẤT KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC   

Đạt tiêu 

chuẩn kiểm 

định  

  Tổng điểm 100 98 

1 Tiêu chí 1- Sứ mạng, mục tiêu, tổ chức và quản lý 10 10 

1.1 

Tiêu chuẩn 1.1: Sứ mạng, mục tiêu của trường được 

xác định cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, 

định hướng phát triển của trường, phù hợp với yêu 

cầu nhân lực trong các chiến lược phát triển 

ngành/chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của quốc 

gia, địa phương và được công bố công khai. 

02 02 

1.2 

Tiêu chuẩn 1.2: Trường có quy chế về tổ chức và 

hoạt động, trong đó có phân công rõ ràng về chức 

năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc và trực thuộc 

02 02 
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trường, phù hợp với sứ mạng, mục tiêu, cơ cấu 

ngành, nghề, quy mô đào tạo của trường. 

1.3 
Tiêu chuẩn 1.3: Trường đã xây dựng, vận hành hệ 

thống bảo đảm chất lượng. 
02 02 

1.4 

Tiêu chuẩn 1.4: Hằng năm, hệ thống bảo đảm chất 

lượng của trường được đánh giá và có biện pháp cải 

tiến nhằm tăng hiệu lực, hiệu quả quản lý. 

02 02 

1.5 

Tiêu chuẩn 1.5: Hội đồng quản trị hoặc hội đồng 

trường (đảng ủy, ban giám hiệu đối với các trường 

thuộc lực lượng vũ trang), tổ chức đảng, đoàn thể và 

các hội đồng tư vấn khác được thành lập theo quy 

định; thiết lập định hướng chiến lược phù hợp với sứ 

mạng, mục tiêu của trường. 

02 02 

2 Tiêu chí 2 - Hoạt động đào tạo 16 16 

2.1 

Tiêu chuẩn 2.1: Quy chế tuyển sinh và các kế hoạch, 

chính sách tuyển sinh được xây dựng, triển khai phù 

hợp chương trình đào tạo các ngành, nghề đào tạo 

của trường. 

02 02 

2.2 

Tiêu chuẩn 2.2: Trường tuyển sinh theo kế hoạch bảo 

đảm công bằng, khách quan và theo hướng nâng cao 

chất lượng đầu vào. Công tác tuyển sinh được kiểm 

tra, giám sát và cải tiến, bảo đảm tính phù hợp, hiệu 

quả. 

02 02 

2.3 

Tiêu chuẩn 2.3: Trường xây dựng, ban hành quy chế 

đào tạo, kiểm tra, thi và xét công nhận tốt nghiệp. 

Hình thức, phương thức, phương pháp đào tạo đa 

dạng, phù hợp với mục tiêu, nội dung của từng 

chương trình đào tạo. 

02 02 

2.4 

Tiêu chuẩn 2.4: Trường xây dựng và thực hiện kế 

hoạch đào tạo cho từng lớp, khóa học, học kỳ, năm 

học. Kế hoạch đào tạo chi tiết đến mô-đun, môn học, 

giờ học lý thuyết, thực hành, thực tập phù hợp với 

hình thức đào tạo để người học đáp ứng chuẩn đầu 

ra. 

02 02 

2.5 

Tiêu chuẩn 2.5: Các hoạt động đào tạo được thực 

hiện theo mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo đã 

được phê duyệt; có sự phối hợp với đơn vị sử dụng 

lao động hoặc các tổ chức, cá nhân trong việc tổ 

chức, hướng dẫn cho người học thực hành, thực tập. 

02 02 
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2.6 

Tiêu chuẩn 2.6: Trường ứng dụng công nghệ thông 

tin trong quản lý, tổ chức đào tạo, bao gồm cả hình 

thức đào tạo từ xa (nếu có). 

02 02 

2.7 

Tiêu chuẩn 2.7: Hằng năm, trường có kế hoạch và tổ 

chức thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động dạy, học 

theo đúng kế hoạch. Thực hiện biện pháp điều chỉnh 

kịp thời các hoạt động dạy và học theo đề xuất của 

báo cáo kiểm tra, giám sát để góp phần nâng cao chất 

lượng đào tạo. 

02 02 

2.8 

Tiêu chuẩn 2.8: Các hình thức, phương pháp, công 

cụ đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của người 

học được thiết kế phù hợp; được rà soát, đánh giá, 

cải tiến để bảo đảm độ chính xác, công bằng, khách 

quan và định hướng người học đạt chuẩn đầu ra. 

02 02 

3 
Tiêu chí 3 - Nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức 

và người lao động 
14 14 

3.1 

Tiêu chuẩn 3.1: Quy trình tuyển dụng, quy hoạch, 

đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lý của 

trường được ban hành và đưa vào áp dụng; hằng năm 

được rà soát, đánh giá để cải tiến. 

02 02 

3.2 

Tiêu chuẩn 3.2: Trường thực hiện đầy đủ chính sách, 

chế độ cho nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người 

lao động. Hằng năm, trường xây dựng kế hoạch đào 

tạo, bồi dưỡng để chuẩn hóa và nâng cao chất lượng 

đội ngũ nhà giáo trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

02 02 

3.3 

Tiêu chuẩn 3.3: Đội ngũ nhà giáo của trường tham 

gia giảng dạy đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ 

và các tiêu chuẩn hiện hành khác, bảo đảm về số 

lượng, cơ cấu ngành, nghề đáp ứng yêu cầu đào tạo 

của trường. 

02 02 

3.4 

Tiêu chuẩn 3.4: Nhà giáo giảng dạy theo nội dung, 

mục tiêu, yêu cầu của chương trình đào tạo và thực 

hiện các quy định về tổ chức đào tạo có liên quan. 

02 02 

3.5 

Tiêu chuẩn 3.5: Trường có chính sách, biện pháp và 

thực hiện các chính sách, biện pháp khuyến khích 

nhà giáo học tập, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ 

chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng 

dạy. 

02 02 
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3.6 

Tiêu chuẩn 3.6: Nhà giáo định kỳ được học tập, bồi 

dưỡng, thực tập để cập nhật kiến thức, công nghệ, 

nâng cao kỹ năng nghề nghiệp hoặc theo yêu cầu đặc 

thù của ngành, nghề đào tạo. 

02 02 

3.7 

Tiêu chuẩn 3.7: Đội ngũ cán bộ quản lý của trường 

đáp ứng các tiêu chuẩn và thực hiện đúng quyền hạn, 

trách nhiệm được giao. Đội ngũ viên chức, người lao 

động đủ số lượng, có năng lực chuyên môn đáp ứng 

yêu cầu công việc được giao. Cán bộ quản lý, viên 

chức, người lao động định kỳ được bồi dưỡng, cập 

nhật nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. 

02 02 

4 Tiêu chí 4 - Chương trình đào tạo, giáo trình 14 14 

4.1 

Tiêu chuẩn 4.1: Trường ban hành và áp dụng quy 

trình bảo đảm chất lượng về xây dựng, lựa chọn, 

chỉnh sửa, bổ sung chương trình đào tạo. Quá trình 

xây dựng và thẩm định chương trình đào tạo có sự 

tham gia của đơn vị sử dụng lao động và các bên liên 

quan. 

02 02 

4.2 

Tiêu chuẩn 4.2: Trường ban hành đầy đủ các chương 

trình đào tạo, chuẩn đầu ra của từng chương trình đào 

tạo mà trường được cấp giấy chứng nhận đăng ký 

hoạt động giáo dục nghề nghiệp. 

02 02 

4.3 

Tiêu chuẩn 4.3: Chuẩn đầu ra của các chương trình 

đào tạo đáp ứng yêu cầu của Khung trình độ quốc gia 

Việt Nam đối với các trình độ giáo dục nghề nghiệp, 

phù hợp với mục tiêu của giáo dục nghề nghiệp, yêu 

cầu của ngành, nghề đào tạo và được công bố công 

khai. 

02 02 

4.4 

Tiêu chuẩn 4.4: Các chương trình đào tạo được định 

kỳ rà soát, đánh giá, cập nhật và cải tiến chất lượng 

để đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động và sự 

phát triển của ngành, địa phương. 

02 02 

4.5 

Tiêu chuẩn 4.5: Trường ban hành và áp dụng quy 

trình bảo đảm chất lượng về xây dựng, lựa chọn, 

chỉnh sửa, bổ sung giáo trình đào tạo. Quá trình xây 

dựng và thẩm định giáo trình đào tạo có sự tham gia 

của chuyên gia, cán bộ quản lý có kinh nghiệm của 

ngành, nghề đào tạo và các bên liên quan. 

02 02 
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4.6 

Tiêu chuẩn 4.6: Trường ban hành đầy đủ giáo trình 

các mô-đun, môn học của chương trình đào tạo. Các 

giáo trình cụ thể hóa yêu cầu về nội dung kiến thức, 

kỹ năng của từng mô-đun, môn học trong chương 

trình đào tạo và phù hợp với phương pháp dạy học. 

02 02 

4.7 

Tiêu chuẩn 4.7: Các giáo trình định kỳ được rà soát, 

đánh giá và cập nhật theo quy định, đáp ứng sự thay 

đổi của chương trình đào tạo. 

02 02 

5 Tiêu chí 5 - Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo 16 16 

5.1 

Tiêu chuẩn 5.1: Trường ban hành và áp dụng quy 

trình, công cụ quản lý thiết bị, xưởng thực hành, 

phòng học, các phòng công năng khác đáp ứng các 

nhu cầu về đào tạo, nghiên cứu, dịch vụ người học 

và các hoạt động khác của trường. 

02 02 

5.2 

Tiêu chuẩn 5.2: Quy hoạch tổng thể các khuôn viên 

của trường phù hợp với công năng, bền vững về môi 

trường. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật của trường theo 

quy chuẩn và tiêu chuẩn hiện hành, đáp ứng nhu cầu 

đào tạo, sản xuất, dịch vụ, sinh hoạt. 

02 02 

5.3 

Tiêu chuẩn 5.3: Khu hiệu bộ, khu học lý thuyết, khu 

học thực hành, khu rèn luyện thể chất, khu phục vụ 

và các hạng mục khác phục vụ sinh hoạt cho người 

học, nhà giáo có cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo phù 

hợp với nghề, quy mô, trình độ đào tạo, bảo đảm các 

yêu cầu công nghệ và bảo vệ môi trường. 

02 02 

5.4 

Tiêu chuẩn 5.4: Các tiêu chuẩn về môi trường, an 

toàn, sức khỏe nghề nghiệp được trường xác định và 

triển khai, bao gồm cả các nhu cầu, các điều kiện 

thiết yếu cho người khuyết tật (nếu có) và không 

phân biệt đối xử về giới. 

02 02 

5.5 

Tiêu chuẩn 5.5: Thiết bị, dụng cụ phục vụ đào tạo 

đáp ứng yêu cầu tổ chức thực hiện các chương trình 

đào tạo và được quản lý, bảo trì, bảo dưỡng, bố trí 

hợp lý, bảo đảm các yêu cầu sư phạm, an toàn sức 

khỏe, vệ sinh môi trường. 

02 02 

5.6 

Tiêu chuẩn 5.6: Trường ban hành và áp dụng quy 

trình quản lý, cấp phát nguyên, nhiên, vật liệu. 

Nguyên, nhiên, vật liệu được bố trí hợp lý, đáp ứng 

02 02 
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đầy đủ nhu cầu theo kế hoạch, tiến độ đào tạo và 

được tái sử dụng hiệu quả. 

5.7 

Tiêu chuẩn 5.7: Trường có thư viện bao gồm phòng 

đọc điện tử; phòng đọc của cán bộ, nhà giáo; phòng 

đọc của người học; kho sách bảo đảm tiêu chuẩn thiết 

kế và định mức diện tích sử dụng. 

02 02 

5.8 

Tiêu chuẩn 5.8: Thư viện, nguồn học liệu đầy đủ và 

phù hợp, được cập nhật, áp dụng những tiến bộ về 

công nghệ thông tin trong quản lý, sử dụng, bảo đảm 

hỗ trợ hiệu quả các hoạt động dạy, học, nghiên cứu 

của nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao 

động và người học. 

02 02 

6 
Tiêu chí 6 – Nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc 

tế 
08 06 

6.1 

Tiêu chuẩn 6.1: Trường ban hành quy định và thực 

hiện chính sách khuyến khích cán bộ quản lý, nhà 

giáo, viên chức, người lao động và người học tham 

gia nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến, chuyển 

giao công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng 

đào tạo và phục vụ cộng đồng. 

02 02 

6.2 

Tiêu chuẩn 6.2: Hằng năm, trường có tổ chức thực 

hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải 

tiến từ cấp trường trở lên, được ứng dụng, phục vụ 

trực tiếp công tác đào tạo của trường và phục vụ cộng 

đồng. 

02 02 

6.3 

Tiêu chuẩn 6.3: Hằng năm, trường có các bài báo của 

nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động 

đăng trên các tạp chí chuyên ngành hoặc ấn phẩm 

tương đương. 

02 02 

6.4 

Tiêu chuẩn 6.4: Có hoạt động hợp tác với các trường 

hoặc các tổ chức, cá nhân nước ngoài góp phần nâng 

cao chất lượng đào tạo của trường. 

02 00 

7 
Tiêu chí 7 – Người học và hoạt động hỗ trợ người 

học 
10 10 

7.1 

Tiêu chuẩn 7.1: Các thông tin về ngành, nghề, 

chương trình đào tạo và việc tổ chức thực hiện quy 

chế đào tạo, kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp; 

nội quy, quy chế của trường và các chế độ, chính 

02 02 
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sách đối với người học được mô tả rõ ràng, đầy đủ 

và công khai. 

7.2 

Tiêu chuẩn 7.2: Người học được hưởng các chế độ, 

chính sách theo quy định, bảo đảm quyền lợi của 

người học, tạo điều kiện cho người học thuộc đối 

tượng chính sách có cơ hội tiếp cận học nghề, lập 

nghiệp. Người học được tôn trọng và đối xử bình 

đẳng, không phân biệt giới tính, tôn giáo, nguồn gốc 

xuất thân. 

02 02 

7.3 

Tiêu chuẩn 7.3: Trường có chính sách và thực hiện 

chính sách khen thưởng, động viên khuyến khích 

người học đạt kết quả cao trong học tập, rèn luyện; 

hỗ trợ kịp thời cho người học trong quá trình học tập 

để hoàn thành nhiệm vụ học tập. 

02 02 

7.4 

Tiêu chuẩn 7.4: Người học được tạo điều kiện tham 

gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể 

thao, nghiên cứu khoa học và các hoạt động xã hội 

khác để phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực. 

02 02 

7.5 

Tiêu chuẩn 7.5: Các hoạt động phục vụ và hỗ trợ 

người học cũng như hệ thống giám sát, quản lý người 

học được định kỳ rà soát và cải tiến để đáp ứng nhu 

cầu của người học và các bên liên quan. 

02 02 

8 Tiêu chí 8 – Giám sát, đánh giá chất lượng 12 12 

8.1 

Tiêu chuẩn 8.1: Tỷ lệ tốt nghiệp của người học và tỷ 

lệ bỏ học được xác lập, giám sát, đối sánh (nếu có) 

để cải tiến. 

02 02 

8.2 

Tiêu chuẩn 8.2: Trường triển khai hệ thống khảo sát, 

thu thập ý kiến phản hồi từ đơn vị sử dụng lao động 

và các bên liên quan về mức độ đáp ứng của người 

tốt nghiệp với thực tiễn sản xuất, kinh doanh, dịch 

vụ. Thông tin phản hồi và nhu cầu của các bên liên 

quan được sử dụng làm cơ sở để đánh giá và cải tiến 

các chính sách liên quan nhằm nâng cao chất lượng 

dịch vụ của trường. 

02 02 

8.3 

Tiêu chuẩn 8.3: Trường ban hành và áp dụng quy 

trình, công cụ khảo sát nhà giáo, cán bộ quản lý về 

các chính sách liên quan đến dạy và học, chính sách 

tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ 

quản lý, nhà giáo; sử dụng kết quả khảo sát để thực 

02 02 
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hiện đánh giá và cải tiến các chính sách liên quan 

nhằm bảo đảm và nâng cao chất lượng đào tạo. 

8.4 

Tiêu chuẩn 8.4: Trường ban hành và áp dụng quy 

trình, công cụ khảo sát người học về chất lượng, hiệu 

quả của các hình thức đào tạo, về chất lượng dịch vụ, 

giảng dạy và việc thực hiện chính sách liên quan đến 

người học của trường; sử dụng kết quả khảo sát để 

thực hiện đánh giá và cải tiến các chính sách liên 

quan nhằm bảo đảm và nâng cao chất lượng đào tạo. 

02 02 

8.5 

Tiêu chuẩn 8.5: Trường thực hiện hoạt động tự đánh 

giá chất lượng, có kế hoạch thực hiện kiểm định chất 

lượng trường; có kế hoạch và biện pháp để thực hiện 

việc cải thiện, nâng cao chất lượng đào tạo trên cơ sở 

kết quả tự đánh giá và kết quả đánh giá ngoài (nếu 

có). 

02 02 

8.6 
Tiêu chuẩn 8.6: Trong vòng 12 tháng kể từ khi tốt 

nghiệp, ít nhất 80% người học tốt nghiệp có việc làm. 
02 02 

3.2. Tự đánh giá theo từng tiêu chí, tiêu chuẩn 

3.2.1. Tiêu chí 1: Sứ mạng, mục tiêu tổ chức và quản lý 

Đánh giá tổng quát tiêu chí 1: 

Mở đầu: 

Trường Trung cấp Buôn Ma Thuột là cơ sở dạy nghề thuộc hệ thống giáo dục quốc 

dân, từ năm 2007 đến tháng 07/2017 trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk, từ tháng 

8/2017 đến tháng 5/2025 trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Từ tháng 5/2025 

đến nay trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. Qua từng giai đoạn phát triển, mục tiêu, nhiệm 

vụ, chiến lược phát triển của Trường không ngừng được điều chỉnh phù hợp với điều kiện 

thực tế, phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Ngành, của địa phương và các đơn 

vị sử dụng lao động; nhằm từng bước nâng cao chất lượng đào tạo trung cấp chuyên nghiệp, 

sơ cấp nghề của nhà trường; góp phần cung cấp dịch vụ đào tạo có chất lượng cao, đáp ứng 

nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và nhu cầu học tập suốt 

đời cho mọi thành phần xã hội. 



23 

 

Trong quá trình công tác tổ chức và quản lý nhà trường đảm bảo thực hiện theo hướng 

tự chủ và tự chịu trách nhiệm, có ban hành đầy đủ các quy định về công tác tổ chức, quản lý, 

tài chính, phân công phân cấp trong quản lý... Trong đó, nhà trường luôn chú trọng công tác 

đảm bảo chất lượng đào tạo. 

* Những điểm mạnh: 

Trường có đủ các quyết định thành lập được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phù 

hợp với từng giai đoạn phát triển. Mục tiêu, nhiệm vụ của Trường được xác định rõ ràng, có 

văn bản qui định việc rà soát, điều chỉnh; định hướng chủ yếu vào việc đáp ứng nhu cầu nhân 

lực của thị trường lao động, cơ cấu và danh mục nghề đào tạo của Trường đã cơ bản đáp ứng 

với tình hình kinh tế-xã hội địa phương, được công bố công khai trên các phương tiện thông 

tin đại chúng và trên Website của Trường.  

Nhà trường có đầy đủ các văn bản quy định rõ chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức 

của các đơn vị trực thuộc theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Các đơn vị trực thuộc được 

phân cấp hợp lý, có quyền chủ động trong công việc. Nhà trường đã thực hiện định kỳ rà soát, 

điều chỉnh và bổ sung các văn bản này cho phù hợp với thực tế và điều kiện của trường; tổ 

chức Đảng, các đoàn thể tổ chức xã hội trong trường phát huy được sức mạnh tập thể, góp 

phần hoàn thành được nhiệm vụ của trường. Trường có phân công phòng Quản lý đào taọ và 

Phòng Khảo thí đảm bảo chất lượng chịu trách nhiệm tham mưu các công tác nhằm duy trì và 

cải tiến chất lượng đào tạo của nhà trường. Qua các năm các đơn vị này luôn hoàn thành 

nhiệm vụ được giao, tham mưu có cải tiến các giải pháp nhằm duy trì và nâng cao chất lượng 

đào tạo tại đơn vị. 

* Những tồn tại: không 

         * Kế hoạch nâng cao chất lượng:  

 Phòng Quản lý đào tạo chủ trì và phối hợp với các đơn vị: Tổ chức rà soát, điều chỉnh 

chương trình đào tạo đã ban hành và xây dựng các chương trình đào tạo mới (nếu có) tuân thủ 

đúng qui trình, lưu trữ đầy đủ hồ sơ. 

 Nhà trường tiếp tục thu thập thông tin về nguồn nhân lực để mở rộng ngành nghề cũng 

như tăng cường đầu tư các ngành trọng điểm nhằm đáp ứng cho nhu cầu của xã hội.  

Hằng năm tiếp tục tổ chức kiểm tra đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ 

chung và mục tiêu cụ thể của từng chiến lược để có biện pháp điều chỉnh kế hoạch một cách 
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có hệ thống, có lý luận chặt chẽ, đảm bảo mọi thành viên trong trường đều có nhận thức đúng 

và hoạt động đúng. 

Điểm đánh giá tiêu chí 1 

Tiêu chí, tiêu chuẩn Điêm tự đánh giá 

Tiêu chí 1 10 

Tiêu chuẩn 1 02 

Tiêu chuẩn 2 02 

Tiêu chuẩn 3 02 

Tiêu chuẩn 4 02 

Tiêu chuẩn 5 02 

 

Tiêu chuẩn 1.1: Sứ mạng, mục tiêu của trường được xác định cụ thể, phù hợp với chức 

năng, nhiệm vụ, định hướng phát triển của trường, phù hợp với yêu cầu nhân lực trong 

các chiến lược phát triển ngành/chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia, địa 

phương và được công bố công khai. 

Mô tả, phân tích, nhận định: 

Trường Trung cấp Buôn Ma Thuột được thành lập theo quyết định số 2482/QĐ-UBND 

ngày 02 tháng 10 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk với tên Trường trung cấp tư 

thục Kinh tế - Công nghệ Tây Nguyên; Ngày 12 tháng 11 năm 2008 đổi tên Trường trung cấp 

tư thục Kinh tế - Công nghệ Tây Nguyên thành Trường trung cấp Kinh tế - Công nghệ Tây 

Nguyên. Ngày 07 tháng 02 năm 2013 đổi tên trường Trung cấp Kinh tế - Công nghệ Tây 

Nguyên thành Trường Trung cấp Tây Nguyên. Đến tháng 06 năm 2025 Trường Trung cấp 

Tây Nguyên sáp nhập với Trường Trung cấp Buôn Ma Thuột lấy tên là Trường Trung cấp 

Buôn Ma Thuột theo Quyết định số 1619/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk 

Lắk (1.1.01-Quyết định thành lập và đổi tên Trường Trung cấp Tây Nguyên); 1.1.06-Giấy 

chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 06/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH ngày 28 

tháng 8 năm 2017 và số 01/2024/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH ngày 17 tháng 9 năm 2024) 

Trường Trung cấp Buôn Ma Thuột đã xây dựng mục tiêu, sứ mạng từng giai đoạn phù 

hợp với chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, định hướng của Ngành và địa phương, 

phù hợp với chiến lược phát triển nguồn nhân lực thời kỳ 2020 - 2025; thời kỳ 2025 – 2030, 

chiến lược phát triển dạy nghề thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (1.1.02-Các chiến 

lược phát triển GDNN của quốc gia và địa phương) (1.1.03-Kế hoạch chiến lược năm 2020 - 

2025 tầm nhìn tới năm 2030)  Theo đó, sứ mạng của Trường được xác định như sau: Với giá 

trị cốt lõi Thực học – Thực hành – Thực nghiệp, Trường Trung cấp Buôn Ma Thuột là cơ sở 

đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế, 

https://tncollege-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/toannx_tnco_edu_vn/EorSokdVi9dNo3kl0TK1020BhrOB48RxedT-OhtxKXsOVw?e=eU1zcM
https://tncollege-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/toannx_tnco_edu_vn/EjukbiLEAcVJlXTYKxZw4H4B3JXqiK4QMcFvCdsv3wKq4A?e=cFmhYb
https://tncollege-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/toannx_tnco_edu_vn/EjukbiLEAcVJlXTYKxZw4H4B3JXqiK4QMcFvCdsv3wKq4A?e=cFmhYb
https://tncollege-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/toannx_tnco_edu_vn/EiakB1iHIShCtzQqV1HXZacBY0s5Xt2StOt2jmKg3V_UfQ?e=jItXvD
https://tncollege-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/toannx_tnco_edu_vn/EiakB1iHIShCtzQqV1HXZacBY0s5Xt2StOt2jmKg3V_UfQ?e=jItXvD
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xã hội cho tỉnh Đắk Lắk nói riêng và khu vực Tây Nguyên nói chung (1.1.04-Sứ mạng mục 

tiêu của Trường Trung cấp Tây Nguyên) 

Sứ mạng, mục tiêu của Nhà trường được cụ thể dài hạn, ngắn hạn theo từng giai đoạn, 

từng năm và phù hợp với việc đáp ứng nhu cầu nhân lực của địa phương, ngành. Tập trung 

đầu tư vào con người để tạo nguồn nhân lực có tay nghề cao, kiến thức, kỹ năng thực tiễn, 

phẩm chất đạo đức tốt để cung cấp cho thị trường lao động nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội và 

phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (1.1.07-Các văn bản về phát 

triển nguồn nhân lực giáo dục nghề nghiệp tỉnh Đắk Lắk 2024, 2025; 1.1.08-Các thông báo, 

công văn về thông tin tuyển dụng lao động của cơ sở, công ty, doanh nghiệp cho HS của 

Trường và thông tin tuyển dụng được đăng tải lên trang web của Trường năm 2024, 2025) 

Sứ mạng và mục tiêu của Trường được công bố công khai tại website (1.1.05-Trang 

Web giới thiệu trường Trung cấp Tây Nguyên) và được phổ biến trong toàn đội ngũ cán bộ 

quản lý, giáo viên và học sinh. Hàng năm, Phòng Khảo thí &ĐBCL có thực hiện khảo sát lấy 

ý kiến của cán bộ quản lý, giáo viên về sứ mạng, mục tiêu của Trường (1.1.09- Bộ hồ sơ khảo 

sát CBQL, giáo viên, học sinh, cựu học sinh, doanh nghiệp năm học 2023-2024, 2024-2025 

gồm: kế hoạch khảo sát, phiếu khảo sát, báo cáo kết quả khảo sát, danh sách đối tượng tham 

gia khảo sát) 

Qua công tác phân tích, đánh giá nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực trong và ngoài địa 

phương, kết hợp với kết quả tuyển sinh tốt và hoàn thành chỉ tiêu đào tạo được giao hàng năm. 

Trường trung cấp Buôn Mê thuột có sứ mạng, mục tiêu được xác định cụ thể, đào tạo nguồn 

nhân lực với nhiều ngành nghề và các cấp trình độ khác nhau (Trung cấp, Sơ cấp) và liên kết 

đào tạo nhằm phát triển đa dạng nguồn nhân lực cho địa phương và khu vực, phù hợp với yêu 

cầu nhân lực trong các chiến lược phát triển ngành/chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 1 tiêu chí 1: 02 điểm 

Tiêu chuẩn 1.2: Trường có quy chế về tổ chức và hoạt động, trong đó có phân công rõ 

ràng về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc và trực thuộc trường, phù hợp với sứ 

mạng, mục tiêu, cơ cấu ngành, nghề, quy mô đào tạo của trường. 

Mô tả, phân tích, nhận định: 

Cùng với sứ mạng, Trường Trung cấp Buôn Ma Thuột xác định:  

  Tầm nhìn: Vươn lên trở thành cơ sở đào tạo nguồn nhân lực đa ngành nghề hàng đầu 

khu vực miền Trung Tây Nguyên và cả nước. Không dừng lại ở đó, với tiềm năng của Nhà 

trường và sự cố gắng, nỗ lực của Ban giám hiệu và đội ngũ nhà giáo, nhân viên, Trường Trung 

cấp Buôn Ma Thuột phấn đấu đào tạo những thế hệ học sinh năng động, sẵn sàng trở thành 

công dân toàn cầu để hội nhập với thế giới, đáp ứng đủ yêu cầu dù khắt khe nhất của mọi thị 

trường lao động. 

https://tncollege-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/toannx_tnco_edu_vn/EiHZr5fC6gdNsV2X7GgJZywBqybT3AtHfnziUUbvCfChLA?e=UuoZC8
https://tncollege-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/toannx_tnco_edu_vn/EiHZr5fC6gdNsV2X7GgJZywBqybT3AtHfnziUUbvCfChLA?e=UuoZC8
https://tncollege-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/toannx_tnco_edu_vn/EiHZr5fC6gdNsV2X7GgJZywBqybT3AtHfnziUUbvCfChLA?e=UuoZC8
https://tncollege-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/toannx_tnco_edu_vn/EiHZr5fC6gdNsV2X7GgJZywBqybT3AtHfnziUUbvCfChLA?e=UuoZC8
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  Giá trị cốt lõi: Chất lượng và hiệu quả: Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, sử 

dụng nguồn lực hiệu quả nhất; Độc lập và sáng tạo: Đào tạo người học tư duy độc lập và sáng 

tạo; Toàn diện và hội nhập: Đào tạo con người phát triển toàn diện, sẵn sàng hội nhập xã hội, 

hội nhập quốc tế. 

Đây là định hướng làm cơ sở để Nhà trường xây dựng cơ cấu tổ chức và phân công chức 

năng, nhiệm vụ phù hợp, hiệu quả và thống nhất. 

Trường đã ban hành Quy chế tổ chức hoạt động theo đúng quy định của Bộ Lao động – 

Thương binh và Xã hội (1.2.01-Thông tư quy định về điều lệ trường trung cấp). Quy chế tổ 

chức hoạt động của trường quy định rất rõ về cơ cấu tổ chức nhân sự; cơ chế quản lý theo 

hướng đảm bảo quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm của các đơn vị trong trường, quy định 

nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Giám hiệu, chức năng nhiệm vụ của các phòng, khoa, trung 

tâm, bộ môn trực thuộc trường (1.2.02-Quy chế tổ chức và hoạt động trường Trung cấp Tây 

Nguyên). 

Cơ cấu tổ chức năm học 2024 – 2025 bao gồm: 

Khối lãnh đạo, điều hành: 

  Hiệu trưởng: ThS. Trần Thị Thiết; 

  Phó Hiệu trưởng phụ trách công tác đào tạo: ThS. Nguyễn Huy Tuấn; 

  Phó hiệu trường phụ trách công tác hành chính: ThS. Trần Quốc Cường; 

  Các tổ chức chính trị – xã hội: Chi bộ Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội đồng 

tư vấn, Cố vấn chuyên môn. 

Khối hành chính – quản trị:  

  Phòng Quản lý đào tạo; 

  Phòng Tổ chức – Hành chính; 

  Phòng Kế hoạch – Tài chính; 

  Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng; 

  Phòng Truyền thông và Tuyển sinh; 

Khối chuyên môn: 

  Bộ môn Tin học ứng dụng; 

  Bộ môn Ngoại ngữ (bao gồm ngành Tiếng Anh và Tiếng Trung); 

  Bộ môn Thương mại điện tử; 

  Bộ môn Du lịch; 

  Bộ môn Công nghệ kỹ thuật ô tô; 

  Bộ môn Kỹ thuật chế biến món ăn; 

  Bộ môn Văn hóa; 

  Bộ môn Y học cổ truyền. 

https://tncollege-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/toannx_tnco_edu_vn/EcTkVuBAQ8tDrzlTe3zOWYkBP1tP0Pavu_htgGGVvJ7SOA?e=lTokCj
https://tncollege-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/toannx_tnco_edu_vn/EuoWzDW6Fp5BoLrHxA6NEkQB8-URxZZ3Gv6cmPlRbYWcBA?e=aWvJUe
https://tncollege-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/toannx_tnco_edu_vn/EuoWzDW6Fp5BoLrHxA6NEkQB8-URxZZ3Gv6cmPlRbYWcBA?e=aWvJUe


27 

 

  Khoa đào tạo lái xe 

Các đơn vị khác: 

  Phòng Quan hệ hợp tác doanh nghiệp; 

  Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Tây Nguyên; 

  Phòng Y tế học đường; 

  Căn tin trường học. 

Các cơ sở giáo dục trực thuộc: 

  Cơ sở giáo dục huyện Krông Pắk; 

  Cơ sở giáo dục huyện Ea Hleo; 

  Cơ sở giáo dục huyện Cư kuin. 

Mỗi đơn vị có quy định chức năng nhiệm vụ được ban hành kèm theo quyết định thành 

lập (1.2.03-Quyết định thành lập các phòng ban). Việc phân công nhiệm vụ tránh chồng chéo, 

có sự phối hợp linh hoạt giữa các phòng chức năng và bộ môn. Sơ đồ tổ chức (1.2.04-Sơ đồ 

cơ cấu tổ chức) thể hiện rõ mối quan hệ trực tuyến và chức năng – giám sát giữa các cấp. Trên 

cơ sở chức năng nhiệm vụ của đơn vị mình, các phòng, khoa, bộ môn, trung tâm đều xây dựng 

kế hoạch, phân công công việc, giao các cá nhân thuộc đơn vị mình đề ra bản phân tích việc 

làm. Kết thúc mỗi năm học, các bộ phận của Trường thực hiện công tác báo cáo kết quả hoạt 

động của đơn vị mình. Đây là yêu cầu quan trọng nhằm tổng kết, đánh giá, kết quả và hiệu 

quả từ các hoạt động mà mỗi tập thể, cá nhân đã thực hiện sau một năm, căn cứ vào chức 

năng, nhiệm vụ đã được quy định (1.2.05- Báo cáo tổng kết hoạt động của các đơn vị thuộc 

Trường trung cấp Buôn Mê Thuột năm 2024, 2025)  

Các quy định về tổ chức và cơ chế quản lý của Trường được rà soát, điều chỉnh định 

kỳ (1.2.06- Các báo cáo kết quả rà soát, điều chỉnh về công tác tổ chức và quản lý năm 2024, 

2025). Nhà trường có đầy đủ các văn bản quy định về tổ chức, cơ chế quản lý và được triển 

khai đến các bộ phận, kế hoạch phát triển cũng như phương hướng hoạt động của trường được 

phổ biến công khai để mọi thành viên tham gia đóng góp ý kiến và tổ chức thực hiện có hiệu 

quả. Các văn bản nội bộ thực hiện hàng năm được rà soát bổ sung sửa đổi trong Hội nghị 

Người lao động, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với thực tế của đơn vị.  

Mọi chủ trương, kế hoạch của Trường đều được lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, giáo 

viên. Hàng năm, Nhà trường đều tiến hành rà soát và lấy ý kiến đóng góp xây dựng quy chế 

tổ chức và hoạt động. Nhà trường tổng hợp, chọn lọc những ý kiến phù hợp, khả thi được ghi 

nhận và đưa vào các văn bản quy định. Các ý kiến góp ý để xây dựng vấn đề thi đua hàng 

năm; quy chế chi tiêu nội bộ; kế hoạch phát triển ngành nghề mới… được các bộ phận tổ chức 

thảo luận, đóng góp ý kiến bằng văn bản hoặc phát biểu tại các buổi họp của đơn vị và toàn 

trường (1.1.09- Bộ hồ sơ khảo sát CBQL, giáo viên, học sinh, cựu học sinh, doanh nghiệp 

https://tncollege-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/toannx_tnco_edu_vn/EuneMp0WQAlNvJu8IF8Vm7QBnLdD2g91esvCIYL0pBZVVw?e=PGz7Jx
https://tncollege-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/toannx_tnco_edu_vn/EvoxOqLfMY9ElospAlBPKN8BRyM74PgHFY7wNQnkCSOlaA?e=g3ErNP
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năm học 2023-2024, 2024-2025 gồm: kế hoạch khảo sát, phiếu khảo sát, báo cáo kết quả 

khảo sát, danh sách đối tượng tham gia khảo sát) 

Qua những phân tích trên, Trường có quy chế về tổ chức và hoạt động, trong đó có 

phân công rõ ràng về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc và trực thuộc trường, phù 

hợp với sứ mạng, mục tiêu, cơ cấu ngành, nghề, quy mô đào tạo của trường. Hệ thống văn 

bản để tổ chức, quản lý các hoạt động của Nhà trường được triển khai thực hiện có hiệu quả 

tại các đơn vị trong Trường và được rà soát bổ sung hàng năm. 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 2 tiêu chí 1: 02 điểm 

Tiêu chuẩn 1.3: Trường đã xây dựng, vận hành hệ thống bảo đảm chất lượng. 

Mô tả, phân tích, nhận định: 

Trường Trung cấp Buôn Ma Thuột xác định công tác bảo đảm chất lượng là một trong 

những yếu tố then chốt để nâng cao hiệu quả đào tạo, gắn kết với nhu cầu thực tế của người 

học, doanh nghiệp và định hướng phát triển nguồn nhân lực địa phương. 

Hiện tại, Nhà trường đã xây dựng và đưa vào vận hành hệ thống bảo đảm chất lượng 

giáo dục nghề nghiệp dựa trên các nội dung sau: 

  Thành lập phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng: Bộ phận này được giao nhiệm 

vụ xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động đảm bảo chất lượng trong toàn 

trường (1.3.01-Cơ cấu nhân sự Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng). 

  Ban hành các văn bản nội bộ liên quan đến công tác bảo đảm chất lượng như: Quy 

chế đảm bảo chất lượng nội bộ; Quy trình đánh giá nội bộ hàng năm; Kế hoạch tự đánh giá 

chất lượng cơ sở GDNN theo chu kỳ (1.3.02-Các văn bản liên quan đến công tác đảm bảo 

chất lượng). 

  Triển khai tự đánh giá chất lượng định kỳ theo hướng dẫn của Tổng cục Giáo dục 

nghề nghiệp. Trường đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá định kỳ theo chu kỳ 5 năm và báo 

cáo thường niên về các chỉ tiêu chất lượng (1.3.03-Báo cáo tự đánh giá hàng năm). 

  Hệ thống thu thập ý kiến phản hồi: Phiếu khảo sát mức độ hài lòng của người học 

về chương trình, giáo viên, điều kiện học tập (1.3.04-Khảo sát chất lượng giáo dục). 

Thực hiện Quy định theo Thông tư số 28/2017/TTBLĐTBXH ngày 15/12/2017 của Bộ 

LĐTBXH quy định hệ thống BĐCL của cơ sở GDNN. Nhà trường đã xây dựng các quy định 

về Hệ thống BĐCL, kế hoạch xây dựng, vận hành, đánh giá và cải tiến hệ thống đảm bảo chất 

lượng (1.3.05- Quyết định ban hành quy định hệ thống BĐCL trường và Quyết định ban hành 

quy chế quản lý, vận hành hệ thống thông tin BĐCL Trường trung cấp Buôn Mê Thuột; 1.3.06- 

Hồ sơ về hệ thống đảm bảo chất lượng). Đến năm 2025, Trường đã ban hành 44 quy trình 

công cụ quản lý chất lượng, trong đó có đầy đủ các quy trình bắt buộc theo thông tư 28 như: 

xây dựng, lựa chọn, chỉnh sửa, bổ sung chương trình, giáo trình đào tạo; tuyển sinh; kiểm tra, 
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thi, xét, công nhận tốt nghiệp; đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng, chứng chỉ 

cho người học: tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại nhà giáo, cán 

bộ quản lý; quản lý, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị; quản lý xưởng; khảo sát học sinh sau 

tốt nghiệp; khảo sát doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động. Các quy trình được xây dựng, 

thẩm định và công bố rộng rãi trên Webside của trường. (1.3.07- Thông báo phân công xây 

dựng các quy trình thuộc hệ thống BĐCL và việc thống nhất hoàn thiện các quy trình BĐCL 

Trường trung cấp Buôn Mê Thuột năm 2024, 2025);  

Trên cơ sở các quy trình công cụ quản lý đã đưa vào thực hiện, mục tiêu chất lượng các 

phòng, khoa, bộ môn, trung tâm đăng ký đầu năm, Phòng Khảo thí & ĐBCL xây dựng kế 

hoạch đánh giá, tổng hợp báo cáo kết quả trình Lãnh đạo trường xem xét, phê duyệt và ban 

hành (1.3.08- Quyết định ban hành danh mục tài liệu hệ thống BĐCL năm học 2023-2024, 

2024-2025; 1.3.09- Quyết định ban hành mục tiêu chất lượng của Trường năm 2024, 2025; 

1.3.10-Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng của Trường năm 2024, 2025; 1.3.11- Báo cáo 

mục tiêu chất lượng của Trường năm 2024, 2025; 1.3.12- Quyết định của Trường trung cấp 

Buôn Mê Thuột về việc ban hành Chính sách chất lượng giai đoạn 2024, 2025; 1.3.13- Quyết 

định ban hành Sổ tay chất lượng năm 2024, 2025).  

Phòng Khảo thí &ĐBCL phụ trách thường xuyên theo dõi, kiểm tra kế hoạch đánh giá 

công tác bảo đảm chất lượng của các đơn vị, phát hiện kịp thời các quy trình, công cụ bảo 

đảm chất lượng cần khắc phục. Hàng năm, Phòng Khảo thí & ĐBCL lập kế hoạch khảo sát ý 

kiến và phân công cụ thể từng đơn vị, cá nhân tổ chức thực hiện xây dựng quy trình cũng như 

vận hành, rà soát, cải tiến các quy trình hoạt động của đơn vị mình và báo cáo các nội dung 

rà soát, cải tiến gửi về Phòng Khảo thí & ĐBCL để tổng hợp (1.3.14- Kế hoạch và báo cáo 

rà soát, cải tiến các quy trình đảm bảo chất lượng 2024, 2025; 1.1.09- Bộ hồ sơ khảo sát 

CBQL, giáo viên, học sinh, cựu học sinh, doanh nghiệp năm học 2023-2024, 2024-2025 gồm: 

kế hoạch khảo sát, phiếu khảo sát, báo cáo kết quả khảo sát, danh sách đối tượng tham gia 

khảo sát) 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 3 tiêu chí 1: 02 điểm 

Tiêu chuẩn 1.4: Hằng năm, hệ thống bảo đảm chất lượng của trường được đánh giá và 

có biện pháp cải tiến nhằm tăng hiệu lực, hiệu quả quản lý. 

Mô tả, phân tích, nhận định: 

Trường Trung cấp Buôn Ma Thuột duy trì hoạt động đánh giá hệ thống bảo đảm chất 

lượng hàng năm nhằm xem xét mức độ hiệu quả của các quy trình quản lý, triển khai đào tạo 

và đáp ứng nhu cầu xã hội. Quá trình này bao gồm các bước sau: 

  Xây dựng kế hoạch đánh giá nội bộ hàng năm; 
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  Tổ chức đánh giá nội bộ các hoạt động của phòng, khoa, tổ môn theo tiêu chí được 

chuẩn hóa (bao gồm tuyển sinh, đào tạo, đánh giá người học, gắn kết doanh nghiệp...); 

  Tổng hợp báo cáo đánh giá hệ thống bảo đảm chất lượng, chỉ rõ điểm mạnh, tồn tại 

và đề xuất cải tiến theo từng ngành đào tạo; (1.3.03-Báo cáo tự đánh giá chất lượng năm 2024, 

2025) 

  Phòng Khảo thí & ĐBCL xây dựng kế hoạch cải tiến hệ thống đảm bảo chất lượng 

theo hướng dẫn của thông tư 28/2017/TT-BLĐTBXH, ngày 15/12/2017, phân công cụ thể 

từng đơn vị cá nhân triển khai thực hiện công tác rà soát cải tiến, tham mưu Hiệu trưởng Nhà 

trường ban hành và có trách nhiệm chủ đạo trong tổ chức thực hiện. Các phiên họp cải tiến 

chất lượng có đại diện Ban Giám hiệu, phòng Quản lý đào tạo, các Bộ môn và phòng Khảo 

thí đảm bảo chất lượng để thống nhất phương án thực hiện trong năm tiếp theo (1.4.01-Báo 

cáo cải tiến hệ thống đảm bảo chất lượng năm 2024, 2025). 

Để nâng cao chất lượng hệ thống đảm bảo chất lượng và trách nhiệm các đơn vị được 

phân công thực hiện nhằm tăng hiệu lực, hiệu quả quản lý. Hàng năm Nhà trường xây dựng 

kế hoạch, tổ chức lấy ý kiến của Nhà giáo, CBQL về công tác đảm bảo chất lượng cũng như 

hiệu quả của các phương pháp cải tiến tại trường (1.1.09- Bộ hồ sơ khảo sát CBQL, giáo viên, 

học sinh, cựu học sinh, doanh nghiệp năm học 2023-2024, 2024-2025 gồm: kế hoạch khảo 

sát, phiếu khảo sát, báo cáo kết quả khảo sát, danh sách đối tượng tham gia khảo sát). Hiệu 

quả của các biện pháp cải tiến được thể hiện qua mức độ hoàn thành công việc của các đơn vị 

phòng, khoa, bộ môn, trung tâm. (1.4.02- Báo cáo tổng kết hoạt động của các đơn vị thuộc 

Trường trung cấp Buôn Mê Thuột năm 2024, 2025) 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 4 tiêu chí 1: 02 điểm 

Tiêu chuẩn 1.5: Hội đồng quản trị hoặc hội đồng trường (đảng ủy, ban giám hiệu đối 

với các trường thuộc lực lượng vũ trang), tổ chức đảng, đoàn thể và các hội đồng tư vấn 

khác được thành lập theo quy định; thiết lập định hướng chiến lược phù hợp với sứ 

mạng, mục tiêu của trường. 

Mô tả, phân tích, nhận định: 

Trường Trung cấp Buôn Ma Thuột đã thành lập đầy đủ các tổ chức quản trị, chính trị, 

đoàn thể và hội đồng tư vấn theo đúng quy định pháp luật hiện hành, cụ thể: 

Hội đồng quản trị: 

  Hội đồng quản trị được thành lập theo đúng quy định tại Thông tư số 14/2021/TT-

BLĐTBXH do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành ngày 21/10/2021 (1.2.01- 

Thông tư 14/2021/TT-BLĐTBXH quy định về Điều lệ Trường Trung cấp), có đầy đủ thành 

phần: Chủ tịch Hội đồng, các thành viên Hội đồng, đại diện Ban Giám hiệu, đại diện Chi bộ 

https://tncollege-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/toannx_tnco_edu_vn/Er3Fr1gFFGhFh2LCYS8pwfEBaJJdp8BnOdPrTWNnPXbg3A?e=yyHZ4e
https://tncollege-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/toannx_tnco_edu_vn/Er3Fr1gFFGhFh2LCYS8pwfEBaJJdp8BnOdPrTWNnPXbg3A?e=yyHZ4e
https://tncollege-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/toannx_tnco_edu_vn/EuWYoqCwa6dLj3GLqpt77j4Bc3GeOxA8cy0He8QYWp6btw?e=OJ3TeU
https://tncollege-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/toannx_tnco_edu_vn/EuWYoqCwa6dLj3GLqpt77j4Bc3GeOxA8cy0He8QYWp6btw?e=OJ3TeU


31 

 

Đảng, đại diện Công đoàn, đại diện Hội đồng tư vấn (1.5.01-Quyết định thành lập Hội đồng 

quản trị Trường trung cấp Buôn Mê Thuột).  

 Hội đồng có chức năng: Thảo luận và thông qua Sứ mạng – Tầm nhìn – Mục tiêu phát 

triển dài hạn của trường. Định hướng ngành nghề đào tạo gắn với nhu cầu nhân lực tỉnh Đắk 

Lắk và khu vực Tây Nguyên. Góp ý các kế hoạch phát triển đào tạo, tài chính và cơ sở vật 

chất. 

Tổ chức Đảng và các đoàn thể: 

  Chi bộ Đảng của trường trực thuộc Đảng ủy địa phương, thực hiện đúng vai trò lãnh 

đạo chính trị đối với các hoạt động trong nhà trường (1.5.02-Quyết định thành lập Chi bộ 

Đảng trường trung cấp Buôn Mê Thuột). 

  Công đoàn trường, Đoàn Thanh niên tích cực phối hợp tổ chức các hoạt động phát 

triển kỹ năng, giáo dục tư tưởng cho học sinh (1.5.03-Công đoàn cơ sở) (1.5.04-Đoàn thanh 

niên). 

  Các tổ chức đoàn thể được huy động tham gia vào các chương trình nâng cao chất 

lượng đào tạo, đặc biệt là trong các ngành Du lịch, Y học cổ truyền, Tin học ứng dụng (1.5.05-

Các hoạt động nâng cao chất lượng đào tạo). 

Các hội đồng tư vấn khác: 

  Hội đồng khoa học và đào tạo: Góp ý chương trình đào tạo theo từng ngành như Tin 

học ứng dụng, Thương mại điện tử, Công nghệ kỹ thuật ô tô…(1.5.06-Các hội đồng tư vấn 

chuyên môn). 

  Hội đồng đảm bảo chất lượng: Tư vấn xây dựng kế hoạch cải tiến chương trình, đánh 

giá nội bộ và triển khai các công cụ khảo sát (1.3.01-Cơ cấu nhân sự phòng Khảo thí và Đảm 

bảo chất lượng) (1.3.02-Các văn bản liên quan đến công tác đảm bảo chất lượng). 

  Hội đồng tuyển sinh: Xây dựng chiến lược tuyển sinh theo nhóm ngành, tập trung 

nhóm lao động vừa học vừa làm (1.5.07-Hội đồng tuyển sinh). 

 Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật: được thành lập hàng năm để đánh giá xếp loại 

hiệu quả của các đơn vị, giáo viên, học sinh trong trường và đề xuất các hình thức khen 

thưởng, kỷ luật đúng quy định. Hội đồng tự giải tán sau khi hoàn thành nhiệm vụ (1.5.08- 

Quyết định thành lập Hội đồng thi đua, khen thưởng, kỷ luật năm 2024, 2025) 

 Hội đồng khoa học: được thành lập để phụ trách công tác nghiên cứu khoa học của 

Trường. Hội đồng khoa học có nhiệm vụ thông qua đề cương và thẩm định kết quả các đề tài 

nghiên cứu khoa học của Trường trung cấp Buôn Mê Thuột. (1.5.09- Quyết định thành lập 

Hội đồng thi đua, khen thưởng, kỷ luật năm 2024, 2025) 

 Việc thành lập các đồng quản trị hoặc hội đồng trường, tổ chức đảng, đoàn thể và các 

hội đồng tư vấn khác đã định hướng chiến lược phát triển của Trường phù hợp với sứ mạng, 
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mục tiêu đã đề ra (1.1.04- Sứ mạng, mục tiêu của Trường Trung cấp Tây Nguyên). Các phòng, 

khoa được thực hiện theo trình tự quy định, các đơn vị phòng, khoa được thành lập có chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng đơn vị thực hiện theo Quy chế tổ chức và hoạt động của 

trường. Hoạt động của các đơn vị được thể hiện trong các báo cáo, đánh giá hiệu quả công tác 

cuối năm (1.4.02- Báo cáo tổng kết hoạt động của các đơn vị thuộc Trường trung cấp Buôn 

Mê Thuột 2024, 2025; 1.5.10- Các quyết định khen thưởng cho các tâp̣ thể, cá nhân đã có 

thành tích xuất sắc năm học 2023-2024, 2024-2025; 1.5.11-Báo cáo tổng kết công tác Thi 

đua – Khen thưởng năm học 2023-2024, 2024-2025) 

Hàng năm, Nhà trường tiến hành khảo sát lấy ý kiến của CBQL, Nhà giáo về các chiến 

lược của Hội đồng quản trị, Hội đồng trường, Nghị quyết của Chi bộ, thiết lập phù hợp với sứ 

mạng, mục tiêu của trường, cũng như mức độ hài lòng đối với các hoạt động của các tổ chức 

công đoàn, đoàn thanh niên, hội đồng tuyển sinh, hội đồng thi đua khen thưởng, hội đồng 

khoa học, đào tạo… (1.1.09- Bộ hồ sơ khảo sát CBQL, giáo viên, học sinh, cựu học sinh, 

doanh nghiệp năm học 2023-2024, 2024-2025 gồm: kế hoạch khảo sát, phiếu khảo sát, báo 

cáo kết quả khảo sát, danh sách đối tượng tham gia khảo sát) 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 5 tiêu chí 1: 02 điểm 

3.2.2. Tiêu chí 2: Hoạt động đào tạo 

Đánh giá tổng quát tiêu chí 2: 

Mở đầu: 

Trường Trung cấp Buôn Ma Thuột đào tạo ở các trình độ: trung cấp, sơ cấp. Trong quá 

trình thực hiện tuyển sinh, nhà trường đảm bảo thực hiện tốt các Quy định theo Quy chế tuyển 

sinh của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Giáo dục và Đào tạo. Việc đa dạng hoá 

các phương thức đào tạo  nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của người lao động và yêu cầu của 

thực tế sản xuất tại các doanh nghiệp luôn được Nhà trường quan tâm để bảo đảm chất lượng 

của các cấp độ đào tạo. Nhà trường đặc biệt chú trọng đến công tác quản lý và nâng cao hiệu 

quả quản lý tại các phòng, khoa, bộ môn, trung tâm. Với những nỗ lực của lãnh đạo Nhà 

trường, cán bộ quản lý và đội ngũ giáo viên, nhân viên đã mang lại hiệu quả cao cho mọi hoạt 

động trước, trong và sau đào tạo.  

* Những điểm mạnh: 

Nhà trường thực hiện đúng quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao 

động – Thương binh và Xã hội. Hàng năm, đều có hướng dẫn riêng về công tác tuyển sinh 

đảm bảo thực hiện nghiêm túc, công bằng, khách quan. Các ngành đào tạo của Nhà trường 

đều được cấp phép theo quy định. Nhà trường đã thực hiện đa dạng hoá phương thức tổ chức 

đào tạo đáp ứng yêu cầu học tập của người học; có mối liên kết chặt chẽ với các công ty, 

doanh nghiệp trong quá trình đào tạo; ứng dụng các hình thức, phương pháp dạy học tích cực, 

khuyến khích phát triển năng lực tự học và tinh thần hợp tác của người học.  
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Nhà trường luôn đào tạo theo tiến độ được ban hành theo từng khóa, lớp và chi tiết đến 

từng nội dung của môn học, mô đun; ban hành đầy đủ các quy định về đào tạo như: kiểm tra, 

thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng, chứng chỉ; 

đào tạo kết hợp lý thuyết song song thực hành. Đồng thời, Nhà trường không ngừng cải thiện 

và ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình dạy học. 

Công tác tổ chức  kiểm tra, giám sát hoạt động dạy học của Nhà trường được thực hiện 

nghiêm túc, công bằng, khách quan và từ đó góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của đơn 

vị. 

* Những tồn tại: Liên kết với các đơn vị tuyển dụng, tư vấn và giới thiệu việc làm cho 

học sinh sau tốt nghiệp còn hạn chế. 

* Kế hoạch nâng cao chất lượng: Tổ chức họp các cán bộ chủ chốt của đơn vị, thảo 

luận đưa ra các giải pháp, đặc biệt tăng cường hợp tác với doanh nghiệp tìm nguồn đầu ra cho 

học sinh. 

Điểm đánh giá tiêu chí 2 

Tiêu chí, tiêu chuẩn Điểm tự đánh giá 

Tiêu chí 2 16 

Tiêu chuẩn 1 02 

Tiêu chuẩn 2 02 

Tiêu chuẩn 3 02 

Tiêu chuẩn 4 02 

Tiêu chuẩn 5 02 

Tiêu chuẩn 6 02 

Tiêu chuẩn 7 02 

Tiêu chuẩn 8 02 

 

Tiêu chuẩn 2.1: Quy chế tuyển sinh và các kế hoạch, chính sách tuyển sinh được xây 

dựng, triển khai phù hợp chương trình đào tạo các ngành, nghề đào tạo của trường. 

Mô tả, phân tích, nhận định: 

Căn cứ Thông tư 05/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07 tháng 07 năm 2021 của 

Bộ LĐTB&XH về việc ban hành thông tư quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu 

tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng (2.1.01-Thông tư 05/2021/TT-BLĐTBXH) và giấy 

chứng nhận số 01/2024/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH ngày 17 tháng 9 năm 2024 của sở Lao động 

Thương bình và Xã hội tỉnh Đắk Lắk về việc đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp (1.1.06-

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 06/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH ngày 

28 tháng 8 năm 2017 và số 01/2024/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH ngày 17 tháng 9 năm 2024), 

Trường Trung cấp Buôn Ma Thuột đã xây dựng và ban hành qui chế, kế hoạch tuyển sinh của 

Trường tại các quyết định từ 2021 đến 2025, trong đó qui định cụ thể đối tượng tuyển sinh, 

https://tncollege-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/toannx_tnco_edu_vn/EUkSzpmj0zJCjmZU8N2et6cBmRE9f-rhLUabqWqle74gig?e=6ZvFd5
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https://tncollege-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/toannx_tnco_edu_vn/EeuylhWTts1CuSUXRoEruw8BwDYARrMMiHdIRIAAgoFocw?e=UudtvW
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hình thức tuyển sinh, tiêu chí tuyển sinh (2.1.02-Quy chế và kế hoạch tuyển sinh năm học 

2023-2024, 2024-2025). 

Bên cạnh đó, Nhà trường triển khai các chính sách tuyển sinh linh hoạt và phù hợp, 

đặc biệt chú trọng đến các đối tượng ưu tiên như học sinh vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu 

số, người thuộc diện chính sách, học sinh vừa tốt nghiệp THCS theo mô hình 9+. Các chính 

sách này góp phần tạo điều kiện để đa dạng hóa người học, mở rộng cơ hội học nghề cho các 

nhóm yếu thế trong xã hội. 

Hoạt động truyền thông, tư vấn hướng nghiệp và tuyển sinh được tổ chức đa dạng, 

thông qua nhiều hình thức như: tư vấn trực tiếp tại trường phổ thông, phối hợp với địa phương, 

tham gia các hội chợ giáo dục nghề nghiệp, truyền thông qua website, mạng xã hội, ấn phẩm 

quảng bá, qua đó, đảm bảo thông tin tuyển sinh được truyền tải đầy đủ, chính xác và đến đúng 

đối tượng 

Việc triển khai tuyển sinh được thực hiện đúng quy trình, có sự phối hợp chặt chẽ giữa 

các bộ phận chuyên môn và được kiểm tra, giám sát đúng quy trình. Số lượng và cơ cấu người 

học tuyển vào cơ bản phù hợp với kế hoạch, thể hiện năng lực tổ chức và sự chủ động của 

nhà trường trong công tác tuyển sinh, góp phần ổn định và nâng cao chất lượng hoạt động đào 

tạo (2.1.03-Kết quả tuyển sinh năm học 2023-2024, 2024-2025). (2.1.04-Báo cáo kết quả kiểm 

tra, giám sát hoạt động tuyển sinh năm học 2023-2024, 2024-2025) 

 Quy chế tuyển sinh, chính sách tuyển sinh của Trường được xây dựng và triển khai 

phù hợp với chương trình đào tạo các ngành, nghề trong trường (2.1.05-Danh sách các ngành, 

nghề đào tạo theo giấy phép hoạt động của trường năm học 2023-2024, 2024-2025; 2.1.06-

Quyết định ban hành chương trình đào tạo các ngành, nghề năm 2024, 2025; 2.1.07-Bộ các 

chương trình đào tạo chi tiết từng nghề 2024, 2025; 2.1.08 – Hồ sơ chuẩn đầu ra của Trường 

năm 2024, 2025 gồm: kế hoạch xây dựng và thẩm định chuẩn đầu ra, biên bản họp thẩm định 

chuẩn đầu ra, quyết định ban hành chuẩn đầu ra) 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 1 tiêu chí 2: 02 điểm 

Tiêu chuẩn 2.2: Trường tuyển sinh theo kế hoạch bảo đảm công bằng, khách quan và 

theo hướng nâng cao chất lượng đầu vào. Công tác tuyển sinh được kiểm tra, giám sát 

và cải tiến, bảo đảm tính phù hợp, hiệu quả. 

Mô tả, phân tích, nhận định: 

Nhà trường tổ chức công tác tuyển sinh theo đúng kế hoạch đã được xây dựng và phê 

duyệt, đảm bảo phù hợp với chỉ tiêu, năng lực đào tạo, ngành nghề tuyển sinh và yêu cầu thực 

tế của thị trường lao động. Việc triển khai tuyển sinh được thực hiện công khai, minh bạch và 

thống nhất theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và 

Bộ Giáo dục và Đào tạo. Căn cứ vào quy chế tuyển sinh và để đảm bảo thực hiện nghiêm túc, 

https://tncollege-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/toannx_tnco_edu_vn/EjWNpnvmC_dAq_rLP97kr1QBlSJgzIay3VWUConJYa66Ww?e=ZR9AVn
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công bằng, khách quan theo quy định, Trường đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh từng nghề và xây 

dựng kế hoạch tuyển sinh hàng năm (2.2.01- Các công văn đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 

học 2023-2024, 2024-2025; 2.1.02- Quy chế và Kế hoạch tuyển sinh năm học 2023-2024, 

2024-2025; 2.2.02- Các công văn giao chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2023-2024, 2024-2025; 

(2.2.03-Thông báo tuyển sinh năm học 2023-2024, 2024-2025). 

Hình thức tuyển sinh, đối tượng, vùng tuyển, chỉ tiêu, thủ tục đăng ký, thời gian nộp 

hồ sơ. Toàn bộ thông tin tuyển sinh được công bố rộng rãi, rõ ràng thể hiện bằng văn bản, 

trên tờ rơi, trên websibe của Trường, trên các báo chí, trên cổng thông tin tuyển sinh, phổ biến 

tại các bảng thông báo trong khuôn viên trường. Hồ sơ đăng ký học của HS gồm: Phiếu đăng 

ký xét tuyển; Lý lịch HS (theo mẫu); Bản sao Giấy khai sinh; Bản sao CCCD; Bản sao học 

bạ, bằng tốt nghiệp THPT hoặc bản sao học bạ THPT, THCS, bằng tốt nghiệp (nếu học sinh 

vừa tốt nghiệp thì nộp bản sao giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời); 04 ảnh 4x6 chụp gần 

nhất không quá 6 tháng; giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có), giấy khám sức khỏe (2.2.04- Hồ 

sơ đăng ký học của HS năm 2023-2024, 2024-2025). 

Nhà trường thực hiện tuyển sinh trên nguyên tắc công bằng, khách quan, không phân 

biệt giới tính, vùng miền, dân tộc, tôn giáo, bảo đảm quyền tiếp cận học nghề của mọi đối 

tượng. Các bước trong quy trình tuyển sinh như: phát hành thông tin, tiếp nhận hồ sơ, xét 

tuyển/trúng tuyển và nhập học đều được thực hiện đúng quy trình, có kiểm tra chéo và lưu trữ 

hồ sơ theo quy định (2.2.05- Quy trình tuyển sinh Trường Trung cấp Buôn Mê Thuột). Thực 

hiện theo kế hoạch tuyển sinh, Trường đã thành lập Hội đồng tuyển sinh, Ban thư ký Hội đồng 

tuyển sinh và tổ chức họp Hội đồng tuyển sinh để triển khai công tác tuyển sinh theo kế hoạch 

tuyển sinh và xây dựng các thông tin về tuyển sinh đối với từng bậc, hệ (2.2.06- Các Quyết 

định thành lập Hội đồng tuyển sinh và Ban thư ký năm học 2023-2024, 2024-2025; 2.2.07 - 

Biên bản họp Hội đồng tuyển sinh năm 2023-2024, 2024-2025; 2.2.08 - Các Quyết định công 

nhận kết quả trúng tuyển và danh sách HS trúng tuyển năm học 2023-2024, 2024-2025; 2.2.09 

- Giấy báo nhập học năm học 2023-2024, 2024-2025). Hàng năm, kết thúc công tác tuyển 

sinh Nhà trường dựa trên số lượng thí sinh trúng tuyển nhập học ra quyết định danh sách lớp 

và phân công giáo viên chủ nhiệm cho các lớp. Quy trình tuyển sinh được thực hiện đúng kế 

hoạch, việc rà soát đối chiếu được thực hiện thường xuyên và nghiêm túc, công bằng, khách 

quan. Chính vì vậy, trong suốt những năm qua không xảy ra sai sót, nhầm lẫn hay khiếu kiện 

về kết quả tuyển sinh (2.2.10 - Các Quyết định phân công giáo viên chủ nhiệm năm học 2023-

2024, 2024 - 2025; 2.2.11- Quyết định thành lập lớp năm 2023-2024, 2024-2025; (2.2.12-

Báo cáo tuyển sinh năm học 2023- 2024, 2024-2025).  

Trường có thành lập Đoàn thanh tra, kiểm tra các hoạt động của trường nhằm nâng cao 

chất lượng và hiệu quả đào tạo trong đó có nội dung kiểm tra công tác tuyển sinh. Nội dung 

kiểm tra công tác tuyển sinh gồm: Công tác chuẩn bị cho công tác tuyển sinh (Thông báo 

https://tncollege-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/toannx_tnco_edu_vn/EkntrjueIQJKh0REM2_cPu8B2PrH8L1RGzi59RuV1uE95Q?e=qIMNcr
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tuyển sinh; Kế hoạch, các văn bản chỉ đạo, quyết định tổ chức công tác tuyển sinh; Việc phân 

công, bố trí lực lượng tham gia công tác tuyển sinh; Việc chuẩn bị CSVC, công tác phục vụ 

cho công tác tuyển sinh); Công tác tổ chức coi thi, chấm thi (năng khiếu)); Thực hiện quy 

trình xét tuyển; Thực hiện ưu tiên, tuyển thẳng; Việc tổ chức công bố kết quả và triệu tập thí 

sinh trúng tuyển; Việc hướng dẫn thí sinh và thu nhận hồ sơ. Trong biên bản báo cáo kết quả 

thanh kiểm tra công tác tuyển sinh đã đánh giá công tác tuyển sinh hàng năm của trường được 

tổ chức triển khai đúng qui định, công bằng, khách quan và không có khiếu nại nào về công 

tác tuyển sinh của trường (2.2.13- Báo cáo của bộ phận kiểm tra, giám sát về công tác tuyển 

sinh hàng năm của trường) 

Nhằm kịp thời điều chỉnh kế hoạch tuyển sinh phù hợp với điều kiện thực tế, Trường 

khảo sát lấy ý kiến người học, nhà giáo, CBQL về hoạt động tuyển sinh của Trường hàng năm 

và căn cứ vào nội dung báo cáo của bộ phận kiểm tra giám sát mà xây dựng kế hoạch, đề xuất 

những biện pháp cải tiến hoạt động tuyển sinh phù hợp và hiệu quả hơn (2.2.14- Các văn bản 

đề xuất cải tiến hoạt động tuyển sinh năm học 2023-2024, 2024-2025; 1.1.09- Bộ hồ sơ khảo 

sát CBQL, giáo viên, học sinh, cựu học sinh, doanh nghiệp năm học 2023-2024, 2024-2025 

gồm: kế hoạch khảo sát, phiếu khảo sát, báo cáo kết quả khảo sát, danh sách đối tượng tham 

gia khảo sát). 

Công tác tuyển sinh được kiểm tra, giám sát bởi các bộ phận chức năng như phòng đào 

tạo, ban giám hiệu và hội đồng tuyển sinh. Sau mỗi kỳ tuyển sinh, Nhà trường tổ chức đánh 

giá rút kinh nghiệm, phân tích số liệu, đối sánh với kế hoạch và nhu cầu tuyển sinh để đề xuất 

các giải pháp cải tiến phù hợp cho những năm tiếp theo. Việc thực hiện đầy đủ các khâu trong 

quy trình kiểm tra, giám sát và cải tiến công tác tuyển sinh thể hiện tinh thần trách nhiệm và 

cam kết chất lượng của Nhà trường, đồng thời góp phần từng bước nâng cao uy tín, thu hút 

người học và ổn định quy mô đào tạo bền vững. 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 2 tiêu chí 2: 02 điểm 

Tiêu chuẩn 2.3: Trường xây dựng, ban hành quy chế đào tạo, kiểm tra, thi và xét công 

nhận tốt nghiệp. Hình thức, phương thức, phương pháp đào tạo đa dạng, phù hợp với 

mục tiêu, nội dung của từng chương trình đào tạo. 

Mô tả, phân tích, nhận định: 

Trường Trung cấp Buôn Mê Thuột thực hiện nhiệm vụ đào tạo theo đúng các ngành 

nghề đã đăng ký và được phê chuẩn cho phép đào tạo, cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 

GDNN của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (1.1.06 – Giấy chứng nhận đăng ký hoạt 

động giáo dục nghề nghiệp số 06/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH ngày 28 tháng 8 năm 2017 và số 

01/2024/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH ngày 17 tháng 9 năm 2024). 
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Nhà trường xây dựng và ban hành đầy đủ quy chế đào tạo, kiểm tra – đánh giá, thi và 

xét công nhận tốt nghiệp, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Bộ Lao động – Thương 

binh và Xã hội. Các quy chế này được phổ biến rộng rãi trong nội bộ nhà trường và là cơ sở 

pháp lý để tổ chức và quản lý quá trình đào tạo một cách thống nhất, minh bạch. 

Quy chế đào tạo được cụ thể hóa theo từng trình độ (sơ cấp, trung cấp), ngành nghề và 

hình thức đào tạo (chính quy, vừa học vừa làm), trong đó quy định rõ: kế hoạch đào tạo, phân 

bổ thời lượng lý thuyết – thực hành – thực tập, điều kiện học lại, thi lại, nghỉ học, bảo lưu, 

chuyển ngành hoặc chuyển trường. Quy chế thi và xét tốt nghiệp quy định chi tiết về điều 

kiện dự thi, hình thức thi, tổ chức hội đồng thi và công nhận tốt nghiệp, đảm bảo công bằng 

và khách quan (2.3.01- Các Quyết định ban hành Quy chế đào tạo 2024, 2025; 2.3.02- Kế 

hoạch đào tạo năm học 2023-2024, 2024-2025; 2.3.03- Các quyết định ban hành Quy chế HS 

Trường Trung cấp Buôn Mê Thuột). 

Công tác tổ chức thi kết thúc môn học/ mô-đun, học phần được Phòng Đào tạo và 

Phòng Khảo thí&ĐBCL của Trường tổ chức đúng theo quy trình, quy định ban hành, đảm 

bảo khách quan, nghiêm túc từ khâu lập kế hoạch, bốc đề, nhân bản đề thi, tổ chức coi thi, 

mỗi bài thi đều có 02 giám khảo tham gia chấm thi (2.3.04- Quy trình tổ chức thi kết thúc môn 

học; 2.3.05- Lịch thi kết thúc môn học năm học 2023-2024, 2024-2025; 2.3.06- Hồ sơ bài thi, 

biên bản thi kết thúc môn học năm học 2023-2024, 2024-2025). Việc xét công nhận điểm và 

công nhận tốt nghiệp được thực hiện đúng quy trình theo Quy chế đào tạo của Trường (2.3.07- 

Quy trình xét công nhận tốt nghiệp; 2.3.08- Quyết định công nhận và cấp bằng tốt nghiêp̣ cho 

học sinh năm 2023-2024, 2024-2025 và danh sách kèm theo; 2.3.09- Sổ cấp bằng cao đẳng, 

trung cấp năm 2023-2024, 2024-2025; 2.3.10- Các quyết điṇh ban hành Quy chế in, quản lý, 

cấp phát, thu hồi, hủy bỏ văn bằng, chứng chỉ) 

Nhà trường triển khai đa dạng các hình thức, phương thức và phương pháp đào tạo, 

phù hợp với đặc điểm của từng ngành nghề và mục tiêu đào tạo. Hình thức đào tạo bao gồm 

học tập tập trung tại trường, đào tạo kết hợp với doanh nghiệp (học kỳ doanh nghiệp, thực 

hành nghề tại cơ sở sản xuất), đào tạo trực tuyến (E-learning), tích hợp lý thuyết – thực hành. 

(2.3.11-Thời khóa biểu các môn học trực tuyến năm học 2023-2024, 2024-2025) 

Phương pháp đào tạo được đổi mới theo hướng lấy người học làm trung tâm, phát huy 

tính chủ động, sáng tạo như: dạy học theo dự án, mô phỏng, tình huống, tích hợp kỹ năng 

nghề, kết hợp giảng dạy truyền thống với công nghệ số. Việc áp dụng các phương pháp đa 

dạng giúp người học tiếp cận kiến thức dễ hơn, đồng thời nâng cao năng lực thực hành và khả 

năng thích ứng với môi trường làm việc thực tế. 

Việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện được tổ chức linh hoạt, kết hợp 

giữa đánh giá quá trình và đánh giá tổng kết, đảm bảo sát với chuẩn đầu ra và yêu cầu của 
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doanh nghiệp. Các hoạt động tổ chức kiểm tra, thi đều được kiểm soát chặt chẽ, có lưu trữ hồ 

sơ, đảm bảo tính nghiêm túc và khách quan  

Sự thống nhất trong hệ thống quy chế và sự đa dạng trong phương thức đào tạo là nền 

tảng quan trọng giúp Nhà trường nâng cao chất lượng giảng dạy, quản lý hiệu quả quá trình 

học tập, đồng thời khẳng định cam kết đào tạo nguồn nhân lực có kỹ năng nghề vững chắc và 

đáp ứng nhu cầu xã hội. 

Hàng năm, để đảm bảo độ chính xác, minh bạch và mang tính khách quan Nhà trường 

tổ chức khảo sát ý kiến của đối tượng người học, nhà giáo, CBQL về các hoạt động đào tạo, 

để từ đó tiếp thu sự đóng góp, xây dựng và có giải pháp tham mưu, điều chỉnh các phương 

thức tổ chức hoạt động đào tạo hiệu quả hơn dần nâng cao chất lượng trong hoạt động đào tạo 

của Nhà trường (1.1.09- Bộ hồ sơ khảo sát CBQL, giáo viên, học sinh, cựu học sinh, doanh 

nghiệp năm học 2023-2024, 2024-2025 gồm: kế hoạch khảo sát, phiếu khảo sát, báo cáo kết 

quả khảo sát, danh sách đối tượng tham gia khảo sát). 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 3 tiêu chí 2: 02 điểm 

Tiêu chuẩn 2.4: Trường xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo cho từng lớp, khóa học, 

học kỳ, năm học. Kế hoạch đào tạo chi tiết đến mô-đun, môn học, giờ học lý thuyết, thực 

hành, thực tập phù hợp với hình thức đào tạo để người học đáp ứng chuẩn đầu ra. 

Mô tả, phân tích, nhận định: 

Trường Trung cấp Buôn Mê Thuột thực hiện nhiệm vụ đào tạo theo đúng các ngành 

nghề đã đăng ký và được phê chuẩn cho phép đào tạo, cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 

GDNN của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (1.1.06 – Giấy chứng nhận đăng ký hoạt 

động giáo dục nghề nghiệp số 06/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH ngày 28 tháng 8 năm 2017 và số 

01/2024/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH ngày 17 tháng 9 năm 2024). Chương trình đào tạo của các 

ngành, nghề đã được phê duyệt, trong đó quy định rõ về kế hoạch đào tạo chi tiết đến từng mô 

đun, môn học, cụ thể cho các giờ học lý thuyết, thực hành, thực tập phù hợp với chuẩn đầu ra 

(2.1.06-Quyết định ban hành chương trình đào tạo các ngành, nghề năm 2024, 2025; 2.1.07-

Bộ các chương trình đào tạo chi tiết từng nghề 2024, 2025; 2.1.08 – Hồ sơ chuẩn đầu ra của 

Trường năm 2024, 2025 gồm: kế hoạch xây dựng và thẩm định chuẩn đầu ra, biên bản họp 

thẩm định chuẩn đầu ra, quyết định ban hành chuẩn đầu ra) 

Nhà trường xây dựng kế hoạch đào tạo tổng thể và chi tiết cho từng khóa, từng ngành 

nghề, từng hình thức đào tạo theo đúng chương trình đào tạo đã được phê duyệt. Kế hoạch 

đào tạo được lập cho từng lớp, học kỳ và năm học, thể hiện rõ các nội dung về mô-đun/môn 

học, thời lượng lý thuyết – thực hành – thực tập, hình thức tổ chức giảng dạy và kiểm tra – 

đánh giá (2.3.02- Kế hoạch đào tạo năm học 2023-2024, 2024-2025) (2.4.01-Tiến độ & kế 

hoạch đào tạo các ngành) ;Tiến độ và kế hoạch đào tạo ngành CNKT ô tô). ;(Tiến độ và kế 
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hoạch đào tạo ngành HDDL). ;(Tiến độ và KHĐT ngành KTCBMA). Kế hoạch đào tạo được 

xây dựng trên cơ sở đảm bảo tính khoa học, logic và khả thi, phù hợp với năng lực giảng dạy, 

cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên và điều kiện học tập thực tế của người học. Đặc biệt, kế 

hoạch đào tạo được thiết kế theo hướng tiếp cận chuẩn đầu ra, giúp người học phát triển đầy 

đủ kiến thức, kỹ năng và thái độ nghề nghiệp để đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động  

Thực hiện kế hoạch đào tạo toàn khóa, các khoa, tổ bộ môn tổ chức phân công giảng 

viên phụ trách giảng dạy theo từng mô-đun/môn học một cách rõ ràng, đảm bảo đúng chuyên 

môn và đúng tiến độ đào tạo. Mỗi kế hoạch đào tạo đều gắn với lịch học cụ thể, được thông 

báo trước cho người học, giúp người học chủ động trong việc học tập và rèn luyện (2.4.02- 

Kế hoạch phân công chuyên môn năm học 2023-2024, 2024-2025; 2.4.03- Kế hoạch giảng 

dạy cá nhân của giáo viên năm học 2023-2024, 2024-2025; 2.4.04- Thời khóa biểu năm học 

2023-2024, 2024-2025) Căn cứ vào kế hoạch đào tạo toàn khóa, kế hoạch đào tạo từng năm học, 

kế hoạch giảng dạy cá nhân của giáo viên, Trường đã tổ chức giảng dạy theo đúng nội dung 

chương trình đào tạo, kế hoạch, tiến độ đã được phê duyệt. Trong quá trình tổ chức giảng dạy, 

mọi sự thay đổi, điều chỉnh kế hoạch, tiến độ đào tạo đều được Ban Giám hiệu phê duyệt  

Khoa và các Bộ môn chịu trách nhiệm thực hiện nội dung giảng dạy theo đúng lịch trình 

và nội dung quy định. Việc kiểm tra hồ sơ giảng dạy của giáo viên được thực hiện định kỳ trong 

mỗi học kỳ bao gồm các nội dung: Kế hoạch giảng dạy, giáo án, sổ tay giáo viên, giáo trình hoặc 

đề cương bài giảng, tài liệu tham khảo (2.4.05-Hồ sơ giảng dạy năm học 2023-2024, 2024-2025; 

2.4.06- Sổ lên lớp năm học 2023-2024, 2024-2025). 

Ngoài kế hoạch lý thuyết và thực hành tại cơ sở, Nhà trường còn tổ chức kế hoạch thực 

tập tại doanh nghiệp, giúp người học được trải nghiệm môi trường làm việc thực tế, rèn luyện 

kỹ năng nghề và nâng cao khả năng thích ứng sau khi tốt nghiệp. Việc lồng ghép các học phần 

thực hành, thực tập và kỹ năng mềm vào kế hoạch đào tạo được triển khai bài bản, phù hợp 

với đặc điểm từng ngành nghề. 

Hàng năm, Nhà trường đều có tổ chức lấy ý kiến của CBQL, nhà giáo, người học về 

kế hoạch đào tạo, giờ học lý thuyết, thực hành, thực tập có phù hợp với hình thức đào tạo để 

người học đáp ứng chuẩn đầu ra để có biện pháp cải tiến. (1.1.09 Bộ hồ sơ khảo sát CBQL, 

giáo viên, học sinh, cựu học sinh, doanh nghiệp năm học 2023-2024, 2024-2025 gồm: kế 

hoạch khảo sát, phiếu khảo sát, báo cáo kết quả khảo sát, danh sách đối tượng tham gia khảo 

sát). Việc xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo một cách đồng bộ, chi tiết và phù hợp là 

nền tảng quan trọng giúp đảm bảo chất lượng đầu ra, khẳng định uy tín của Nhà trường và 

nâng cao khả năng cạnh tranh của người học trên thị trường lao động. 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 4 tiêu chí 2: 02 điểm 
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Tiêu chuẩn 2.5: Các hoạt động đào tạo được thực hiện theo mục tiêu, nội dung chương 

trình đào tạo đã được phê duyệt; có sự phối hợp với đơn vị sử dụng lao động hoặc các 

tổ chức, cá nhân trong việc tổ chức, hướng dẫn cho người học thực hành, thực tập. 

Mô tả, phân tích, nhận định: 

Nhà trường tổ chức các hoạt động đào tạo theo đúng mục tiêu và nội dung chương 

trình đào tạo đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Việc thực hiện chương trình được 

đảm bảo về mặt cấu trúc, nội dung, thời lượng, phân bổ giữa lý thuyết – thực hành – thực tập, 

cũng như phương pháp và hình thức đánh giá kết quả học tập. (2.1.06-Quyết định ban hành 

chương trình đào tạo các ngành, nghề năm 2024, 2025; 2.1.07-Bộ các chương trình đào tạo 

chi tiết từng nghề 2024, 2025; 2.1.08 – Hồ sơ chuẩn đầu ra của Trường năm 2024, 2025 gồm: 

kế hoạch xây dựng và thẩm định chuẩn đầu ra, biên bản họp thẩm định chuẩn đầu ra, quyết 

định ban hành chuẩn đầu ra) 

Nhà trường xây dựng kế hoạch giảng dạy chi tiết cho từng mô-đun, môn học, học kỳ 

và toàn khóa học, đảm bảo tính thống nhất và đồng bộ giữa mục tiêu đào tạo với quá trình tổ 

chức dạy học. Giảng viên được phân công giảng dạy đúng chuyên môn, có trách nhiệm cập 

nhật nội dung bài giảng phù hợp với thực tiễn nghề nghiệp. (2.5.01-Bộ môn Ngoại ngữ) 

(2.5.02-Bộ môn HDDL) (2.5.03-Bộ môn THUD) (2.5.04-Bộ môn TMĐT) (2.5.05-Bộ môn 

CNOT) (2.5.06-Bộ môn YHCT) (2.5.07-Bộ môn KTCBMA). 

Hàng năm, căn cứ vào tiến độ đào tạo Nhà trường đều có kế hoạch cho người học thực tập 

tại các cơ sở, doanh nghiệp. Khi cơ sở, doanh nghiệp có yêu cầu, Nhà trường xem xét và chủ 

động điều chỉnh tiến độ đưa học sinh, sinh viên đi thực tập tại cơ sở, doanh nghiệp. Sau mỗi đợt 

thực tập tại các cơ sở, doanh nghiệp, từng học sinh, sinh viên đều được nhận xét, đánh giá và xác 

nhận của các đơn vị thực tập. Trong quá trình thực tập, học tập tại cơ sở, doanh nghiệp Nhà trường 

có kế hoạch cụ thể cho từng lớp, bố trí giảng viên hướng dẫn (2.5.08- Kế hoạch thực tập tốt 

nghiệp của từng lớp năm học 2023-2024, 2024-2025; 2.5.09- Các Quyết định về việc HS thực 

tập tốt nghiệp năm học 2023-2024, 2024-2025; 2.5.10- Danh sách giáo viên hướng dẫn HS 

thực tập tốt nghiệp năm học 2023-2024, 2024-2025; 2.5.11- Danh sách học sinh thực tập tốt 

nghiệp năm học 2023-2024, 2024-2025; 2.5.12- Đề cương thực tập thực tập tốt nghiệp năm 

học 2023-2024, 2024-2025; 2.5.13- Hồ sơ báo cáo thực tập tốt nghiệp của HS năm học 2023-

2024, 2024-2025; 2.5.14 – Các hình ảnh đi thực tập, thực tế năm học 2023-2024, 2024-2025). 

Một điểm nổi bật là Nhà trường có sự phối hợp chặt chẽ với các đơn vị sử dụng lao 

động, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất – kinh doanh và các tổ chức, cá nhân liên quan trong việc 

tổ chức hoạt động thực hành – thực tập cho người học. Thông qua các hoạt động như "học kỳ 

doanh nghiệp", "thực tập tốt nghiệp", "trải nghiệm nghề nghiệp", người học được tiếp cận 

https://tncollege-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/toannx_tnco_edu_vn/EqJylQAYQcpMr0BNIo7vTbIB0Hms17olSY804E0_yxJL2w?e=2espPo
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thực tế môi trường làm việc, rèn luyện kỹ năng nghề, tác phong công nghiệp và thái độ nghề 

nghiệp. 

Nhà trường chủ động ký kết biên bản hợp tác, hợp đồng đào tạo với các doanh nghiệp, 

quy định rõ trách nhiệm hai bên trong việc hướng dẫn, đánh giá, giám sát người học trong quá 

trình thực tập. (2.5.15- Biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác giữa Trường Trung cấp Buôn Mê 

Thuột với các doanh nghiệp và đơn vị sử dụng lao động năm 2023-2024, 2024-2025). Đồng thời, 

các đơn vị phối hợp còn tham gia góp ý cải tiến chương trình đào tạo, cử chuyên gia tham gia 

giảng dạy hoặc hỗ trợ thiết bị – công nghệ phục vụ giảng dạy… Trong quá trình đào tạo, 

không chỉ tiếp nhận học sinh thực tập, các đơn vị, công ty, đơn vị tuyển dụng lao động còn 

liên kết với Nhà trường tiếp nhận HSSV đào tạo tại đơn vị, công ty, doanh nghiệp trên một số 

mô đun, môn học giúp các em có cơ hội trải nghiệm thực tế, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp 

(2.5.16- Danh sách đơn vị sử dụng lao động tham gia đánh giá kết quả người học năm 2023-

2024, 2024-2025; 2.5.17- Kế hoac̣h thực tế cơ sở năm hoc̣ 2023 – 2024, 2024-2025).  

Ngoài ra, doanh nghiệp tham gia xây dựng chương trình đào tạo, tham gia đánh giá kết 

quả học tập của HSSV qua thực tập tốt nghiệp tại doanh nghiệp, đánh giá kết quả học tập sau 

kết thúc khóa thực tập (2.5.18- Phiếu đánh giá ý thức thực tập của HSSV  năm học 2023- 

2024, 2024-2025; 2.5.19- Các quyết định về việc thành lập hội đồng thẩm định chương trình 

đào tạo có sự tham gia của doanh nghiệp). 

Việc thực hiện đào tạo gắn với thực hành – thực tập tại doanh nghiệp góp phần nâng 

cao chất lượng đào tạo, tăng khả năng thích ứng thực tế của người học, đồng thời tạo điều 

kiện thuận lợi cho việc giới thiệu việc làm sau tốt nghiệp. Nhà trường thường xuyên đánh giá 

hiệu quả hoạt động thực tập, lấy ý kiến phản hồi từ doanh nghiệp, giảng viên hướng dẫn và 

người học để điều chỉnh hoạt động phối hợp, hoàn thiện mô hình liên kết giữa Nhà trường và 

đơn vị sử dụng lao động (1.1.09- Bộ hồ sơ khảo sát CBQL, giáo viên, học sinh, cựu học sinh, 

doanh nghiệp năm học 2023-2024, 2024-2025 gồm: kế hoạch khảo sát, phiếu khảo sát, báo 

cáo kết quả khảo sát, danh sách đối tượng tham gia khảo sát) 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 5 tiêu chí 2: 02 điểm 

Tiêu chuẩn 2.6: Trường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức đào tạo, 

bao gồm cả hình thức đào tạo từ xa (nếu có). 

Mô tả, phân tích, nhận định: 

Bộ phận Công nghệ thông tin thuộc bộ môn Tin học và Phòng Quản lý đào tạo là đơn vị 

được Nhà trường giao nhiệm vụ quản trị các thiết bị CNTT (bộ phận IT), quản lý, bảo trì, bảo 

dưỡng hệ thống Phòng máy tính, mạng LAN, WAN, Mail nội bộ, Phần mềm Quản lý đào tạo, 

hệ thống dự phòng, bảo mật, quyền truy cập và các phương tiện có liên quan đến hệ thống 

máy tính của trường để đáp ứng nhu cầu về đào tạo. Theo đó bộ phận IT chịu trách nhiệm xây 
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dựng kế hoạch, quản lý bảo dưỡng hệ thống CNTT, cũng như ứng dụng CNTT vào công tác 

giảng dạy, quản lý tổ chức đào tạo. 

Trong giai đoạn 2020 – 2025, trên cơ sở kế hoạch hàng năm đã được phê duyệt Phòng 

Tổ Chức - Hành Chính triển khai thực hiện đầu tư về thiết bị CNTT và cơ sở hạ tầng cụ thể 

như : Đầu tư mua mới 180 bộ máy tính cấu hình cao phục vụ cho 8 phòng thực hành CNTT 

cũng như các ngành khác tại 4 cơ sở, Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ cũng được đầu tư 01 

phòng máy đạt tiêu chuẩn quốc tế đáp ứng yêu cầu thi chứng chỉ Cambridge (2.6.01-Hợp 

đồng mua sắm trang thiết bị: Hóa đơn mua máy tính để bàn các thiết bị CNTT 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7), ngoài ra còn trang bị thêm 02 Cloud Server phục vụ cho việc lưu trữ dữ liệu quản lý 

phần mềm đào tạo cũng nhưng thi online của Nhà trường (2.6.02-Máy chủ cloud), (2.6.03-

Gia hạn hợp đồng máy chủ Cloud) mua mới 14 Tivi (2.6.01-Hợp đồng mua sắm trang thiết 

bị). Hiện nay nhà trường đang đầu tư  nghiên cứu giảng dạy trên hệ thống MS Team phục 

vụ nhu cầu đào tạo (2.6.04-Kế hoạch triển khai số hoá); Trang bị phần mềm quản lý đào tạo 

tín chỉ Eduman và Thi trắc Nghiệm LMS (2.6.05-Phần mềm quản lý đào tạo EdumanUni) 

(2.6.06-Phần mềm tổ chức thi trực tuyến LMS) và phần mềm quản lý tài chính kế toán với 

Công ty cổ phần MISA, thiết kế, nâng cấp website theo từng năm. 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 6 tiêu chí 2: 02 điểm 

Tiêu chuẩn 2.7: Hằng năm, trường có kế hoạch và tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát 

hoạt động dạy, học theo đúng kế hoạch. Thực hiện biện pháp điều chỉnh kịp thời các 

hoạt động dạy và học theo đề xuất của báo cáo kiểm tra, giám sát để góp phần nâng cao 

chất lượng đào tạo. 

Mô tả, phân tích, nhận định: 

Nhà trường xác định công tác kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học là một trong 

những khâu quan trọng trong quản lý đào tạo nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả 

của quá trình giảng dạy – học tập. Nhà trường xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng 

năm, được phê duyệt bởi ban giám hiệu, phân công cụ thể cho các phòng, ban và đơn vị 

chuyên môn thực hiện (2.7.01-Thông báo dự giờ, thao giảng, bồi dưỡng chuyên môn). 

Trường cũng có cơ chế kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch đào tạo và định kỳ 

rà soát, điều chỉnh khi cần thiết để đảm bảo hiệu quả và phù hợp với thực tiễn. Việc thực hiện 

kế hoạch đào tạo được lưu trữ đầy đủ, có minh chứng rõ ràng, phục vụ tốt cho công tác kiểm 

tra nội bộ, đánh giá ngoài và kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp. Hàng năm, Phòng 

đào tạo phối hợp với các khoa thực hiện dự giờ theo kế hoạch kiểm tra giám sát chuyên môn 

nhà giáo. Sau các tiết dự giờ, đều được tổ chức đóng góp để rút kinh nghiệm chung cho tất cả 

giảng viên. Kết quả đánh giá dự giờ từng học kỳ đều được Phòng đào tạo tổng kết và báo cáo 

về cho Trường (2.7.02- Hồ sơ dự giờ năm 2023-2024, 2024-2025 gồm: Kế hoạch dự giờ, Lịch 
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dự giờ giáo viên, Biên bản dự giờ; Hồ sơ bài giảng tiết dự giờ năm học, Báo cáo công tác dự 

giờ).  

Hoạt động kiểm tra, giám sát được triển khai định kỳ theo từng học kỳ hoặc đột xuất, 

tập trung vào các nội dung như: thực hiện kế hoạch giảng dạy, chất lượng bài giảng, phương 

pháp giảng dạy, sự chuẩn bị của giảng viên và người học, tình hình chuyên cần, tiến độ giảng 

dạy, thực hiện chương trình đào tạo, chất lượng thực hành – thực tập (2.7.03-Thông báo kiểm 

tra hồ sơ chuyên môn). Phương pháp giảng dạy, các bước tổ chức lớp học trong quá trình 

giảng dạy của giảng viên đều thể hiện rõ trong giáo án khi lên lớp. Bên cạnh đó, công tác lên 

lớp hằng ngày của giảng viên được Phòng đào tạo kiểm tra thường xuyên nhằm đảm bảo 

giảng viên giảng dạy đúng tiến độ, chương trình đào tạo, lịch giảng (2.7.04- Hồ sơ kiểm tra 

hoạt động chuyên môn (kế hoạch, biên bản, báo cáo) năm học 2023-2024, 2024-2025) 

Kết quả kiểm tra, giám sát được tổng hợp thành báo cáo có nhận xét, đánh giá và kiến 

nghị cụ thể, từ đó làm căn cứ cho việc điều chỉnh, bổ sung, cải tiến hoạt động dạy và học. Nhà 

trường thực hiện các biện pháp điều chỉnh kịp thời, có thể bao gồm: phân công lại giảng viên, 

thay đổi phương pháp giảng dạy, bổ sung học liệu, tăng cường kiểm tra nội bộ, tổ chức lớp 

phụ đạo hoặc hướng dẫn thêm cho người học (2.7.05- Báo cáo kiểm tra, giám sát và đề xuất 

cải tiến các hoạt động Trường Trung cấp Buôn Mê Thuột năm học 2023-2024, 2024-2025; 

2.7.06-Các biện pháp điều chỉnh kịp thời các hoạt động dạy và học theo đề xuất của báo cáo 

kiểm tra, giám sát; 2.7.07-Các văn bản thể hiện kết quả rà soát quy định về nội dung, tổ chức 

và hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát trong Trường Trung cấp Buôn Mê Thuột năm 2024, 

2025). 

Ngoài ra, Nhà trường còn sử dụng phản hồi từ người học, giảng viên, cố vấn học tập và 

doanh nghiệp như một kênh giám sát bổ sung, nhằm phát hiện kịp thời những vấn đề phát 

sinh trong quá trình giảng dạy và học tập (1.1.09- Bộ hồ sơ khảo sát CBQL, giáo viên, học 

sinh, cựu học sinh, doanh nghiệp năm học 2023-2024, 2024-2025 gồm: kế hoạch khảo sát, 

phiếu khảo sát, báo cáo kết quả khảo sát, danh sách đối tượng tham gia khảo sát) 

Việc duy trì và cải tiến thường xuyên hoạt động kiểm tra – giám sát giúp Nhà trường 

nâng cao chất lượng đào tạo một cách thực chất, đảm bảo các hoạt động giảng dạy diễn ra 

đúng định hướng chương trình, phát hiện và xử lý kịp thời các sai sót, góp phần xây dựng môi 

trường học tập kỷ cương, chuyên nghiệp và hiệu quả (2.7.08-Thông báo tham gia các hoạt 

động thi đua, phong trào năm 2023-2024, 2024-2025). 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 7 tiêu chí 2: 02 điểm 

Tiêu chuẩn 2.8: Các hình thức, phương pháp, công cụ đánh giá kết quả học tập và rèn 

luyện của người học được thiết kế phù hợp; được rà soát, đánh giá, cải tiến để bảo đảm 

độ chính xác, công bằng, khách quan và định hướng người học đạt chuẩn đầu ra. 
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Mô tả, phân tích, nhận định: 

Nhà trường xác định công tác đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của người học là 

một trong những thành tố cốt lõi bảo đảm chất lượng đào tạo. Các hình thức, phương pháp và 

công cụ đánh giá được thiết kế phù hợp với từng mô-đun, môn học, đặc điểm ngành nghề và 

trình độ đào tạo, trên cơ sở bám sát chuẩn đầu ra đã được xác định trong chương trình đào 

tạo. 

Nhà trường tổ chức đa dạng hóa các hình thức đánh giá, bao gồm: đánh giá quá trình 

(chuyên cần, bài tập, tiểu luận, thuyết trình), đánh giá giữa kỳ, cuối kỳ; kiểm tra thực hành, 

thực tập, bài thi lý thuyết, bài thi kỹ năng nghề. Các công cụ đánh giá như đề kiểm tra, bảng 

kiểm, rubrics chấm điểm,... được xây dựng khoa học, rõ ràng, có hướng dẫn đánh giá cụ thể 

nhằm đảm bảo tính khách quan, công bằng và minh bạch trong quá trình chấm điểm và được 

thực hiện theo đúng quy trình thi, kiểm tra kết thúc môn học. (2.3.04- Quy trình tổ chức thi 

kết thúc môn học; 2.3.05- Lịch thi kết thúc môn học năm học 2023-2024, 2024-2025; 2.3.06- 

Hồ sơ bài thi, biên bản thi kết thúc môn học năm học 2023-2024, 2024-2025). Việc thiết kế 

và sử dụng phương pháp – công cụ đánh giá được kiểm tra, rà soát và cải tiến định kỳ, có sự 

tham gia của tổ chuyên môn, phòng đào tạo và bộ phận khảo thí nhằm đảm bảo độ chính xác 

và hiệu lực đánh giá. Nhà trường cũng từng bước ứng dụng CNTT trong xây dựng ngân hàng 

câu hỏi, đề thi trắc nghiệm, chấm thi trực tuyến, đánh giá qua phần mềm LMS, góp phần nâng 

cao tính minh bạch và tự động hóa quá trình kiểm tra – đánh giá. (2.8.01-Ngân hàng câu hỏi 

thi, kiểm tra Bộ môn Ngoại ngữ) (2.8.02-Ngân hàng câu hỏi thi, kiểm tra Bộ môn kỹ thuật chế 

biến món ăn) (2.8.03-Ngân hàng câu hỏi thi, kiểm tra Bộ môn CNOT) (2.8.04-Bộ môn HDDL) 

(2.8.05-Ngân hàng câu hỏi thi Bộ môn THUD) (2.8.06-Ngân hàng câu hỏi thi Bộ môn TMĐT) 

(2.8.07-Ngân hàng câu hỏi thi Bộ môn YHCT). 

Đối với kết quả rèn luyện, Nhà trường áp dụng hệ thống đánh giá theo điểm rèn luyện 

kết hợp giữa tự đánh giá, đánh giá của cố vấn học tập, giáo viên bộ môn và tổ chức đoàn thể, 

nhằm phản ánh đúng tinh thần học tập, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và kỹ 

năng mềm của người học. Hàng năm, Nhà trường ban hành quy chế làm việc của hội đồng thi 

đua, khen thưởng, kỷ luật và xét, cấp học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh 

viên. Nhà trường tổ chức họp xét công nhận kết quả rèn luyện và có quyết định công nhận kết 

quả rèn luyện cho HSSV theo từng học kì (2.8.08- Quyết định ban hành Quy chế làm việc của 

hội đồng thi đua, khen thưởng, kỷ luật và xét, cấp học bổng khuyến khích học tập đối với 

HSSV; 2.8.09- Biên bản hop̣ xét kết quả rèn luyêṇ năm hoc̣ năm học 2023-2024, 2024-2025; 

2.8.10- Biên bản xét kết quả học tập từng kỳ của HSSV năm học năm học 2023-2024, 2024-

2025). 

Hàng năm,  trường rà soát và bổ sung chỉnh sửa quy định tổ chức thi, xét công nhận tốt 

nghiệp theo Thông tư mới ban hành và ban hành lại cho phù hợp với quy định hiện hành và 
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thực tiễn hoạt động của Trường (2.8.11- Kế hoạch rà soát, bổ sung các Quy định, Quy chế 

cần thiết lập tại Trường Trung cấp Buôn Mê Thuột năm 2024, 2025; 2.8.12-Báo cáo kết quả 

rà soát, bổ sung các Quy chế, Quy định cần thiết lập tại Trường Trung cấp Buôn Mê Thuột 

năm 2024, 2025; 2.8.13- Kế hoạch và Báo cáo kết quả rà soát đánh giá các quy điṇh về thi 

kết thúc môn, xét công nhâṇ tốt nghiêp̣, đánh giá kết quả hoc̣ tâp̣, cấp văn bằng chứng chỉ 

năm 2024, 2025; 2.8.14- Kế hoạch và Báo cáo kết quả rà soát đánh giá các quy điṇh về đánh 

giá kết quả rèn luyêṇ HSSV năm 2024, 2025; 2.7.05- Báo cáo kiểm tra, giám sát và đề xuất 

cải tiến các hoạt động Trường Trung cấp Buôn Mê Thuột năm học 2023-2024, 2024-2025; 

2.7.06-Các biện pháp điều chỉnh kịp thời các hoạt động dạy và học theo đề xuất của báo cáo 

kiểm tra, giám sát; 2.7.07-Các văn bản thể hiện kết quả rà soát Quy định về nội dung, tổ chức 

và hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát trong Trung cấp Buôn Mê Thuột năm 2024, 2025) 

Hàng năm, Nhà trường thực hiện khảo sát nhà giáo, CBQL về việc thực hiện công tác 

tổ chức, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học (1.1.09- Bộ hồ sơ khảo sát CBQL, 

giáo viên, học sinh, cựu học sinh, doanh nghiệp năm học 2023-2024, 2024-2025 gồm: kế 

hoạch khảo sát, phiếu khảo sát, báo cáo kết quả khảo sát, danh sách đối tượng tham gia khảo 

sát) và có báo cáo tổng hợp ý kiến, từ đó, phòng Khảo thí & ĐBCL đề xuất các biện pháp 

nghiên cứu, đánh giá, điều chỉnh kịp thời công tác tổ chức, kiểm tra, đánh giá kết quả học 

tập của người học. (2.8.15 - Các biện pháp cải tiến các hình thức, phương pháp, công cụ 

đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của người học) 

Kết quả đánh giá được lưu trữ đầy đủ, báo cáo định kỳ, đồng thời sử dụng làm cơ sở để 

phân loại kết quả học tập, xét học bổng, khen thưởng, xét tốt nghiệp và tư vấn hướng nghiệp 

cho người học. Việc thực hiện đánh giá bài bản, công bằng và gắn với chuẩn đầu ra góp phần 

định hướng người học phát triển toàn diện về năng lực chuyên môn và phẩm chất nghề nghiệp, 

đồng thời khẳng định cam kết chất lượng đào tạo của Nhà trường với xã hội. 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 8 tiêu chí 2: 02 điểm 

3.2.3. Tiêu chí 3: Nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động 

Đánh giá tổng quát tiêu chí 3: 

Mở đầu: 

Qua từng giai đoạn phát triển, trường đã xây dựng, đào tạo và bồi dưỡng được đội ngũ 

giáo viên trực tiếp giảng dạy và cán bộ quản lý có trình độ chuyên môn cao, có trình độ quản 

lý tốt. Đặc biệt, Ban giám hiệu rất quan tâm đến việc bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên 

môn, nghiệp vụ sư phạm, nghiệp vụ quản lý cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý. Bên 

cạnh đó, Nhà trường cũng chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý cấp phòng, khoa, bộ môn. 

Việc đề bạt cán bộ được tuyển chọn và thực hiện đúng Qui trình Thủ tục hiện hành và có 

Chính sách hỗ trợ bồi dưỡng nâng cao trình độ về mọi mặt. Đội ngũ kỹ thuật viên, nhân viên 

đáp ứng được yêu cầu công việc của Nhà trường. Đây chính là nguồn lực đóng góp rất lớn 
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vào việc nâng cao chất lượng đào tạo giúp nhà trường ngày càng phát triển chất lượng đào 

tạo. 

* Những điểm mạnh: 

Công tác tổ chức cán bộ tại đơn vị như: tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, bồi dưỡng 

...được thực hiện theo quy định, đảm bảo công bằng, khách quan. Đội ngũ giáo viên đạt chuẩn 

về trình độ chuyên môn, kỹ năng thực hành, ngoại ngữ và tin học theo quy định, tỷ lệ học 

sinh/giáo viên đảm bảo theo quy định, trong đó đa số giáo viên dạy được cả lý thuyết và thực 

hành; Cán bộ, giáo viên tích cực học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ về chuyên môn, tham 

gia nghiên cứu khoa học; Hiệu trưởng của trường có kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo nghề, 

năng lực và phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý hiện tại của Nhà trường 

và được cán bộ, giáo viên, công nhân viên tín nhiệm cao. 

* Những tồn tại: Đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn không đồng đều.  

* Kế hoạch nâng cao chất lượng:  

Xây dựng và đề xuất cơ chế, chính sách phù hợp để thu hút người có phẩm chất, năng 

lực tốt về công tác tại Trường và tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích cán bộ, giáo viên, nhân 

viên đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ. 

Tiếp tục cử cán bộ quản lý, viên chức và người lao động đi học tập nâng cao trình độ 

chuyên môn, nghiệp vụ lý luận chính trị. Xây dựng quy hoạch và tạo điều kiện cho giáo viên 

đăng ký đào tạo sau đại học. 

Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để đội ngũ giảng viên Nhà trường được đào tạo, 

bồi dưỡng kỹ năng nghề phù hợp với ngành nghề giảng dạy và yêu cầu về chuyên môn để 

giảng dạy thực hành. 

Tuyên truyền để người lao động nâng cao ý thức chấp hành nội quy, quy định của nhà 

trường; xây dựng các tiêu chí để đưa vào đánh giá, phân loại, khen thưởng cuối năm học; 

nghiêm khắc xử lý các cá nhân vi phạm. 

Điểm đánh giá tiêu chí 3 

Tiêu chí, tiêu chuẩn Điểm tự đánh giá 

Tiêu chí 3 14 
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Tiêu chuẩn 3 02 
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Tiêu chuẩn 3.1: Quy trình tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ 

quản lý của trường được ban hành và đưa vào áp dụng; hằng năm được rà soát, đánh 

giá để cải tiến. 

Mô tả, phân tích, nhận định: 

Nhà trường có ban hành các quy định về công tác tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, bồi 

dưỡng, đánh giá, phân loại nhà giáo, cán bộ quản lý và người lao động theo quy định, cụ thể: 

Tuyển dụng: Để thực hiện tốt công tác tuyển dụng, Nhà trường đã thực hiện đúng theo 

quy định cấp trên, có ban hành quy trình về tuyển dụng cán bộ nhà giáo, nhân viên dựa theo 

các quy định trong Luật lao động, Thông tư hướng dẫn của Bộ Lao động TB&XH, Điều lệ 

trường cao đẳng. Nhà trường đã ban hành các kế hoạch, thông báo tuyển dụng giảng viên, 

nhân viên công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và thực hiện theo Quy trình 

tuyển dụng được Hiệu trưởng ban hành, đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, dựa trên 

nhu cầu đào tạo và chiến lược phát triển của nhà trường.  (3.1.01-Quy trình tuyển dụng). 

(3.1.02- Hồ sơ tuyển dụng: kế hoạch tuyển dụng, thông báo tuyển dụng, phiếu đăng ký dự 

tuyển giáo viên, nhân viên năm 2024, 2025). Kết quả tuyển dụng được công bố công khai và 

Trường cũng có bộ phận kiểm tra, giám sát công tác tuyển dụng để đảm bảo tính công khai, 

minh bạch. (3.1.03 - Các quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức của Trường 

Trung cấp Buôn Mê Thuột năm 2024, 2025; 3.1.04 – Các quyết định ban hành Quy định về 

tuyển dụng, sử dụng, đào tạo bồi dưỡng Trường Trung cấp Buôn Mê Thuột; 3.1.05-Báo cáo 

công tác kiểm tra, giám sát kết quả tuyển dụng giáo viên, nhân viên năm 2024, 2025) 

Quy hoạch đội ngũ: Trường xây dựng kế hoạch quy hoạch, phát triển đội ngũ nhà giáo 

và cán bộ quản lý theo từng giai đoạn 5 năm và cập nhật hằng năm, căn cứ vào nhu cầu đào 

tạo, số lượng ngành nghề và yêu cầu chuẩn chức danh nghề nghiệp (3.1.06-Quy hoạch đội 

ngũ). Công tác tổ chức cán bộ, quản lý nhân sự là yếu tố quan trọng và cơ bản trong hệ thống 

quản lý của Trường Trung cấp Buôn Mê Thuột, giúp thực hiện công tác quy hoạch một cách 

nghiêm túc, đúng tiêu chuẩn theo quy định, phù hợp với điều kiện của Nhà trường. Nhà trường 

đã có đầy đủ văn bản quy định và thực hiện đúng quy định quy hoạch về việc bổ nhiệm, bổ 

nhiệm lại (3.1.07-Quy trình quy hoạch, bổ nhiệm viên chức lãnh đạo, quản lý; 3.1.08 - Các 

Quyết định ban hành Quy định quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo các đơn 

vị trực thuộc Trường Trung cấp Buôn Mê Thuột; 3.1.09-Kế hoạch thực hiện công tác quy 

hoạch viên chức lãnh đạo, quản lý các đơn vị thuộc Trường Trung cấp Buôn Mê Thuột, nhiệm 

kỳ 2020-2025 và giai đoạn 2025-2030; 3.1.10- Các Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ quản 

lý phòng, khoa, bộ môn, trung tâm; 3.1.11- Danh sách trích ngang cán bộ quản lý năm 2024, 

2025).                                           
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Đào tạo, bồi dưỡng: Hằng năm, Nhà trường xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhà 

giáo và cán bộ quản lý, tổ chức các lớp tập huấn nội bộ và cử cán bộ, giáo viên tham gia các 

lớp bồi dưỡng do cơ quan quản lý cấp trên tổ chức về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng mềm 

và chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp (3.1.12-Đào tạo bồi dưỡng). Nhằm thực hiện tốt 

quy định về công tác bồi dưỡng thường xuyên và nâng cao năng lực cho CBQL, giáo viên và 

nhân viên của Nhà trường, căn cứ vào tình hình thực tế của Nhà trường và địa phương, Trường 

đã xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nhà giáo, CBQL và nhân viên (3.1.13: Quy trình đào tạo, 

bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ CBQL, nhà giáo, viên chức, NLĐ ; 3.1.14 – Kế hoạch đào 

tạo, bồi dưỡng năm 2024, 2025; 3.1.15-Quyết định cử viên chức đi học tập, bồi dưỡng năm 

2024, 2025) 

Hàng năm, Trường tổ chức đánh giá, phân loại đối với cán bộ, nhà giáo, nhân viên để 

xếp loại thi đua, bình xét khen thưởng và là cơ sở bố trí, sử dụng, quy hoạch, đề bạt, đào tạo, 

bồi dưỡng và thực hiện chính sách với cán bộ, nhà giáo, nhân viên theo quy định và yêu cầu 

nhiệm vụ của Nhà trường (3.1.16- Quy trình đánh giá phân loại CBQL, nhà giáo, viên chức, 

NLĐ; 3.1.17 – Quyết định về việc Ban hành Quy định Thi đua – Khen thưởng Trường Trung 

cấp Buôn Mê Thuột; 3.1.18 – Hướng dẫn đánh giá cán bộ, nhà giáo, nhân viên và bình xét 

thi đua các năm học 2023-2024, 2024-2025; 3.1.19 – Quyết định về việc ban hành quy định 

đánh giá, xếp loại chuyên môn nghiệp vụ của nhà giáo Trường Trung cấp Buôn Mê Thuột; 

3.1.20- Biên bản họp đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức, người lao động các năm học 

2023-2024, 2024-2025). Sau khi Trường tổ chức đánh giá, phân loại cán bộ, giảng viên, nhân 

viên sẽ thông báo kết quả đánh giá xếp loại cán bộ, giáo viên, nhân viên đến toàn trường.). 

Hàng năm đều có đánh giá và báo cáo kết quả (3.1.21 – Thông báo đánh giá, xếp loại cán bộ, 

giảng viên, nhân viên năm học 2023-2024, 2024-2025; 3.1.22– Báo cáo kết quả đánh giá, xếp 

loại nhà giáo về chuyên môn, nghiệp vụ năm học 2023-2024, 2024-2025);  

Rà soát, đánh giá cải tiến: Cuối mỗi năm học, Nhà trường tổ chức họp tổng kết, đánh 

giá công tác nhân sự, bao gồm việc rà soát quy trình tuyển dụng, đào tạo, quy hoạch đội ngũ. 

Dựa trên kết quả đánh giá để đề ra các phương án điều chỉnh, bổ sung nhằm đáp ứng yêu cầu 

phát triển đội ngũ. Và để công tác tuyển dụng, quy hoạch, bồi dưỡng nhà giáo, CBQL hiệu 

quả, phù hợp điều kiện thực tế của Nhà trường, hàng năm Trường tiến hành rà soát, điều 

chỉnh, bổ sung các quy trình đảm bảo chất lượng cũng như đưa ra các biện pháp cải tiến về 

công tác tuyển dụng, quy hoạch, bồi dưỡng nhà giáo, CBQL theo hướng dẫn của cấp trên, đáp 

ứng nhiệm vụ chính trị của Trường (1.3.14- Kế hoạch và báo cáo rà soát, cải tiến các quy 

trình đảm bảo chất lượng 2024, 2025). Căn cứ vào Hướng dẫn quy hoạch CBQL của Hội 

đồng trường và căn cứ tình hình thực tế của Nhà trường về công tác quy hoạch, rà soát, bổ 

sung quy hoạch cán bộ, Trường đã thực hiện quy hoạch theo đúng quy định đã đề ra, đội ngũ 

cán bộ đã được quy hoạch đều đảm bảo theo các tiêu chuẩn quy định, có phẩm chất chính trị 
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vững vàng, được thử thách rèn luyện qua thực tiễn công tác và trình độ chuyên môn nghiệp 

vụ ngày càng được nâng cao (3.1.23 – Quyết định phê duyệt danh sách rà soát, bổ sung quy 

hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2022-2027, 2026-2031). Để đánh giá mức 

độ hài lòng của CBQL, giáo viên, nhân viên về công tác tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi 

dưỡng, Trường tiến hành khảo sát ý kiến của đội ngũ CBQL, giáo viên, nhân viên (1.1.09- Bộ 

hồ sơ khảo sát CBQL, giáo viên, học sinh, cựu học sinh, doanh nghiệp năm học 2023-2024, 

2024-2025 gồm: kế hoạch khảo sát, phiếu khảo sát, báo cáo kết quả khảo sát, danh sách đối 

tượng tham gia khảo sát). 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 1 tiêu chí 3: 02 điểm 

Tiêu chuẩn 3.2: Trường thực hiện đầy đủ chính sách, chế độ cho nhà giáo, cán bộ quản 

lý, viên chức, người lao động. Hằng năm, trường xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 

để chuẩn hóa và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo trình cấp có thẩm quyền phê 

duyệt.  

Mô tả, phân tích, nhận định: 

Trường Trung cấp Buôn Ma Thuột luôn quan tâm thực hiện đầy đủ các chế độ, chính 

sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý và người lao động theo quy định của pháp luật. 

Chính sách tiền lương, bảo hiểm và các chế độ phúc lợi: Nhà trường thực hiện chi trả 

đầy đủ tiền lương, các khoản phụ cấp và đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất 

nghiệp cho đội ngũ theo đúng quy định hiện hành. Thực hiện chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ, nghỉ 

tết, chế độ thai sản, ốm đau theo Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn (3.2.01-Bảng lương 

và bảo hiểm) (3.2.02-Các chế độ lương thưởng và phúc lợi). Trường có xây dựng và ban hành 

các quyết định quy định về định mức làm việc của giáo viên, cũng như các định mức hỗ trợ, 

phụ cấp cho các ngành nghề độc hại nguy hiểm (3.2.03-Các quyết định ban hành Quy định 

chế độ, định mức làm việc đối với nhà giáo GDNN Trường Trung cấp Buôn Mê Thuột; 3.2.04 

- Các quy định thực hiện chính sách, chế độ cho nhà giáo, CBQL, nhân viên Trường Trung 

cấp Buôn Mê Thuột; 3.2.05-Danh dách các ngành nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trình độ 

trung cấp đang đào tạo tại trường 3.2.06-Quyết định quy định các mô đun được tính chế độ 

nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trình độ trung cấp) 

Chế độ thi đua, khen thưởng: Hằng năm, Nhà trường tổ chức xét thi đua, khen thưởng 

nhà giáo, cán bộ quản lý và người lao động có thành tích xuất sắc, đúng quy trình quy định 

(3.2.07-Quy chế thi đua khen thưởng). (3.1.17 – Quyết định về việc Ban hành Quy định Thi 

đua – Khen thưởng Trường Trung cấp Buôn Mê Thuột; 3.1.18 – Hướng dẫn đánh giá cán bộ, 

nhà giáo, nhân viên và bình xét thi đua các năm học 2023-2024, 2024-2025) 

Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ: Nhà trường xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo 

mỗi năm theo đúng quy trình, nhằm chuẩn hóa theo quy định về tiêu chuẩn chức danh và nâng 
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cao chất lượng chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp. Kế hoạch được lập, trình Hiệu trưởng phê 

duyệt và tổ chức triển khai thực hiện (3.2.08-Kế hoạch đào tạo đội ngũ giáo viên). (3.1.13: 

Quy trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ CBQL, nhà giáo, viên chức, NLĐ; 3.1.14 

– Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2024, 2025; 3.1.15-Quyết định cử viên chức đi học tập, 

bồi dưỡng năm 2024, 2025) 

Mức độ hài lòng của CBQL, giáo viên, nhân viên về các chính sách, chế độ cho nhà 

giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động được Trường tiến hành khảo sát ý kiến để có 

kế hoạch cải tiến, nâng cao chính sách và chế độ cho CBQL, giáo viên, NLĐ (1.1.09- Bộ hồ 

sơ khảo sát CBQL, giáo viên, học sinh, cựu học sinh, doanh nghiệp năm học 2023-2024, 

2024-2025 gồm: kế hoạch khảo sát, phiếu khảo sát, báo cáo kết quả khảo sát, danh sách đối 

tượng tham gia khảo sát). 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 2 tiêu chí 3: 02 điểm 

Tiêu chuẩn 3.3: Đội ngũ nhà giáo của trường tham gia giảng dạy đạt chuẩn về chuyên 

môn, nghiệp vụ và các tiêu chuẩn hiện hành khác, bảo đảm về số lượng, cơ cấu ngành, 

nghề đáp ứng yêu cầu đào tạo của trường.  

Mô tả, phân tích, nhận định: 

Trường Trung cấp Buôn Ma Thuột xác định đội ngũ nhà giáo là nhân tố quyết định chất 

lượng đào tạo, do đó luôn chú trọng xây dựng đội ngũ đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ 

theo đúng quy định. 

Đạt chuẩn trình độ đào tạo: 100% nhà giáo giảng dạy tại trường có trình độ từ cao đẳng 

trở lên, phù hợp với ngành nghề đào tạo; trong đó, tỷ lệ nhà giáo có trình độ đại học và sau 

đại học ngày càng tăng. Nhà giáo dạy lý thuyết chuyên môn có bằng cấp đúng chuyên ngành 

(3.3.01-Danh sách trích ngang giáo viên Trường Trung cấp Tây Nguyên). 

Đạt chuẩn về nghiệp vụ sư phạm: 100% nhà giáo tham gia giảng dạy đều có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm theo yêu cầu của giáo dục nghề nghiệp (3.3.02-Hồ sơ giáo viên). 

Cơ cấu ngành, nghề: Nhà trường tổ chức đào tạo các ngành Tin học ứng dụng, Thương 

mại điện tử, Du lịch, Kỹ thuật chế biến món ăn, Công nghệ kỹ thuật ô tô, Tiếng Anh, Tiếng 

Trung, Y học cổ truyền. Đội ngũ nhà giáo sắp xếp hợp lý theo cơ cấu ngành nghề, đáp ứng 

yêu cầu khung chương trình đào tạo đã xây dựng. Căn cứ danh sách HS trúng tuyển và tình 

hình nhập học của HS, Nhà trường tiến hành phân lớp cho HS và danh sách lớp này được duy 

trì đến cuối khóa học (3.3.03- Sĩ số HS từng nghề năm học 2023-2024, 2024-2025; 3.3.04- 

Danh sách HS từng lớp năm học 2023-2024, 2024-2025) và so với số HS qui đổi trong Quy 

định chế độ làm việc của nhà giáo, Trường đảm bảo tỉ lệ HSSV/giảng viên theo đúng quy 

định cụ thể:  
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Năm 
Tổng số HSSV 

quy đổi 

Tổng số  

Giáo viên quy đổi 

Tỉ lệ 

HSSV/Giáo viên 

Năm học 2023 - 2024 864 56 15,43 

Năm học 2024 - 2025 1543 104 14,83 

 

Nhà trường luôn thực hiện nghiêm quy định về tỷ lệ HSS/ giảng viên (3.3.05- Thống kê 

số lượng giảng viên quy đổi năm 2024, 2025; 3.3.06- Thống kê số lượng HS quy đổi năm 

2024, 2025; 3.3.07- Bảng thống kê tỉ lệ quy đổi người học/nhà giáo năm 2024, 2025).  (3.3.08-

Kế hoạch bố trí giảng dạy theo từng ngành nghề) (3.3.09-Báo cáo thống kê cơ cấu đội ngũ 

nhà giao hàng năm). 

Công tác tuyển dụng, bổ sung nhà giáo: Nhà trường thường xuyên tuyển dụng, hợp đồng 

giảng viên thỉnh giảng để bảo đảm đủ số lượng giảng viên cho từng ngành nghề đào tạo, đặc 

biệt ở các môn chuyên ngành (3.3.10-Thông báo tuyển dụng) (3.3.11-Hồ sơ giáo viên thỉnh 

giảng). 

Chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ đội ngũ nhà giáo tham gia giảng dạy tại trường được 

phòng Tổ chức – Hành chính quản lý theo dõi qua bảng thống kê như sau: 

+ Văn bằng chuyên môn: 

TT Vị trí việc làm 
Chia theo trình độ 

Tiến sĩ Thạc sĩ ĐH CĐ TC 

1 Giáo viên cơ hữu 0 6 30 9 10 

+ Chứng chỉ sư phạm: 

TT Vị trí việc làm NVSP 

1 Giáo viên cơ hữu 55 

+ Trình độ tin học: 

TT Vị trí việc làm 

Trình độ 

A/Chứng nhận 

của Trường 

Trình 

độ B 

Ứng dụng 

CNTT Cơ 

bản 

Ứng dụng 

CNTT 

Nâng cao 

Đại 

học 

1 Giáo viên cơ hữu 0 0 46 0 9 

- Trình độ ngoại ngữ: 

TT Vị trí việc làm 
Chứng nhận 

của Trường 
A1 A2 B1 B2 

Đại 

học 
Thạc sĩ 

1 
Giáo viên cơ 

hữu 
0 0 19 20 6 10 0 
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Hàng năm, Nhà trường tổ chức thực hiện khảo sát ý kiến của nhà giáo, CBQL về trình 

độ chuyên môn, nghiệp vụ nhằm lấy ý kiến khách quan để có cơ sở đánh giá và xây dựng kế 

hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên (1.1.09- Bộ hồ sơ 

khảo sát CBQL, giáo viên, học sinh, cựu học sinh, doanh nghiệp năm học 2023-2024, 2024-

2025 gồm: kế hoạch khảo sát, phiếu khảo sát, báo cáo kết quả khảo sát, danh sách đối tượng 

tham gia khảo sát). 

Như vậy, Căn cứ theo Nghị định số 140/2018/NĐ-CP, ngày 08/10/2018 và Nghị định 

số số 24/2022/NĐ-CP, ngày 06/4/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy 

định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Trường có đội 

ngũ nhà giáo đảm bảo tỷ lệ quy đổi; số lượng nhà giáo cơ hữu đảm nhận khối lượng chương 

trình mỗi nghề đào tạo theo quy định, đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ và các tiêu chuẩn 

hiện hành khác, bảo đảm về số lượng, cơ cấu ngành, đáp ứng được nhu cầu đào tạo của 

Trường. 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 3 tiêu chí 3: 02 điểm 

Tiêu chuẩn 3.4: Nhà giáo giảng dạy theo nội dung, mục tiêu, yêu cầu của chương trình 

đào tạo và thực hiện các quy định về tổ chức đào tạo có liên quan. 

Mô tả, phân tích, nhận định: 

Trường Trung cấp Buôn Ma Thuột tổ chức đào tạo các ngành nghề theo đúng quy định 

hiện hành. Các giáo viên tham gia giảng dạy đều cam kết và thực hiện giảng dạy theo đúng 

nội dung, mục tiêu, yêu cầu của chương trình đào tạo được nhà trường ban hành. 

Giảng dạy đúng chương trình đào tạo: 100% giáo viên của Trường giảng dạy theo 

chuẩn đầu ra, nội dung, thời lượng từng môn học/mô-đun được quy định trong chương trình 

đào tạo đã được phê duyệt. Trước mỗi học kỳ, các giáo viên đều xây dựng kế hoạch bài giảng, 

giáo án chi tiết, trình Phòng Quản lý đào tạo thẩm định và phê duyệt (3.4.01-Báo cáo xếp loại 

thi đua hàng tháng). (2.4.02- Kế hoạch phân công chuyên môn năm học 2023-2024, 2024-

2025; 2.4.03- Kế hoạch giảng dạy cá nhân của giáo viên năm học 2023-2024, 2024-2025; 

2.4.04- Thời khóa biểu năm học 2023-2024, 2024-2025; 2.4.05-Hồ sơ giảng dạy năm học 2023-

2024, 2024-2025; 2.4.06- Sổ lên lớp năm học 2023-2024, 2024-2025) 

Thực hiện quy định về tổ chức đào tạo: Giáo viên thực hiện đầy đủ quy chế chuyên 

môn: lên lớp đúng giờ, ghi chép đầy đủ sổ đầu bài, tổ chức kiểm tra, đánh giá đúng tiến độ. 

Tuân thủ quy định về kiểm tra giữa kỳ, cuối kỳ và đánh giá kết quả học tập của học viên theo 

đúng quy định nội bộ và quy chế đào tạo hiện hành (3.4.02-Quy định về tổ chức đào tạo). 

Giám sát và hỗ trợ: Phòng Quản lý Đào tạo thường xuyên dự giờ, kiểm tra giáo án, 

kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn. Kết quả giám sát được ghi nhận và sử dụng làm 
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căn cứ đánh giá chất lượng giảng dạy hằng năm (2.7.01-Thông báo dự giờ,thao giảng,bồi 

dưỡng chuyên môn) (2.7.03-Thông báo kiểm tra hồ sơ chuyên môn). 

Ứng dụng công nghệ trong giảng dạy: Giáo viên từng bước ứng dụng CNTT, phần 

mềm hỗ trợ giảng dạy, đặc biệt trong các môn lý thuyết và thực hành mô phỏng. Để hỗ trợ 

giáo viên, Nhà trường có mua các phần mềm ứng dụng CNTT cho việc giảng dạy (3.4.03-

Ứng dụng công nghệ trong giảng dạy). 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 4 tiêu chí 3: 02 điểm 

Tiêu chuẩn 3.5: Trường có chính sách, biện pháp và thực hiện các chính sách, biện pháp 

khuyến khích nhà giáo học tập, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, 

đổi mới phương pháp giảng dạy.  

Mô tả, phân tích, nhận định: 

Trường Trung cấp Buôn Ma Thuột xác định đội ngũ nhà giáo là nhân tố quyết định chất 

lượng đào tạo, vì vậy Nhà trường luôn quan tâm, xây dựng và thực hiện các chính sách, biện 

pháp nhằm khuyến khích đội ngũ nhà giáo học tập, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên 

môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy, cụ thể: 

Chính sách hỗ trợ, khuyến khích học tập: Nhà trường có quy định hỗ trợ một phần kinh 

phí cho nhà giáo tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp 

vụ, công nghệ thông tin, ngoại ngữ. Nhà giáo đạt thành tích học tập, bồi dưỡng tốt được biểu 

dương, ưu tiên xét thi đua, khen thưởng hằng năm (3.5.01-Các chính sách hỗ trợ của nhà 

trường). 

Các biện pháp khuyến khích bồi dưỡng: Thường xuyên cử nhà giáo tham gia các lớp tập 

huấn chuyên môn, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, hội thảo chuyên đề do các cơ quan chuyên 

môn tổ chức; khuyến khích nhà giáo tự học, tự nghiên cứu tài liệu, đổi mới phương pháp 

giảng dạy, áp dụng công nghệ mới vào bài giảng (3.5.02-Các biện pháp bồi dưỡng). 

Thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy: Các nhà giáo chủ động đổi mới phương pháp 

dạy học, tăng cường ứng dụng CNTT, mô phỏng thực hành trong quá trình giảng dạy. Nhà 

trường tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo tổ bộ môn để chia sẻ kinh nghiệm đổi mới phương 

pháp giảng dạy (3.5.03-Các kế hoạch đổi mới phương pháp giảng dạy). 

Trên cơ sở đó Phòng Tổ chức – hành chánh báo cáo kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng 

chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên toàn Trường hàng năm như sau: 

TT Nội dung 2023-2024 2024-2025 

1. Kết quả đào tạo  

1 Tiến sĩ   

2 Thạc sĩ   

3 Đại học   
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2. Kết quả bồi dưỡng  

1 Bồi dưỡng chính trị hè   

2 Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – an ninh    

3 Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cơ sở GDNN   

4 
Bồi dưỡng cập nhật nhật kiến thức về phòng, 

chống dịch Covid-19 cho CBGVNV 
  

5 Bồi dưỡng nhà giáo thực tập tại doanh nghiệp   

6 
Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản 

Bồi dưỡng ứng dụng CNTT 
  

7 Chứng chỉ ứng dụng CNTT nâng cao   

8 Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm   

9 Bồi dưỡng ngoại ngữ   

10 

Bồi dưỡng kỹ năng mềm, Hội nghị liên kết kỹ 

năng nghề; bồi dưỡng kiến thức nền tảng để 

hình thành các ý tưởng khởi nghiệp. 

  

 

Nhà trường thực hiện đầy đủ chính sách, chế độ cho giảng viên nhằm khuyến khích 

nhà giáo học tập và tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương 

pháp giảng dạy. Ngoài ra Nhà trường thực hiện khảo sát lấy ý kiến của cán bộ, giảng viên để 

có căn cứ điều chỉnh bổ sung cơ chế chính sách, biện pháp khuyến khích nhà giáo học tập và 

tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy 

(1.1.09 – Bộ hồ sơ khảo sát CBQL, giáo viên, học sinh, cựu học sinh, doanh nghiệp năm học 

2023-2024, 2024-2025 gồm: kế hoạch khảo sát, phiếu khảo sát, báo cáo kết quả khảo sát, 

danh sách đối tượng tham gia khảo sát). 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 5 tiêu chí 3: 02 điểm 

Tiêu chuẩn 3.6: Nhà giáo định kỳ được học tập, bồi dưỡng, thực tập để cập nhật kiến 

thức, công nghệ, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp hoặc theo yêu cầu đặc thù của ngành, 

nghề đào tạo. 

Mô tả, phân tích, nhận định: 

Trường Trung cấp Buôn Ma Thuột thường xuyên tổ chức và cử nhà giáo tham gia các 

hoạt động học tập, bồi dưỡng, thực tập nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề 

nghiệp, đáp ứng yêu cầu đặc thù của từng ngành, nghề đào tạo. 

Kế hoạch bồi dưỡng, cập nhật kiến thức: Hằng năm, Nhà trường xây dựng kế hoạch 

bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho nhà giáo, trong đó ưu tiên các nội dung cập nhật kiến 

thức mới, công nghệ mới phù hợp với yêu cầu ngành, nghề đào tạo. Nhà trường liên hệ với 
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các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp, đơn vị chuyên ngành để tổ chức cho nhà giáo 

đi thực tập, cập nhật thực tiễn sản xuất ̣(3.5.02-Các biện pháp bồi dưỡng) (3.5.03-Các kế 

hoạch đổi mới phương pháp giảng dạy). 

Thực hiện đào tạo, bồi dưỡng: Các nhà giáo được tham gia các khóa bồi dưỡng nâng 

cao về công nghệ thông tin, kỹ năng sư phạm, kỹ năng nghề nghiệp chuyên sâu theo từng 

ngành. Một số ngành nghề đặc thù như Kỹ thuật chế biến món ăn, Công nghệ kỹ thuật ô tô, 

Thương mại điện tử... nhà giáo được tổ chức đi thực tập tại các cơ sở thực tế nhằm nâng cao 

tay nghề (3.6.01-Kế hoạch bồi dưỡng ngoài nhà trường năm 2024, 2025). 3.6.02- Danh sách 

giáo viên đi bồi dưỡng, thực tập thực tế tại các đơn vị năm học 2023-2024, 2024-2025 

Sau khi kết thúc đợt đi thực tế học tập tại doanh nghiệp, mỗi giáo viên đều có báo cáo 

kết quả thực hiện kế hoạch học tập của cá nhân có xác nhận của đơn vị thực tập (3.6.03- Báo 

cáo kết quả thực tập của giáo viên có xác nhận của đơn vị năm học 2023-2024, 2024-2025; 

3.6.04- Các hình ảnh đi thực tập, thực tế của giáo viên tại đơn vị năm học 2023-2024, 2024-

2025) 

Hàng năm, Nhà trường tổ chức thực hiện khảo sát ý kiến của nhà giáo về việc học tập 

tại đơn vị sử dụng lao động (1.1.07 – Bộ hồ sơ khảo sát CBQL – nhân viên, giảng viên, HSSV, 

cựu HSSV, doanh nghiệp năm học 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024). 

Hàng năm, có 100% giảng viên cơ hữu giảng dạy tại các khoa nghề đều tham gia học 

tập tại các cơ sở, doanh nghiệp để cập nhật kiến thức, nghiệp vụ để đào tạo tốt hơn. Sau các 

khóa đào tạo, bồi dưỡng Nhà trường có đánh giá tổng kết, rút kinh nghiệm và đưa ra các giải 

pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế từ đó rà soát, lập danh sách các giảng viên còn chưa 

đạt chuẩn chuyên môn nghiệp vụ tạo điều kiện thời gian để các giảng viên tham gia các lớp 

đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng thực hành (1.1.09- Bộ 

hồ sơ khảo sát CBQL, giáo viên, học sinh, cựu học sinh, doanh nghiệp năm học 2023-2024, 

2024-2025 gồm: kế hoạch khảo sát, phiếu khảo sát, báo cáo kết quả khảo sát, danh sách đối 

tượng tham gia khảo sát). 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 6 tiêu chí 3: 02 điểm 

Tiêu chuẩn 3.7: Đội ngũ cán bộ quản lý của trường đáp ứng các tiêu chuẩn và thực hiện 

đúng quyền hạn, trách nhiệm được giao. Đội ngũ viên chức, người lao động đủ số lượng, 

có năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu công việc được giao. Cán bộ quản lý, viên 

chức, người lao động định kỳ được bồi dưỡng, cập nhật nâng cao trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ. 

Mô tả, phân tích, nhận định: 

https://tncollege-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/toannx_tnco_edu_vn/EpLMCRlHP6BBiuY6rTDcssUBjUxbRkBN1KCxXTboc_YWIw?e=miHgdO
https://tncollege-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/toannx_tnco_edu_vn/EpuCw0K0d81DkXyD3br_1SEB8ckINB9QrMRbhFWl2ANRtA?e=0DFqex
https://tncollege-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/toannx_tnco_edu_vn/EpuCw0K0d81DkXyD3br_1SEB8ckINB9QrMRbhFWl2ANRtA?e=0DFqex
https://tncollege-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/toannx_tnco_edu_vn/EpqhTON9HoFKhMaWyEyRebgBQolKrvKVbBsmaYeEH674bA?e=VSjtNt


56 

 

Trường Trung cấp Buôn Ma Thuột có đội ngũ cán bộ quản lý đầy đủ theo quy định, 

bao gồm: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Trưởng/Phó các phòng, ban chuyên môn, tổ trưởng 

chuyên môn (3.7.01-Danh sách trích ngang Cán bộ quản lý Trường Trung cấp Tây Nguyên).  

Các cán bộ quản lý đều đạt chuẩn về trình độ đào tạo (tối thiểu đại học, ưu tiên thạc sĩ) 

(3.7.02-Hồ sơ cán bộ quản lý). 

Nhân viên, người lao động tại Trường đáp ứng yêu cầu công việc, được tuyển dụng 

theo quy trình quy định, thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ được giao (3.7.03-Danh sách 

trích ngang nhân viên). 

Hằng năm, Nhà trường xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ 

cán bộ quản lý, nhân viên và người lao động, bao gồm các nội dung về kỹ năng lãnh đạo, kỹ 

năng quản lý đào tạo, kỹ năng sử dụng công nghệ trong quản lý giáo dục (3.7.04-Kế hoạch 

bồi dưỡng nhân viên). 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 7 tiêu chí 3: 02 điểm 

3.2.4. Tiêu chí 4: Chương trình đào tạo, giáo trình 

Đánh giá tổng quát tiêu chí 4: 

Mở đầu: 

Chương trình đào tạo của Trường được xây dựng trên cơ sở chương trình khung của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ lao động – Thương binh và Xã hội.  

Đối với nghề Đào taọ lái xe ô tô thưc̣ hiêṇ theo thông tư số:  12/2017/TT-BGTVT ngày 

15 tháng 4 năm 2017 quy điṇh về đào taọ, sát hac̣h cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bô.̣ 

Đến tháng 12 năm 2024, Nhà trường thực hiện theo thông tư số: 35/2024/TT-BGTVT ngày 

15 tháng 11 năm 2024 quy điṇh về đào taọ, sát hac̣h cấp giấy phép lái xe, cấp sử dụng giấy 

phép lái xe quốc tế; đào tạo, kiểm tra, cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao 

thông đường bộ. 

Đối với trình độ Sơ cấp các ngành: Xoa bóp bấm huyệt, Chăm sóc người cao tuổi. Nhà 

trường thực hiện theo thông tư số 42/2015/ TT – BLĐTBXH ngày 20 tháng 10 năm 2015 quy 

định đào tạo trình độ sơ cấp và thông tư sô 34/2018/TT – BLĐTBXH ngày 26 tháng 12 năm 

2018 sửa đổi, bổ sung. 

Đối với trình độ Trung cấp các ngành: Tin học ứng dụng, Thương mại điện tử, Hướng 

dẫn du lịch, Tiếng anh, Tiếng Trung, Công nghệ kỹ thuật ô tô, Kỹ thuật chế biến món ăn, Y 

học cổ truyền nhà trường thực hiện theo Thông tư số 04/2022/TT – BLĐTBXH ngày 30 tháng 

03 năm 2022. 

Trong quá trình biên soạn và thẩm định chương trình đào tạo, Nhà trường đã nhận được 

sự góp ý của chuyên gia, doanh nghiệp và của học sinh sau đào tạo để điều chỉnh, bổ sung, 

cải tiến cho phù hợp với nhu cầu thực tế. Bên cạnh đó việc biên soạn giáo trình thích ứng với 

phương pháp dạy học tích cực còn cơ sở các tài liệu tham khảo trong và ngoài nước và kết 

https://tncollege-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/toannx_tnco_edu_vn/Et_XN-2LENhBqB30ObdoTv8BZBD3GZAJHBv999YjmsaXPw?e=DldwQm
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hợp thêm phần kinh nghiệm thực tiễn để nội dung dạy họ  mang đảm bảo tính khoa học và 

thực tế, dạy học mang lại hiệu quả. 

* Những điểm mạnh: 

Các chương trình đào tạo được xây dựng, điều chỉnh theo chương trình khung của Bộ 

Lao động- Thương binh và Xã hội và biên soạn, cập nhật định kỳ; thể hiện rõ mục tiêu đào 

tạo của Nhà trường, phù hợp với kỹ thuật, công nghệ hiện đại. Giáo trình giảng dạy đã được 

biên soạn, thẩm định và phê duyệt theo đúng quy định. Giáo trình đáp ứng yêu cầu đổi mới 

về nội dung và phương pháp dạy học; cụ thể hóa yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng, thái 

độ trong chương trình dạy nghề, tạo điều kiện để thực hiện phương pháp dạy học tích cực. 

* Những tồn tại: Một số chương trình̀ đào taọ mới chưa có đầy đủ giáo trình hoặc giáo 

trình còn chưa mang tính logic cao. 

* Kế hoạch nâng cao chất lượng: Từ năm học 2024-2025, Nhà trường tổ chức xây 

dựng lại các chương trình đào tạo, có sử duṇg và tham khảo ý kiến đóng góp của các giáo 

viên, nhà sử duṇg lao đôṇg, thêm chuẩn đầu ra, sửa đổi, bổ sung chương trình, giáo trình giảng 

daỵ để phù hơp̣ với nhu cầu đầu ra của từng nghề cu ̣thể. 

Điểm đánh giá tiêu chí 4 

Tiêu chí, tiêu chuẩn Điểm tự đánh giá 

Tiêu chí 4 14 

Tiêu chuẩn 1 02 

Tiêu chuẩn 2 02 

Tiêu chuẩn 3 02 

Tiêu chuẩn 4 02 

Tiêu chuẩn 5 02 

Tiêu chuẩn 6 02 

Tiêu chuẩn 7 02 

 

Tiêu chuẩn 4.1: Trường ban hành và áp dụng quy trình bảo đảm chất lượng về xây 

dựng, lựa chọn, chỉnh sửa, bổ sung chương trình đào tạo. Quá trình xây dựng và thẩm 

định chương trình đào tạo có sự tham gia của đơn vị sử dụng lao động và các bên liên 

quan. 

Mô tả, phân tích, nhận định: 

Chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ sơ cấp được Nhà trường tổ chức xây 

dựng nghiêm túc, đúng quy trình về tổ chức biên soạn, thẩm định, phê duyệt ban hành (4.1.01- 

Quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo;4.1.02 - Quy trình đánh giá, 

cập nhật, điều chỉnh chương trình đào tạo).  
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Khi xây dựng chương trình đào tạo, Trường thành lập Tổ biên soạn, Hội đồng thẩm định 

để xây dựng, thẩm định chương trình đào tạo. Các thành viên Tổ biên soạn, Hội đồng thẩm định 

bảo đảm cơ cấu, thành phần theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Thông tư số 03/2017/TT-

BLĐTBXH ngày 01/3/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về xây dựng, 

thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo 

trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng. Đến năm 2024, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban 

hành Thông tư số 01/2024/TT-BLĐTBXH ngày 19/02/2024 quy định về xây dựng, thẩm định 

và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình 

đào tạo trình độ trung cấp, Nhà trường đã thực hiện việc xây dựng, thẩm định chương trình đào 

tạo trình độ trung cấp theo hướng dẫn của Thông tư này. Các chương trình đào tạo của trường 

theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề đều được Hiệu trưởng ra Quyết định phê 

duyệt, ban hành và có tên đúng theo quy định tại Thông tư số 26/2020/TT-BLĐTBXH ngày 

30/12/2020 Ban hành Danh mục ngành, nghề đào tạo trình độ trung cấp (1.1.06 – Giấy chứng 

nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 06/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH ngày 28 tháng 

8 năm 2017 và số 01/2024/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH ngày 17 tháng 9 năm 2024) 

Chương trình đào tạo tất cả các ngành, chuyên ngành của trường được xây dựng đầy 

đủ, bám sát chương trình khung trung cấp của Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ LĐTBXH, chương 

trình trung cấp chuyên nghiệp của các Bộ, ngành liên quan như Bộ Y tế và các bộ, ban ngành 

khác. Nhà trường thực hiện xây dựng chương trình đào tạo theo quy định. Khi xây dựng 

chương trình luôn thành lập ban xây dựng chương trình đào tạo trong đó thành phần không 

chỉ có cán bộ, giáo viên, nhân viên của Nhà trường mà còn có sự tham gia của doanh nghiệp 

(4.1.03-Quyết định thành lập và ban hành chương trình đào tạo). Sau khi chương trình đào 

tạo xây dựng, Nhà trường thành lập Hội đồng thẩm định chương trình chương trình đào tạo, 

hội đồng thẩm định có sự tham gia của các giảng viên đầu ngành về ngành đào tạo của Nhà 

trường (4.1.04-Quyết định thành lập hội đồng thẩm định CTĐT). Hội đồng thẩm định phê 

duyệt chương trình đào tạo luôn chú trọng tính liên thông, liên kết và tất cả đều có biên bản 

thống nhất của các thành viên hội đồng (4.1.05-Biên bản thẩm định CTĐT). Sau khi hội đồng 

thông qua, tất cả các chương trình đào tạo đều được Hiệu trưởng ký quyết định ban hành và 

áp dụng cho các khóa lớp của Nhà trường (4.1.06-Quyết định ban hành chương trình đào tạo). 

Định kỳ, chương trình đào tạo của trường được rà soát, bổ sung và điều chỉnh chương 

trình theo kế hoạch để đáp ứng nhu cầu đào tạo (4.1.07- Bộ hồ sơ Thực hiện rà soát, điều 

chỉnh chương trình đào tạo các ngành Cao đẳng, Trung cấp theo luật GDNN năm 2019, 2022, 

2023, 2024). Toàn bộ chương trình đào tạo của Trường được tiến hành điều chỉnh, hoàn thiện 

để phù hợp với tình hình thực tế vận hành, sản xuất kinh doanh của các cơ sở, doanh nghiệp 

và xu thế hội nhập về dạy nghề.  
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Chương trình đào tạo của Trường được xây dựng và thẩm định theo quy trình và đều có 

sự tham gia đóng góp ý kiến của nhà giáo, CBQL GDNN, đại diện của đơn vị sử dụng lao 

động 4.1.08-Hồ sơ tổ chức Hội thảo xin ý kiến Đơn vị, Doanh nghiệp về chương trình đào tạo 

các ngành trình độ Cao đẳng, Trung cấp, Liên thông năm 2024, 2025). 4.1.09- Danh sách 

CBQL, Cán bộ KHKT của các doanh nghiệp, giảng viên bên ngoài trường và giảng viên cơ 

hữu nhà trường tham gia xây dựng chương trình đào tạo theo quyết định hội đồng năm 2024, 

2025; 4.1.10- Danh sách CBQL, Cán bộ KHKT của các doanh nghiệp, giảng viên bên ngoài 

trường và giảng viên cơ hữu nhà trường tham gia thẩm định chương trình đào tạo theo Quyết 

định hội đồng năm 2024, 2025; 1.1.09 – Bộ hồ sơ khảo sát CBQL, giáo viên, học sinh, cựu 

học sinh, doanh nghiệp năm học 2023-2024, 2024-2025 gồm: kế hoạch khảo sát, phiếu khảo 

sát, báo cáo kết quả khảo sát, danh sách đối tượng tham gia khảo sát). 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 1 tiêu chí 4: 02 điểm 

Tiêu chuẩn 4.2: Trường ban hành đầy đủ các chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra của 

từng chương trình đào tạo mà trường được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo 

dục nghề nghiệp. 

Mô tả, phân tích, nhận định: 

Để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nói riêng và cả nước nói 

chung; từ những năm ơới thành lập, Trường Trung cấp Buôn Ma Thuột đã nghiên cứu triển 

khai đào tạo các ngành như: Trung cấp Dược, Trung cấp Xây dựng, Trung cấp  Sư phạm Mầm 

non, đào taọ lái xe, sơ cấp kỹ thuâṭ nấu ăn. Năm 2019, Nhà trường đăng ký bổ sung đào taọ 

trình đô ̣sơ cấp chăm sóc người cao tuổi, xoa bóp bấm huyêṭ. Năm 2022, Nhà trường đăng ký 

bổ sung đào tạo các ngành Y học cổ truyền, Thương mại điện tử, Tin học ứng dụng và Hướng 

dẫn du lịch. Năm 2023, Nhà trường đăng ký bổ sung đào tạo ngành Tiếng Anh;  năm 2024,  

Nhà trường đăng ký bổ sung đào tạo ngành Tiếng Trung, Tiếng Nhật, Công nghệ kỹ thuật ô 

tô và Kỹ thuật chế biến món ăn. Đối với các ngành Thương mại điện tử, Tin học ứng dụng, 

Hướng dẫn du lịch, Tiếng Anh, Tiếng Trung, Tiếng Nhật, Công nghệ kỹ thuật ô tô và Kỹ 

thuật chế biến món ăn, nhà trường mở rộng thêm đối tượng đào tạo là học sinh tốt nghiệp 

Trung học cơ sở nhằm đưa học sinh bước vào thị trường lao động sớm đáp ứng xu hướng 

nghề nghiệp hiện nay. Nhà trường có thực hiện đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp cũng 

như đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo quy định và cũng đã được cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung 

hoạt động giáo dục nghề nghiệp (1.1.06 – Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề 

nghiệp số 06/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH ngày 28 tháng 8 năm 2017 và số 01/2024/GCNĐKHĐ-

SLĐTBXH ngày 17 tháng 9 năm 2024) 



60 

 

Trường có đầy đủ chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra của các ngành nghề đang đào tạo. 

Nội dung các chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra đều được biên soạn theo hướng nhằm đáp 

ứng nhu cầu thị trường lao động, đảm bảo cho HSSV sau khi tốt nghiệp ra trường có thể tìm 

được việc làm hoặc tiếp tục học lên ở bậc cao hơn. Tất cả chương trình đào tạo nghề của 

Trường xây dựng, đều có tờ trình của Hội đồng thẩm định và quyết định phê duyệt, ban hành 

của Hiệu trưởng Nhà trường (2.1.05-Danh sách các ngành, nghề đào tạo theo giấy phép hoạt 

động của trường năm học 2023-2024, 2024-2025; 2.1.06-Quyết định ban hành chương trình 

đào tạo các ngành, nghề năm 2024, 2025; 2.1.07-Bộ các chương trình đào tạo chi tiết từng 

nghề 2024, 2025; 2.1.08 – Hồ sơ chuẩn đầu ra của Trường năm 2024, 2025 gồm: kế hoạch 

xây dựng và thẩm định chuẩn đầu ra, biên bản họp thẩm định chuẩn đầu ra, quyết định ban 

hành chuẩn đầu ra). Các chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra của từng ngành, Nhà trường 

đều có quyết định ban hành chuẩn đầu ra theo quy định  

Hàng năm, nhà trường tổ chức khảo sát ý kiến của đối tượng người học, nhà giáo, CBQL 

về mức độ phù hợp của chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra với thị trường lao động, thực tiễn 

sản xuất để từ đó tiếp thu sự đóng góp, xây dựng và có giải pháp tham mưu, điều chỉnh các 

hoạt động hiệu quả hơn dần nâng cao chất lượng trong hoạt động đào tạo của Nhà trường 

(1.1.09- Bộ hồ sơ khảo sát CBQL, giáo viên, học sinh, cựu học sinh, doanh nghiệp năm học 

2023-2024, 2024-2025 gồm: kế hoạch khảo sát, phiếu khảo sát, báo cáo kết quả khảo sát, 

danh sách đối tượng tham gia khảo sát). 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 2 tiêu chí 4: 02 điểm 

Tiêu chuẩn 4.3: Chuẩn đầu ra của các chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu của Khung 

trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ giáo dục nghề nghiệp, phù hợp với mục 

tiêu của giáo dục nghề nghiệp, yêu cầu của ngành, nghề đào tạo và được công bố công 

khai. 

Mô tả, phân tích, nhận định: 

Các ngành, nghề đào tạo của trường 100% được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 

GDNN, Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động GDNN (1.1.06 – Giấy chứng nhận đăng 

ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 06/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH ngày 28 tháng 8 năm 2017 

và số 01/2024/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH ngày 17 tháng 9 năm 2024). Trong từng năm đều có 

sự rà soát chương trình nhằm kịp thời cập nhật, bổ sung những nội dung mới đáp ứng với nhu 

cầu thực tiễn. 100% các ngành, nghề đào tạo có đầy đủ chương trình đào tạo thể hiện chi tiết 

mục tiêu, yêu cầu đầu ra của nghề được xác định rõ ràng, trong đó quy định cụ thể chuẩn kiến 

thức, kỹ năng; phương pháp và hình thức đào tạo; nội dung giảng dạy và cách thức đánh giá 

kết quả học tập đối với từng môn học, mô đun của từng nghề, từng trình độ. Các chương trình 

đào tạo xây dựng, rà soát điều chỉnh đều căn cứ theo quy định đối với từng chương trình đào 
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tạo trình độ Tất cả các chương trình đào tạo đều có mục tiêu rõ ràng, xác định cụ thể chuẩn 

kiến thức, kỹ năng và hình thức đào tạo và có đủ các chương trình môn học theo quy định. 

Bên cạnh đó, trong chương trình đào tạo từng ngành nghề, từng trình độ đều thể hiện đầy đủ 

chuẩn đầu ra của ngành nghề đó bằng vị trí việc làm tương ứng. Sau khi được biên soạn, thẩm 

định hoàn chỉnh, Nhà trường tiến hành đưa vào sử dụng các bộ chương trình đào tạo, chuẩn 

đầu ra theo đúng quy định. (2.1.05-Danh sách các ngành, nghề đào tạo theo giấy phép hoạt 

động của trường năm học 2023-2024, 2024-2025; 2.1.06-Quyết định ban hành chương trình 

đào tạo các ngành, nghề năm 2024, 2025; 2.1.07-Bộ các chương trình đào tạo chi tiết từng 

nghề 2024, 2025; 2.1.08 – Hồ sơ chuẩn đầu ra của Trường năm 2024, 2025 gồm: kế hoạch 

xây dựng và thẩm định chuẩn đầu ra, biên bản họp thẩm định chuẩn đầu ra, quyết định ban 

hành chuẩn đầu ra). 

Chuẩn đầu ra của Nhà trường đã thể hiện được mục tiêu đào tạo của trình độ tương 

ứng, quy định chuẩn kiến thức, kỹ năng của người học đạt được sau tốt nghiệp; phạm vi và 

cấu trúc nội dung, phương pháp và hình thức đào tạo; cách thức đánh giá kết quả học tập đối 

với từng mô đun, môn học, từng chuyên ngành hoặc nghề và từng trình độ, và đúng theo quy 

định đáp ứng nhu cầu nhân lực của thị trường lao động tại địa phương, đảm bảo tính hệ thống, 

thể hiện rõ mục tiêu đào tạo nhân lực trình độ trung cấp từng ngành, chuyên ngành. Chuẩn 

đầu ra của tất cả các ngành đào tạo đều được công khai trên webside của nhà trường. Chuẩn 

đầu ra của các chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu của Khung trình độ quốc gia Việt Nam 

đối với các trình độ giáo dục nghề nghiệp, phù hợp với mục tiêu của giáo dục nghề nghiệp 

(4.3.01-Bảng đối sánh chuẩn đầu ra của các chương trình đào tạo với Khung trình độ quốc 

gia Việt Nam) 

Hàng năm Nhà trường thông qua các cuộc khảo sát, lấy ý kiến đánh giá, nhận xét của 

chuyên gia từ các cơ sở sở y tế, doanh nghiệp, các CBQL, giáo viên và người học tốt nghiệp 

đã đi làm về mức độ đáp ứng chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo so với yêu cầu của Khung 

trình độ quốc gia Việt Nam và mức độ phù hợp với yêu cầu thực tế tại các đơn vị tuyển dụng 

lao động làm cơ sở để thực hiện điều chỉnh, bổ sung chuẩn đầu ra cho phù hợp với thực tiễn 

(1.1.09- Bộ hồ sơ khảo sát CBQL, giáo viên, học sinh, cựu học sinh, doanh nghiệp năm học 

2023-2024, 2024-2025 gồm: kế hoạch khảo sát, phiếu khảo sát, báo cáo kết quả khảo sát, 

danh sách đối tượng tham gia khảo sát). 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 3 tiêu chí 4: 02 điểm 

Tiêu chuẩn 4.4: Các chương trình đào tạo được định kỳ rà soát, đánh giá, cập nhật và 

cải tiến chất lượng để đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động và sự phát triển của 

ngành, địa phương. 

Mô tả, phân tích, nhận định: 
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Năm 2017, Nhà trường xây dựng kế hoạch hiệu chỉnh chương trình đào tạo đối với 

trình độ trung cấp ngành Dược theo Thông tư 03/2017/TT-BLĐTBXH. Từ năm 2018 đến nay 

trường ngừng tuyển sinh  học sinh học Trung cấp Dược để chuyển sang các ngành nghề đáp 

ứng nhu cầu phát triển của địa phương hơn. Đến năm 2022, nhà trường khai giảng và nhập 

học các lớp khóa đầu tiên thuộc các ngành/nghề mới đăng ký bổ sung: Y học cổ truyền, 

Thương mại điện tử, Tin học ứng dụng và Hướng dẫn du lịch. Năm 2023, Nhà trường khai 

giảng và nhập học các lớp khóa đầu tiên thuộc các ngành/nghề mới đăng ký bổ sung: Tiếng 

Anh. Năm 2024 khai giảng và nhập học các lớp khóa đầu tiên thuộc các ngành/nghề mới đăng 

ký bổ sung: Tiếng Trung, Công nghệ kỹ thuật ô tô và Kỹ thuật chế biến món ăn. Thực hiện 

chỉ đạo của Ban giám hiệu từ đầu năm 2025 tiến hành rà soát và điều chỉnh chương trình đào 

tạo của các ngành: Y học cổ truyền (4.4.01-Y học cổ truyền), Tin học ứng dụng (4.4.02-Tin 

học ứng dụng), Thương mại điện tử (4.4.03-Thương mại điện tử), Hướng dẫn du lịch (4.4.04-

Hướng dẫn du lịch), Kỹ thuật chế biến món ăn (4.4.05-Kỹ thuật chế biến món ăn), Công nghệ 

kỹ thuật ô tô (4.4.06-Công nghệ kỹ thuật ô tô), Tiếng Trung (4.4.07-Tiếng Trung), Tiếng Anh 

(4.4.08-Tiếng Anh). (4.4.09 – Bộ hồ sơ Thực hiện rà soát, điều chỉnh chương trình đào tạo 

các ngành Cao đẳng, Trung cấp theo luật GDNN năm 2024, 2025).  

Nhà trường xác định việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung chương trình đào tạo là nhiệm vụ 

quan trọng nhằm từng bước đưa chương trình đào tạo phù hợp thực tế sản xuất của doanh 

nghiệp và cập nhật các tiến bộ khoa học công nghệ vào giảng dạy. (4.4.10- Báo cáo kết quả rà 

soát, đánh giá, cập nhật và cải tiến chương trình đào tạo; 4.4.11-Bảng liệt kê thông tin cập 

nhật, cải tiến của các chương trình đào tạo) 

Quá trình điều chỉnh, Nhà trường có tham khảo chương trình đào tạo của các nghề 

chuyển giao từ các nước ngoài mà Tổng cục GDNN đã công khai nhằm tiếp cận với khoa học 

công nghệ tiên tiến vào chương trình đào tạo của Nhà trường. Mặt khác, cán bộ, giáo viên 

được Nhà trường quan tâm khuyến khích, tạo điều kiện để nghiên cứu, tham khảo chương 

trình đào tạo nghề của nước ngoài và cập nhật những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến 

liên quan đến nghề đào tạo của Trường để vận dụng vào việc bổ sung kiến thức, điều chỉnh 

đối với 100% chương trình đang đào tạo tại Nhà trường (4.4.12- Các chương trình đào tạo tham 

khảo nước ngoài) 

Qua phân tích các nội dung trên, chương trình đào tạo của Trường Trung cấp Buôn Mê 

Thuột được định kỳ rà soát, đánh giá, cập nhật và cải tiến chất lượng để đáp ứng yêu cầu của 

thị trường lao động và sự phát triển của ngành, địa phương. 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 4 tiêu chí 4: 02 điểm 

Tiêu chuẩn 4.5: Trường ban hành và áp dụng quy trình bảo đảm chất lượng về xây 

dựng, lựa chọn, chỉnh sửa, bổ sung giáo trình đào tạo. Quá trình xây dựng và thẩm định 

https://tncollege-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/toannx_tnco_edu_vn/EiZ-aOQ3VcxMqtrdqOqNMvwBd9TZURartCxd429XeOXlvA?e=Scr3lw
https://tncollege-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/toannx_tnco_edu_vn/EisFKv5-h9xMm6TmqaOtc80BERUbGyapXLeNOXgmEfXHxw?e=rZ4Op3
https://tncollege-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/toannx_tnco_edu_vn/EisFKv5-h9xMm6TmqaOtc80BERUbGyapXLeNOXgmEfXHxw?e=rZ4Op3
https://tncollege-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/toannx_tnco_edu_vn/Ev8y2sdqtrdMh4ShrGDySJoB1qzt6PVcMahELUz1ft_RJQ?e=dSDU1a
https://tncollege-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/toannx_tnco_edu_vn/EqFXNNHYnF9CoZCbOPTC_iEBlWUB4jMhWv-ekwPP-PrBdw?e=AmVjrg
https://tncollege-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/toannx_tnco_edu_vn/EqFXNNHYnF9CoZCbOPTC_iEBlWUB4jMhWv-ekwPP-PrBdw?e=AmVjrg
https://tncollege-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/toannx_tnco_edu_vn/Ehn81p6MBBFAnZD4edt_290BlDE6Wjhq-_p8DeF1AfKrRA?e=oC26Sp
https://tncollege-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/toannx_tnco_edu_vn/ErHD7VlHk-JCmkqRWm-Y758Bc3ZRDN3leRAXyjzEfLc-8Q?e=sqqCi2
https://tncollege-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/toannx_tnco_edu_vn/Ein7OI011XdAlslwIn3sh8IBdytRTl2Y1rtjsESL-1mVaA?e=uNMr4i
https://tncollege-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/toannx_tnco_edu_vn/Ej9qnn597JVMuqNDFBBKi4sBMJuE_W24ahETpP6azMFXfg?e=Ph1d79


63 

 

giáo trình đào tạo có sự tham gia của chuyên gia, cán bộ quản lý có kinh nghiệm của 

ngành, nghề đào tạo và các bên liên quan. 

Mô tả, phân tích, nhận định: 

Nhà trường thực hiện xây dựng, lựa chọn, chỉnh sửa, bổ sung giáo trình đào tạo theo 

thông tư số 01/ 2024/ TT-BLĐTBXH ban hành ngày 19 tháng 02 năm 2024. Khi tổ chức biên 

soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình của từng ngành, nghề nhà trường ban 

hành các tiêu chí và áp dụng quy trình bảo đảm chất lượng trong quá trình xây dựng, lựa chọn, 

chỉnh sửa, bổ sung giáo trình đào tạo (4.5.01- Quy trình xây dựng, lựa chọn, chỉnh sửa, thẩm 

định ban hành GTĐT, tài liệu giảng dạy) 

Giáo trình là một trong những yếu tố giúp công tác dạy và học đạt kết quả cao. 100% 

giáo trình đào tạo được xây dựng đều bám sát chương trình đào tạo được Nhà trường phê 

duyệt, sử dụng. Thực hiện đúng Theo quy định tại Điều 14, Điều 15 và Điều 16 Thông tư 

03/2017/TT-BLĐTBXH. Giáo trình nội bộ các môn học, mô đun được xây dựng có hệ thống, 

đảm bảo chất lượng. Trong quá trình xây dựng và thẩm định giáo trình đào tạo thành phần 

không chỉ có cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường mà còn có sự tham gia của doanh 

nghiệp, các trường Cao đẳng và Đại học. Đội ngũ xây dựng giáo trình có trình độ cao, có thâm 

niên giảng dạy và có kỹ năng nghề nghiệp. Vì vậy, giáo trình của các nghề đang đào tạo được 

xây dựng theo quy định để làm tài liệu giảng dạy, học tập chính thức (4.5.02 – Kế hoạch biên 

soạn và thẩm định giáo trình đào tạo các ngành đào tạo năm 2024, 2025; 4.5.03- Các Quyết 

định thành lập tổ biên soạn giáo trình đào 2024, 2025; 4.5.04 - Các Biên bản làm việc của tổ 

biên soạn giáo trình đào tạo các ngành đào 2024, 2025; 4.5.05 - Hồ sơ thực hiện tổ chức hội 

thảo xin ý kiến Đơn vị, Doanh nghiệp góp ý xây dựng giáo trình đào tạo ngành đào tạo 2024, 

2025; 

 Sau khi giáo trình đào tạo được biên soạn và lựa chọn, nhà trường thành lập hội đồng 

thẩm định gồm danh sách giáo viên của nhà trường, cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp, các 

trường Cao đẳng, Đại học và đơn vị sử dụng lao động tham gia quá trình thẩm định giáo trình 

đào tạo (4.5.06-Các Quyết định thành lập hội đồng thẩm định giáo trình đào tạo các ngành 

đào tạo 2024, 2025; 4.5.07- Thư mời các đơn vị, doanh nghiệp tham gia thẩm định giáo trình 

đào tạo các ngành đào tạo 2024, 2025; 4.5.08- Các Biên bản họp Hội đồng thẩm định giáo 

trình năm 2024, 2025; 4.5.09- Bộ hồ sơ rà soát, điều chỉnh giáo trình theo luật GDNN năm 

2024, 2025). Sau khi xây dựng xong, Nhà trường tổ chức nghiệm thu và trình Hiệu trưởng 

phê duyệt giáo trình và đưa vào sửa dụng (4.5.10- Các Quyết định phê duyệt giáo trình năm 

2024, 2025; 4.5.11- Danh sách giáo trình các nghề được ban hành kèm theo Quyết định năm 

2024, 2025; 4.5.12- Bản in các giáo trình mô đun/môn học các ngành nghề đào tạo năm 2024, 

2025). 
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Thông qua mối liên hệ với các cơ sở, doanh nghiệp, giảng viên các khoa tham quan thực 

tế tại doanh nghiệp, đồng thời các khoa liên hệ cơ sở, công ty, xí nghiệp đưa HSSV thực tập 

tốt nghiệp kết hợp lắng nghe sự góp ý xây dựng giáo trình sao cho phù hợp thực tế vận hành, 

sản xuất, kinh doanh của cơ sở, doanh nghiệp. Hàng năm, Nhà trường đã khảo sát những ý 

kiến của nhà giáo, CBQL, cán bộ khoa học kỹ thuật của đơn vị sử dụng lao động, người tốt 

nghiệp nhận xét, đánh giá về chất lượng, mức độ phù hợp của giáo trình đào tạo, để rút kinh 

nghiệm và điều chỉnh nội dung nhằm đáp ứng yêu cầu mới về nội dung, phương pháp dạy 

học, kỹ thuật công nghệ. Kết quả khảo sát ý kiến về chất lượng giáo trình đáp ứng yêu cầu 

đổi mới về nội dung, phương pháp dạy học gần đây cho thấy 100% giáo trình của các mô đun, 

môn học chuyên môn ngành/nghề đã được lấy ý kiến của nhà giáo, CBQL, cán bộ khoa học 

kỹ thuật của đơn vị sử dụng lao động, người tốt nghiệp về mức độ phù hợp của giáo trình đào 

tạo (1.1.09 – Bộ hồ sơ khảo sát CBQL, giáo viên, học sinh, cựu học sinh, doanh nghiệp năm 

học 2023-2024, 2024-2025 gồm: kế hoạch khảo sát, phiếu khảo sát, báo cáo kết quả khảo sát, 

danh sách đối tượng tham gia khảo sát). 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 5 tiêu chí 4: 02 điểm 

Tiêu chuẩn 4.6: Trường ban hành đầy đủ giáo trình các mô-đun, môn học của chương 

trình đào tạo. Các giáo trình cụ thể hóa yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng của từng 

mô-đun, môn học trong chương trình đào tạo và phù hợp với phương pháp dạy học. 

Mô tả, phân tích, nhận định: 

Các ngành đào tạo của Nhà trường đều được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép. 

(1.1.06 – Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 06/GCNĐKHĐ-

SLĐTBXH ngày 28 tháng 8 năm 2017 và số 01/2024/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH ngày 17 tháng 

9 năm 2024; 2.1.05-Danh sách các ngành, nghề đào tạo theo giấy phép hoạt động của trường 

năm học 2023-2024, 2024-2025; 2.1.06-Quyết định ban hành chương trình đào tạo các 

ngành, nghề năm 2024, 2025; 2.1.07-Bộ các chương trình đào tạo chi tiết từng nghề 2024, 

2025; 2.1.08 – Hồ sơ chuẩn đầu ra của Trường năm 2024, 2025 gồm: kế hoạch xây dựng và 

thẩm định chuẩn đầu ra, biên bản họp thẩm định chuẩn đầu ra, quyết định ban hành chuẩn 

đầu ra). 

Công tác biên soạn tài liệu môn học luôn được chú trọng, tất cả các môn học, mô-đun 

đều có giáo trình hoặc tài liệu môn học lưu hành nội bộ cho giáo viên và học sinh tham khảo 

(Danh sách thống kê giáo trình cho từng mô-đun, môn học của các chương trình đào tạo giáo 

dục nghề nghiệp). Đồng thời, tất cả giáo trình hoặc tài liệu môn học lưu hành nội bộ đều có ít 

nhất 01 bản in để tại bộ môn. Nhà trường đã biên soạn và lựa chọn 143 giáo trình và tài liệu 

môn học lưu hành nội bộ tương ứng với mỗi mô đun học. Điều này cho thấy Nhà trường có 

đủ giáo trình cho tất cả các mô-đun, môn học của các ngành nghề. (4.5.10- Các Quyết định 
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phê duyệt giáo trình năm 2024, 2025; 4.5.11- Danh sách giáo trình các nghề được ban hành 

kèm theo Quyết định năm 2024, 2025; 4.5.12- Bản in các giáo trình mô đun/môn học các 

ngành nghề đào tạo năm 2024, 2025). 

Công tác biên soạn tài liệu môn học luôn được chú trọng. Tất cả các môn học, mô-đun 

đều có giáo trình hoặc tài liệu môn học lưu hành nội bộ cho giáo viên và học sinh tham khảo; 

được xây dựng theo đúng quy định của ngành, cụ thể: giáo trình của khoa đào tạo lái xe sử 

dụng bộ giáo trình của tổng cục đường bộ, giáo trình các môn học chung của các ngành trung 

cấp sử dụng theo bộ giáo trình của Tổng cục giáo dục nghề nghiệp ban hành theo công văn 

số 147/TCGDNN-ĐTCQ ngày 22/01/2020. 100% giáo trình của các mô-đun, môn học của 

chương trình đào tạo trung cấp được xây dựng, lựa chọn đúng theo quy định tại Điều 14, Điều 

15 và Điều 16 Thông tư 03/2017/TT-BLĐTBXH và thông tư 01/2024/TT-BLĐTBXH 

(4.6.01-Quy định về biên soạn,thẩm định giáo trình) và tất cả giáo trình đều có quyết định ban 

hành, lựa chọn theo quy định (4.6.02-Giáo trình các bộ môn). Giáo trình đào tạo sơ cấp nghề 

Chăm sóc người cao tuổi, Xoa bóp bấm huyệt, được xây dựng theo quy chế đào tạo sơ cấp. 

   Các giáo trình của Nhà trường được đưa ra đánh giá tại các buổi thảo luận chuyên môn 

và thông qua ở các khoa, tổ bộ môn về mức độ giáo trình cụ thể hoá được các yêu cầu về nội 

dung kiến thức, kỹ năng cần đạt trong chương trình dạy nghề tạo điều kiện để thực hiện 

phương pháp dạy học tích cực. 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 6 tiêu chí 4: 02 điểm 

Tiêu chuẩn 4.7: Các giáo trình định kỳ được rà soát, đánh giá và cập nhật theo quy định, 

đáp ứng sự thay đổi của chương trình đào tạo. 

Mô tả, phân tích, nhận định: 

Sau khi quyết định ban hành chương trình đào tạo, chương trình đào tạo đã cập nhật 

chỉnh sửa bổ sung, Nhà trường lập kế hoạch tổ chức rà soát, điều chỉnh, biên soạn, thẩm định 

và ban hành các giáo trình đã được chỉnh sửa phù hợp với chương trình đào tạo theo đúng quy 

định tại Điều 14, Điều 15 và Điều 16 Thông tư 03/2017/TT-BLĐTBXH. Nhà trường thực 

hiện rà soát, đánh giá và cập nhật giáo trình định kỳ nhằm đảm bảo tính phù hợp với nội dung 

chương trình đào tạo và yêu cầu thực tiễn. Việc cập nhật giáo trình được lồng ghép trong quy 

trình xây dựng và điều chỉnh chương trình đào tạo, tuân thủ các quy định hiện hành của Bộ 

Lao động – Thương binh và Xã hội. Cụ thể, từ năm 2022 đến nay, sau khi đăng ký bổ sung 

và triển khai đào tạo các ngành/nghề mới như Y học cổ truyền, Thương mại điện tử, Tin học 

ứng dụng, Hướng dẫn du lịch và Tiếng Anh, Nhà trường đã xây dựng hệ thống giáo trình cho 

các ngành này trên cơ sở tham khảo các chương trình chuẩn và tài liệu chuyên ngành. Các 

giáo trình được biên soạn bởi tổ chuyên môn, có sự thẩm định nội bộ và ban hành chính thức 

làm căn cứ giảng dạy. Giáo trình của từng ngành đào tạo được rà soát, cập nhật theo sự thay 

https://tncollege-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/toannx_tnco_edu_vn/EQWw_G2xOGRInRLYk8s_vWgByFJ8FSTHaNB-VQulBbyGNg?e=pfu20O
https://tncollege-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/toannx_tnco_edu_vn/EqsYyEdWIplCgPUVGzrqwsABRjeuls0W_oaanZx32HMrsw?e=XRlNP0
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đổi của chương trình đào tạo (4.5.09- Bộ hồ sơ rà soát, điều chỉnh giáo trình theo luật GDNN 

năm 2024, 2025). Giáo trình sau khi cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung trình Hiệu trưởng phê duyệt 

và đưa vào sử dụng, cập nhật lên thư viện điện tử của trường và được lưu trữ ở thư viện dưới 

dạng bản in để HSSV tham khảo (4.5.10- Các Quyết định phê duyệt giáo trình năm 2024, 

2025; 4.5.11- Danh sách giáo trình các nghề được ban hành kèm theo Quyết định năm 2024, 

2025; 4.5.12- Bản in các giáo trình mô đun/môn học các ngành nghề đào tạo năm 2024, 

2025).  

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám hiệu, từ đầu năm 2025 Nhà trường đã triển khai kế 

hoạch rà soát và điều chỉnh giáo trình cho các ngành Y học cổ truyền (4.7.01-Ngành Y học 

cổ truyền), Thương mại điện tử (4.7.02-Ngành Thương mại điện tử), Tin học ứng dụng 

(4.7.03-Ngành Tin học ứng dụng) và Hướng dẫn du lịch (4.7.04-Ngành Hướng dẫn du lịch). 

Quá trình rà soát dựa trên kết quả đánh giá quá trình triển khai giảng dạy, ý kiến góp ý của 

giảng viên và phản hồi từ người học. (4.7.05-Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá, cập nhật giáo 

trình đào tạo; 4.7.06-Thống kê giáo trình đào tạo trước và sau khi chương trình đào tạo có sự 

thay đổi: thông tin về những nội dung được cập nhật, bổ sung, cải tiến trong giáo trình (thay đổi 

thời lượng; thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến…);  

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 7 tiêu chí 4: 02 điểm 

3.2.5. Tiêu chí 5: Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo 

Đánh giá tổng quát tiêu chí 5 

Mở đầu: 

Trường Trung cấp Buôn Ma Thuột hiện có hai cơ sở đào tạo và ba địa điểm học tập, 

tạo điều kiện thuận lợi cho học viên tiếp cận các chương trình học.  

- Trụ sở chính: 131 Phan Huy Chú, P. Khánh Xuân, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. 

- Các cơ sở đào tạo: 

+ Cơ sở 1: 01A Lê Hồng Phong, Phường Tân Tiến, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. 

+ Cơ sở 2: 298 Hà Huy Tập, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. 

- Các địa điểm đào tạo  

+ Địa điểm đào tạo 1: Trung tâm GDNN – GDTX huyện Krông Pắc. Địa chỉ: 01 Lê 

Hồng Phong, Thị trấn Phước An, huyện Krông Pắc, Đắk Lắk 

+ Địa điểm đào tạo 2: Trung tâm GDNN – GDTX huyện Ea H’leo. Địa chỉ: TT. 

EaDrăng, Ea H'Leo, Đắk Lắk. 

+ Điạ điểm đào taọ 3: Trung tâm GDNN – GDTX huyêṇ Cư Kuin. Điạ chỉ: Khu 

trung tâm hành chính huyện Cư Kuin, Xã Dray Bhăng, Huyện Cư Kuin, Đắk Lắk. 

* Những điểm mạnh: 

https://tncollege-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/toannx_tnco_edu_vn/EnEg-H3bNxRNojr11RXjSuUBp-5-ycOuW-c0NdO6jtoMGA?e=XuiYla
https://tncollege-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/toannx_tnco_edu_vn/EnEg-H3bNxRNojr11RXjSuUBp-5-ycOuW-c0NdO6jtoMGA?e=XuiYla
https://tncollege-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/toannx_tnco_edu_vn/EobLkuJUQiBHgG6SCaBWc5EB2wBI6nE1I18z0JsmoIxalw?e=wemDfw
https://tncollege-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/toannx_tnco_edu_vn/EsLBhVvU-2xBnBqUangEQ-wB7Kc7-K13hZFUGFYV15pbRw?e=WXWC5A
https://tncollege-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/toannx_tnco_edu_vn/EulCJgVCMh1GtB5jUF9ZdSsBi6PYNGJ429hOg-jW7C3MTg?e=cEHjVx
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- Vị trí thuận lợi: Trường sở hữu hai cơ sở và ba địa điểm gần trung tâm, giúp học viên 

dễ dàng tiếp cận các tiện ích như chợ, trường học, siêu thị và các cơ quan hành chính. Điều 

này tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển và sinh hoạt hàng ngày. 

- Giao thông thuận tiện: Vị trí của trường nằm trong khu vực có hạ tầng giao thông 

phát triển, giúp học viên dễ dàng di chuyển đến và từ trường học. 

- Cơ sở vật chất đầy đủ: Trường được trang bị hệ thống phòng học lý thuyết và thực 

hành hiện đại, với các thiết bị tiên tiến như ti vi, máy chiếu, và hệ thống âm thanh chất lượng 

cao phục vụ cho việc giảng dạy. Các máy móc và trang thiết bị thực hành được nhập khẩu từ 

các nước phát triển, đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế và đáp ứng nhu cầu học tập thực tế của học 

viên. Các phòng thí nghiệm và xưởng thực hành được thiết kế khoa học, tạo điều kiện tối ưu 

cho học viên thực hành và trải nghiệm thực tế. 

- Thư viện đáp ứng nhu cầu: Thư viện của trường được đặt tại các cơ sở và trung tâm, 

hình thức thuê sử dụng chung, kết hợp với thư viện số. Với hệ thống máy tính được trang bị 

đầy đủ, học viên có thể dễ dàng tìm kiếm tài liệu, truy cập vào các nguồn thông tin trực tuyến 

và tài liệu tham khảo phong phú. Không gian thư viện được thiết kế thoáng đãng, tạo điều 

kiện thuận lợi cho việc học tập và nghiên cứu. 

* Những tồn tại: 

- Vấn đề tài liệu: Trường đang tích cực bổ sung tài liệu cho các ngành học, nằm nâng 

cao khả năng tiếp cận kiến thức cho học viên. 

- Cơ sở vật chất chưa đầy đủ và đồng bộ: Một số ngành học như Kỹ thuật công nghệ ô 

tô và Kỹ thuật chế biến món ăn chưa có đủ trang thiết bị và cơ sở vật chất cần thiết để phục 

vụ giảng dạy và thực hành hiệu quả. 

- Bảo quản thiết bị chưa đảm bảo: Việc bảo quản các thiết bị giảng dạy chưa được thực 

hiện đầy đủ, dẫn đến tình trạng hỏng hóc không rõ nguyên nhân xảy ra nhiều. 

- Công tác quản lý cơ sở vật chất còn bất cập: Quá trình quản lý và bảo trì cơ sở vật 

chất còn nhiều thiếu sót, gây khó khăn trong việc duy trì chất lượng đào tạo và môi trường 

học tập. 

* Kế hoạch nâng cao chất lượng:   

Xây dựng quy trình quản lý và bảo trì cơ sở vật chất:  

- Thiết lập quy trình bảo trì định kỳ: Xây dựng quy trình bảo trì toàn diện cho thiết bị 

và cơ sở vật chất, bao gồm lịch trình định kỳ để kiểm tra và ghi nhận tình trạng thiết bị. 

- Phân công trách nhiệm: Xác định rõ ràng trách nhiệm của từng nhân viên trong việc 

quản lý và bảo trì cơ sở vật chất, đảm bảo mỗi cá nhân đều có nhiệm vụ cụ thể và có trách 

nhiệm với công việc của mình. 

Đào tạo nhân viên quản lý cơ sở vật chất: 
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- Khóa đào tạo định kỳ: Tổ chức các khóa đào tạo thường xuyên cho nhân viên về 

quy trình bảo trì, quản lý thiết bị, và các kỹ năng cần thiết để duy trì chất lượng cơ sở vật 

chất. 

- Khuyến khích tham gia hội thảo: Khuyến khích nhân viên tham gia các hội thảo và 

khóa học bên ngoài nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng chuyên môn và bổ sung thêm các 

tài liệu cần thiết. 

Kiểm tra và đánh giá định kỳ: 

- Hệ thống kiểm tra định kỳ: Thiết lập một hệ thống kiểm tra định kỳ để đánh giá tình 

trạng của các thiết bị và cơ sở vật chất, từ đó đưa ra phương án cải thiện kịp thời. 

- Tiêu chí đánh giá rõ ràng: Sử dụng các tiêu chí cụ thể và rõ ràng để đảm bảo tính 

minh bạch và khách quan trong quá trình kiểm tra, giúp đưa ra các quyết định dựa trên dữ 

liệu chính xác. 

Tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý: 

- Triển khai phần mềm quản lý: Sử dụng phần mềm quản lý cơ sở vật chất để theo 

dõi tình trạng, lịch bảo trì và việc sử dụng thiết bị, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý. 

- Phân tích dữ liệu: Ứng dụng công nghệ để ghi nhận, phân tích dữ liệu về tình trạng 

thiết bị và cơ sở vật chất, giúp đưa ra quyết định chính xác và kịp thời. 

Khuyến khích sự tham gia của học viên: 

- Tạo cơ hội giám sát: Tạo điều kiện cho học viên tham gia vào việc giám sát và phản 

hồi về tình trạng cơ sở vật chất, qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm của các em đối với tài 

sản của trường. 

- Cuộc họp định kỳ: Tổ chức các cuộc họp định kỳ với học viên để lắng nghe ý kiến 

và phản hồi của họ về cơ sở vật chất, tạo ra một kênh giao tiếp hiệu quả giữa học viên và 

nhà trường. 

Điểm đánh giá tiêu chí 5 

Tiêu chí, tiêu chuẩn Điểm tự đánh giá 

Tiêu chí 5 16 

Tiêu chuẩn 1 02 

Tiêu chuẩn 2 02 

Tiêu chuẩn 3 02 

Tiêu chuẩn 4 02 

Tiêu chuẩn 5 02 

Tiêu chuẩn 6 02 

Tiêu chuẩn 7 02 

Tiêu chuẩn 8 02 
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Tiêu chuẩn 5.1: Trường ban hành và áp dụng quy trình, công cụ quản lý thiết bị, xưởng 

thực hành, phòng học, các phòng công năng khác đáp ứng các nhu cầu về đào tạo, nghiên 

cứu, dịch vụ người học và các hoạt động khác của trường. 

Mô tả, phân tích, nhận định: 

            Trường Trung cấp Buôn Ma Thuột cam kết ban hành và áp dụng quy trình quản lý 

thiết bị, xưởng thực hành, phòng học và các phòng công năng khác tại tất cả các cơ sở và 

trung tâm đào tạo, bao gồm TP. Buôn Ma Thuột và các huyện Krông Pắc, Ea H'leo, Cư Kuin, 

nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo, nghiên cứu, dịch vụ người học và các hoạt động khác của 

trường. Quy trình này được xây dựng chi tiết, bao gồm việc lập lịch bảo trì định kỳ, kiểm tra 

và ghi chép tình trạng thiết bị, đảm bảo các thiết bị luôn ở trong tình trạng tốt nhất để phục vụ 

cho việc giảng dạy và học tập (5.1.07- Quy trình quản lý, bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị - 

Quy trình quản lý phòng học, phòng thực tập, nhà xưởng )(5.1.01-Quyết định ban hành quy 

định về quản lý,sử dụng phòng học lý thuyết,phòng thực hành). 

Nhân viên phụ trách quản lý thiết bị tại từng cơ sở và trung tâm được phân công rõ 

ràng với nhiệm vụ cụ thể để đảm bảo quy trình được thực hiện hiệu quả và xuyên suốt. Hệ 

thống quản lý xưởng thực hành và phòng học được thiết lập nhằm theo dõi việc sử dụng, bảo 

trì và cải thiện chất lượng cơ sở vật chất trên toàn bộ hệ thống. (5.1.02-Quy định về nhiệm vụ 

quản lý,bảo quản,bảo trì và sử dụng thiết bị dạy học). 

Quy trình quản lý và bảo trì không chỉ phục vụ cho việc giảng dạy mà còn hỗ trợ các 

hoạt động nghiên cứu và dịch vụ người học, tạo ra môi trường học tập thuận lợi, khuyến khích 

sự sáng tạo và đổi mới trong nghiên cứu. Nhà trường thường xuyên đánh giá hiệu quả quản 

lý thiết bị và cơ sở vật chất tại tất cả cơ sở đào tạo, nhằm đưa ra các biện pháp cải tiến liên 

tục. Hệ thống phản hồi từ giảng viên và học viên cũng được sử dụng để nâng cao chất lượng 

quản lý (5.1.03-Hệ thống phản hồi ý kiến về CSVC). 

Thông qua việc áp dụng quy trình quản lý chặt chẽ và hiệu quả, Trường Trung cấp 

Buôn Ma Thuột đảm bảo rằng các thiết bị, xưởng thực hành, phòng học và các phòng công 

năng khác tại tất cả các cơ sở và trung tâm, bao gồm TP. Buôn Ma Thuột và các huyện Krông 

Pắc, Ea H'leo, Cư Kuin, luôn đáp ứng tốt nhất nhu cầu của người học, góp phần nâng cao chất 

lượng đào tạo và dịch vụ giáo dục. (5.1.04-Nội quy phòng thực hành chế biến món ăn) (5.1.05-

Nội quy phòng thực hành tin học) (5.1.06-Nội quy phòng thực hành kỹ thuật ô tô). 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 1 tiêu chí 5: 02 điểm 

Tiêu chuẩn 5.2: Quy hoạch tổng thể các khuôn viên của trường phù hợp với công năng, 

bền vững về môi trường. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật của trường theo quy chuẩn và tiêu 

chuẩn hiện hành, đáp ứng nhu cầu đào tạo, sản xuất, dịch vụ, sinh hoạt. 

https://tncollege-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/toannx_tnco_edu_vn/ERGWEq6moT1NpodT-sjp-qcBulqb2BbTq5bgOo94f9OX4w?e=tTcnBt
https://tncollege-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/toannx_tnco_edu_vn/ERGWEq6moT1NpodT-sjp-qcBulqb2BbTq5bgOo94f9OX4w?e=tTcnBt
https://tncollege-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/toannx_tnco_edu_vn/EYHsk85PmzxOs7JcQKTgzCsBd3Z8tNTFOAFvKUUTOtmITQ?e=d0Vtln
https://tncollege-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/toannx_tnco_edu_vn/EYHsk85PmzxOs7JcQKTgzCsBd3Z8tNTFOAFvKUUTOtmITQ?e=d0Vtln
https://tncollege-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/toannx_tnco_edu_vn/EibG_o-ErldFjzNt-ClnokMBKVN9QSIRv4ryhQ7hXcHSHQ?e=fwreOm
https://tncollege-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/toannx_tnco_edu_vn/EUWYZ4LozZJPliK2QP4eyWUBCCpkkVQmFvC2Wimj8leB2Q?e=mpd1Cl
https://tncollege-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/toannx_tnco_edu_vn/ES_WQnW95nlKoYgP6rGFjjQB5XeNRePGVjWMFlnC4pUv7w?e=lgJGSe
https://tncollege-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/toannx_tnco_edu_vn/ES_WQnW95nlKoYgP6rGFjjQB5XeNRePGVjWMFlnC4pUv7w?e=lgJGSe
https://tncollege-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/toannx_tnco_edu_vn/EeTpIieUaaVJjKaM9_RMr-QBZQSBO6Hl8JLdLI0lzCuwFQ?e=HaWu9H
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Mô tả, phân tích, nhận định: 

Trường xây dựng quy hoạch tổng thể cơ sở vật chất và hạ tầng kỹ thuật dựa trên các 

cơ sở sau đây: 1) Quyết định số 2482/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2007 của UBND tỉnh 

Đắk Lắk về việc cho phép thành lập Trường Trung cấp Kinh tế - Công nghệ Tây Nguyên; 2) 

Quyết định số 404/QĐ-UBND ngày 07 tháng 02 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk 

Lắk về việc đổi tên Trường trung cấp Kinh tế - Công nghệ Tây Nguyên thành Trường Trung 

cấp Buôn Ma Thuột; 3) Giấy chứng nhận số 06/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH ngày 28 tháng 8 năm 

2017 của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk về việc cấp giấy chứng nhận 

đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp của Trường Trung cấp Buôn Ma Thuột. Theo đó, 

việc quy hoạch cơ sở vật chất và hạ tầng kỹ thuật của Nhà trường phù hợp với quy hoạch 

chung của khu vực và mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố (5.2.01-

Sơ đồ các cơ sở và trung tâm đào tạo). 

Trường Trung cấp Buôn Ma Thuột cam kết thực hiện quy hoạch tổng thể các khuôn 

viên của trường phù hợp với công năng và bền vững về môi trường (5.2.01-Sơ đồ các cơ sở 

và trung tâm đào tạo). Đối với các cơ sở và trung tâm đào tạo, bao gồm TP. Buôn Ma Thuột 

và các huyện Krông Pắc, Ea H'leo, Cư Kuin, Nhà trường đã chú trọng đến việc thiết kế và bố 

trí không gian học tập, thực hành và sinh hoạt một cách hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho 

việc giảng dạy và học tập (5.2.02-Diện tích và hình ảnh các phòng học). 

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật của trường được xây dựng theo quy chuẩn và tiêu chuẩn 

hiện hành, bao gồm các yếu tố như giao thông nội bộ, cấp nước, thoát nước, điện, và thông 

tin liên lạc. Các khuôn viên được quy hoạch hợp lý, đảm bảo không gian xanh, sạch, và an 

toàn cho học viên và cán bộ giáo viên. Việc trồng cây xanh và tạo cảnh quan cũng được chú 

trọng nhằm tạo ra môi trường học tập thân thiện và bền vững.  

Hệ thống cơ sở vật chất Nhà trường tại TP. Buôn Ma Thuột và các huyện đều được 

thiết kế phù hợp đáp ứng nhu cầu đào tạo, sản xuất, dịch vụ và sinh hoạt của học viên. Các 

phòng học, xưởng thực hành và khu vực dịch vụ được bố trí hợp lý, giúp tối ưu hóa việc sử 

dụng không gian và tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động giáo dục. 

Địa điểm cơ sở và trung tâm đào tạo: 

1. Trường Trung cấp Buôn Ma Thuột,  thành phố Buôn Ma Thuột 

- Thời gian thuê: 01/11/2024 đến 31/10/2029 (5 năm). 

- Diện tích thuê: khoảng 1.800 m2. 

 - Các điều khoản liên quan đến việc sử dụng cơ sở vật chất: (5.2.03-Hợp đồng thuê 

CSVC đấu giá BMT) 

2. Trung tâm GDNN – GDTX huyện Krông Pắc 

- Thời gian thuê: 21/3/2023 đến 31/3/2028 

- Diện tích thuê: Khoảng 700m2. 

https://tncollege-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/toannx_tnco_edu_vn/EkPiRp3GvqhOt8YGTwOU7-MBN-8lXS7O5-ASUfkQSk7jfw?e=tI2TKM
https://tncollege-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/toannx_tnco_edu_vn/EkPiRp3GvqhOt8YGTwOU7-MBN-8lXS7O5-ASUfkQSk7jfw?e=tI2TKM
https://tncollege-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/toannx_tnco_edu_vn/EkPiRp3GvqhOt8YGTwOU7-MBN-8lXS7O5-ASUfkQSk7jfw?e=tI2TKM
https://tncollege-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/toannx_tnco_edu_vn/EkPiRp3GvqhOt8YGTwOU7-MBN-8lXS7O5-ASUfkQSk7jfw?e=tI2TKM
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- Các điều khoản liên quan đến việc sử dụng cơ sở vật chất: (5.2.04-Hợp đồng 

liên kết đào tạo huyện Krông Pắc) 

3. Trung tâm GDNN – GDTX huyện Ea H'leo 

- Thời gian thuê: 01/01/2024 đến 30/12/2029. 

- Diện tích thuê:  Khoảng 600m2. 

- Các điều khoản liên quan đến việc sử dụng cơ sở vật chất: (5.2.05-Hợp đồng phối 

hợp đào tạo huyện Ea H'Leo) 

4. Trung tâm GDNN – GDTX huyện Cư Kuin 

- Thời gian thuê: 18/09/2024 đến 18/09/2029 (5 năm) 

- Diện tích thuê: Khoảng 750m2. 

- Các điều khoản liên quan đến việc sử dụng cơ sở vật chất: (5.2.06-Hợp đồng liên 

kết đào tạo huyện Cư Kuin) 

Nhà trường cũng thường xuyên đánh giá và cải tiến quy hoạch và hạ tầng kỹ thuật để 

đảm bảo rằng mọi yếu tố đều đáp ứng nhu cầu phát triển và thay đổi trong tương lai.  

(5.1.03-Hệ thống phản hồi ý kiến về CSVC) 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 2 tiêu chí 5: 02 điểm 

Tiêu chuẩn 5.3: Khu hiệu bộ, khu học lý thuyết, khu học thực hành, khu rèn luyện thể 

chất, khu phục vụ và các hạng mục khác phục vụ sinh hoạt cho người học, nhà giáo có 

cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo phù hợp với nghề, quy mô, trình độ đào tạo, bảo đảm các 

yêu cầu công nghệ và bảo vệ môi trường. 

Mô tả, phân tích, nhận định: 

Trường Trung cấp Buôn Ma Thuột cam kết cung cấp cơ sở vật chất và thiết bị đào tạo 

đầy đủ nhằm đáp ứng nhu cầu học tập và giảng dạy. Khu hiệu bộ được trang bị văn phòng 

làm việc hiện đại cho cán bộ quản lý và giảng viên, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản 

lý và giáo dục (5.3.01-Hình ảnh mô tả về trang thiết bị văn phòng khu hiệu bộ). 

Khu học lý thuyết bao gồm các phòng học được thiết kế hiện đại với bảng điện tử, máy 

chiếu và đảm bảo ánh sáng, thông gió đầy đủ, tạo không gian học tập thoải mái cho học viên. 

(5.2.02-Diện tích và hình ảnh các phòng học). 

Khu học thực hành được trang bị các xưởng thực hành với máy móc và thiết bị phù 

hợp với từng ngành nghề đào tạo, đảm bảo sự an toàn và hiệu quả trong quá trình học tập 

(5.3.03.Danh sách thiết bị thực hành và hình ảnh về các xưởng thực hành). 

Khu rèn luyện thể chất được đầu tư với các dụng cụ thể thao, sân chơi và phòng tập 

thể dục, phục vụ nhu cầu rèn luyện sức khỏe của học viên (5.3.02-Hình ảnh và thông tin về 

diện tích khu thể chất) 
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Ngoài ra, khu phục vụ bao gồm nhà ăn và khu vực sinh hoạt chung, cung cấp các dịch 

vụ hỗ trợ thiết yếu cho học viên (5.3.03-Cung cấp thông tin về thực đơn,sức chứa của nhà ăn 

và hình ảnh khu vực phục vụ). 

Tất cả các khu vực này đều được thiết kế theo hiện đại, bảo đảm yêu cầu công nghệ và 

bảo vệ môi trường. Nhà trường sẽ thực hiện đánh giá định kỳ về chất lượng cơ sở vật chất và 

thiết bị đào tạo để kịp thời có các biện pháp cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục và sự hài 

lòng của học viên. 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 3 tiêu chí 5: 02 điểm 

 Tiêu chuẩn 5.4: Các tiêu chuẩn về môi trường, an toàn, sức khỏe nghề nghiệp được 

trường xác định và triển khai, bao gồm cả các nhu cầu, các điều kiện thiết yếu cho người 

khuyết tật (nếu có) và không phân biệt đối xử về giới. 

Mô tả, phân tích, nhận định: 

Trường Trung cấp Buôn Ma Thuột cam kết thực hiện các tiêu chuẩn về môi trường, an 

toàn và sức khỏe nghề nghiệp nhằm bảo vệ sức khỏe cho học viên và cán bộ giáo viên. Nhà 

trường đã xác định và triển khai các biện pháp cần thiết để đảm bảo môi trường học tập an 

toàn và thân thiện. Các khu vực học tập, thực hành và sinh hoạt đều được thiết kế và quản lý 

theo tiêu chuẩn an toàn, từ hệ thống điện, cấp nước đến quy trình xử lý chất thải, nhằm giảm 

thiểu tác động đến môi trường. 

Nhà trường thực hiện các chương trình đào tạo về an toàn lao động và sức khỏe nghề 

nghiệp cho học viên, giúp họ nhận thức rõ hơn về các rủi ro trong quá trình học tập và làm 

việc, từ đó có những biện pháp phòng ngừa hiệu quả. (5.4.01-Quyết định ban hành quy định 

về tiêu chuẩn môi trường,an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp) 

Nhà trường cũng cam kết không phân biệt đối xử về giới trong mọi hoạt động giáo 

dục, đảm bảo rằng tất cả học viên đều có cơ hội học tập và phát triển như nhau trong một môi 

trường bình đẳng. (5.4.02-Quyết định ban hành văn hoá ứng xử trong nhà trường) 

Thông qua việc triển khai các tiêu chuẩn này, Trường Trung cấp Buôn Ma Thuột không 

chỉ tạo ra một môi trường học tập an toàn mà còn góp phần nâng cao ý thức cộng đồng về bảo 

vệ môi trường và sức khỏe nghề nghiệp. 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 4 tiêu chí 5: 02 điểm 

Tiêu chuẩn 5.5: Thiết bị, dụng cụ phục vụ đào tạo đáp ứng yêu cầu tổ chức thực hiện 

các chương trình đào tạo và được quản lý, bảo trì, bảo dưỡng, bố trí hợp lý, bảo đảm 

các yêu cầu sư phạm, an toàn sức khỏe, vệ sinh môi trường. 

Mô tả, phân tích, nhận định: 
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Trường Trung cấp Buôn Ma Thuột cam kết cung cấp thiết bị và dụng cụ phục vụ đào 

tạo đáp ứng yêu cầu tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo. Tất cả thiết bị được lựa chọn 

và trang bị dựa trên tiêu chuẩn chất lượng cao, phù hợp với từng ngành nghề đào tạo, nhằm 

đảm bảo hiệu quả trong quá trình giảng dạy và học tập. Các dụng cụ và thiết bị này được quản 

lý chặt chẽ, thực hiện bảo trì và bảo dưỡng định kỳ để duy trì hiệu suất hoạt động và an toàn 

khi sử dụng. 

Nhà trường đã xây dựng quy trình quản lý thiết bị rõ ràng, bao gồm việc ghi chép, theo 

dõi tình trạng và lịch bảo trì của từng dụng cụ (5.5.01-Quy định về nhiệm vụ quản lý,bản 

quản,bảo trì và sử dụng). Các thiết bị và dụng cụ được bố trí hợp lý trong các khu vực học tập 

và thực hành, đảm bảo sự thuận tiện cho giảng viên và học viên trong quá trình sử dụng. 

Đồng thời, Nhà trường cũng chú trọng đến các yêu cầu sư phạm, an toàn sức khỏe và 

vệ sinh môi trường trong việc sử dụng thiết bị. Các phòng học và xưởng thực hành đều được 

trang bị hệ thống thông gió, ánh sáng đầy đủ, cùng với các biện pháp an toàn cần thiết để đảm 

bảo sức khỏe cho người học.  

Nhà trường cũng thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng sử dụng 

thiết bị cho giảng viên và học viên, nhằm đảm bảo mọi người đều nắm rõ cách sử dụng an 

toàn và hiệu quả các dụng cụ phục vụ đào tạo. 

Thông qua việc chú trọng đến thiết bị và dụng cụ phục vụ đào tạo, Trường Trung cấp 

Buôn Ma Thuột không chỉ nâng cao chất lượng giáo dục mà còn bảo đảm môi trường học tập 

an toàn, vệ sinh và hiệu quả cho tất cả học viên. Hầu như các trang thiết bị và dụng cụ phục 

vụ đào tạo đều được bảo quản trong trạng thái tốt và sẵn sàng phục vụ việc dạy và học (5.5.02-

Hình ảnh các phòng học,xưởng thực hành và tài liệu về các biện pháp an toàn được áp dụng). 

Thực hiện việc rà soát kê khai danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu do Bộ Lao động – 

Thương binh và Xã hội ban hành nhà trường đã chỉ đạo các phòng khoa chức năng chuyên 

môn rà soát kê khai danh mục thiết bị đào tạo hiện có của trường để làm cơ sở so sánh, đối 

chiếu tìm ra những danh mục thiết bị còn thiếu, chưa đồng bộ từ đó có kế hoạch trang bị bổ 

sung cho kịp thời (5.5.03- Danh mục đối chiếu các thiết bị tối thiểu dạy nghề cho các môn 

học, mô đun bắt buộc trình độ Trung cấp với danh mục thiết bị dạy nghề của Bộ LĐ – 

TB&XH). Việc thanh, kiểm tra thiết bị đào tạo hiện có tại trường được tiến hành theo định kỳ 

để đảm bảo thiết bị được vận hành thường xuyên và liên tục đáp ứng nhu cầu đào tạo (5.5.04- 

Biên bản kiểm tra, đánh giá trang thiết bị tại các phòng thực hành năm 2024, 2025).  

Định kỳ, các khoa của trường có thực hiện đối sánh danh mục thiết bị với các văn bản 

quy phạm pháp luật quy định về danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu do Bộ LĐTBXH ban hành 

theo Thông tư số 15/2020/TT – BLĐTBXH ngày 28/12/2020, Thông tư số 16/2021/TT – 

BLĐTBXH ngày 08/11/2021, danh mục thiết bị hiện có của Trường đáp ứng khoảng hơn 80% 

so với danh mục thiết bị tối thiểu theo quy định, với số lượng ít dụng cụ còn thiếu nhà trường 
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đã có kế hoạch mua sắm bổ sung cho những năm học tiếp theo. (5.5.05- Danh mục các chủng 

loại, số lượng thiết bị còn thiếu của từng nghề so cho các môn học, mô đun bắt buộc trình độ 

Trung cấp với danh mục thiết bị dạy nghề của Bộ LĐ – TB&XH).  

Các thiết trang thiết bị phục vụ đào tạo và dụng cụ – vật tư – hóa chất được bố trí hợp 

lý tại các phòng thực hành đảm bảo tính khoa học, an toàn và thuận lợi cho người dạy và học 

(5.5.06- Hình ảnh bố trí các dụng cụ vật tư tại các Phòng Thực hành; 5.5.07- Hình ảnh bố trí 

các trang thiết bị phục vụ đào tạo). Để sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị phục vụ công 

tác đào tạo của Nhà trường đã xây dựng quy trình sử dụng, bảo dưỡng thiết bị đào tạo phù 

hợp với yêu cầu của nhà sản xuất. Các quy trình mua sắm dụng cụ, vật tư cũng được Nhà 

trường quan tâm (5.5.08- Đề xuất mua sắm vật tư thiết bị năm 2024, 2025; 5.5.09- Biên bản 

nghiệm thu, bàn giao vật tư thiết bị năm 2024, 2025).  

Nhà trường có thủ tục riêng về quy trình quản lý, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị 

đào tạo. Tất cả thiết bị đào tạo của Nhà trường đều được theo dõi trên sổ sách quản lý. Với 

đầy đủ thông tin: Tên thiết bị vật tư, nước sản xuất, số lượng, năm sản xuất, năm sử dụng, 

nguyên giá, giá trị còn lại. Các thiết bị được giao cho các giảng viên quản lý, một số thiết bị 

có tần suất sử dụng cao, có tiêu hao nguyên, nhiên vật liệu, thường xuyên phải bảo trì, bảo 

dưỡng đều được lập sổ lý lịch thiết bị để theo dõi tình hình sử dụng, tình hình bảo trì, bảo 

dưỡng, sửa chữa. Bên cạnh đó các khoa cập nhật lịch bảo trì, bảo dưỡng (5.5.10 - Sổ nhật ký 

theo dõi, quản lý thiết bị đào tạo nghề tại các phòng thực hành, xưởng thực hành bao gồm 

tên thiết bị, số lượng, năm sản xuất, năm đưa vào sử dụng và nhật ký sử dụng; 5.5.11 - Kế 

hoạch bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị đào tạo nghề tại các phòng thực hành, xưởng thực 

hành của Trường năm 2024, 2025). 

Để đánh giá tình trạng bảo trì, bảo dưỡng, phòng thực hiện việc báo cáo tình hình bảo 

trì, bảo dưỡng (5.5.12 - Báo cáo tình hình thực hiện việc bảo trì, bảo dưỡng của các phòng 

thực hành, xưởng thực hành năm 2024, 2025). Trong những năm qua được sự đầu tư của 

Trường, đến thời điểm hiện tại thiết bị đào tạo của trường đã đảm bảo về số lượng, chất lượng 

cũng như đáp ứng yêu cầu về công nghệ (5.5.13- Hồ sơ đấu thầu các thiết bị đào tạo, thiết bị 

thực hành). Thời điểm bàn giao trang thiết bị, đều có biên bản kiểm tra cũng như tình trạng 

hoạt động của máy móc thiết bị đó (5.5.14- Báo cáo công tác kiểm soát hoạt động các phòng 

thực hành năm học 2023-2024, 2024-2025).  

Hàng năm, nhà trường tiến hành xây dựng kế hoạch, mẫu phiếu khảo sát và thực hiện 

tổng hợp số liệu khảo sát về thiết bị, dụng cụ, phục vụ đào tạo được bố trí an toàn, hợp lý 

thuận tiện cho việc đi lại, vận hành, bảo dưỡng để đảm bảo yêu cầu về sư phạm, an toàn vệ 

sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường của người học, nhà giáo, CBQL (1.1.09 – Bộ hồ sơ khảo 

sát CBQL – nhân viên, giảng viên, HSSV, cựu HSSV, doanh nghiệp năm học  2023-2024, 

2024-2025). 
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Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 5 tiêu chí 5: 02 điểm 

Tiêu chuẩn 5.6: Trường ban hành và áp dụng quy trình quản lý, cấp phát nguyên, nhiên, 

vật liệu. Nguyên, nhiên, vật liệu được bố trí hợp lý, đáp ứng đầy đủ nhu cầu theo kế 

hoạch, tiến độ đào tạo và được tái sử dụng hiệu quả. 

Mô tả, phân tích, nhận định:   

Thực hiện hướng dẫn theo Thông tư số 16/2021/TT – BLĐTBXH ngày 08 tháng 11 năm 

2021 và Thông tư số 15/2020/TT – BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng 

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội “Quy định về việc xây dựng, thẩm định và ban hành 

định mức kinh tế – kỹ thuật về đào tạo trong lĩnh vực GDNN” Nhà trường đã tổ chức xây 

dựng và ban hành định mức kinh tế – kỹ thuật trong đó quy định chi tiết về định mức lao 

động, định mức thiết bị và định mức vật tư (5.6.06- Quyết định về việc ban hành định mức 

kinh tế – kỹ thuật các ngành nghề đào tạo tại Trường Cao đẳng Bến Tre; 5.6.07- Quyết định 

thành lập hội đồng thẩm định; Các Biên bản thẩm định định mức kinh tế - kỹ thuật các nghề 

đào tạo các năm). Trên cơ sở định mức kinh tế – kỹ thuật, căn cứ vào đặc thù từng ngành 

nghề đào tạo trường đã quy định về quản lý, cấp phát, sử dụng vật tư, phục vụ đào tạo (5.6.08- 

Quy định về quản lý, cấp phát, sử dụng vật tư phục vụ đào tạo).  

Trường Trung cấp Buôn Ma Thuột thực hiện quy trình quản lý và cấp phát nguyên, 

nhiên, vật liệu phục vụ đào tạo với sự nghiêm túc và hiệu quả. Quy trình này nhằm đảm bảo 

rằng tất cả các thiết bị và vật tư cần thiết cho việc giảng dạy đều được cung cấp kịp thời, phù 

hợp với từng chương trình học 5.6.09- Quy trình kiểm kê tài sản; Quy trình thanh lý tài sản 

thiết bị; Quy trình bảo trì, bảo dưỡng thiết bị; (5.6.01-Kiểm kê tài sản 2025). 

Các phòng thực hành được tổ chức một cách khoa học, với sơ đồ bố trí rõ ràng, giúp 

giảng viên và học viên dễ dàng tiếp cận và sử dụng thiết bị. Việc sắp xếp này không chỉ tạo 

điều kiện thuận lợi cho quá trình học tập mà còn góp phần nâng cao hiệu quả giảng dạy.  

Phòng Quản lý đào tạo thực hiện việc ghi chép và theo dõi quá trình giảng dạy thông 

qua kế hoạch giảng dạy, đảm bảo rằng mọi thông tin liên quan đến việc sử dụng thiết bị và 

vật tư đều được ghi nhận chính xác (5.6.02-Sổ theo dõi tài sản cố định 2024)  

Quy trình cấp phát vật tư diễn ra một cách minh bạch. Mỗi khi có nhu cầu về nguyên, 

nhiên, vật liệu, các đơn vị trong trường sẽ gửi đề xuất tới phòng Tổ chức hành chính. Phòng 

này sẽ tiến hành mua sắm và bàn giao vật tư theo đúng thời hạn đã xác định, đảm bảo rằng 

các hoạt động đào tạo diễn ra liên tục và không bị gián đoạn. Tất cả các giao dịch này đều 

được ghi chép cẩn thận trong sổ theo dõi cấp phát, giúp Nhà trường giữ được tính chính xác 

và minh bạch trong quản lý (5.6.03-Phiếu xuất kho và biên bản bàn giao). 

Để đáp ứng nhu cầu học tập của từng học kỳ, các đơn vị sẽ lập kế hoạch về nguyên, 

nhiên, vật liệu và gửi tới phòng Tổ chức hành chính. Việc này giúp đảm bảo rằng các vật tư 
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cần thiết luôn sẵn có, phù hợp với tiến độ giảng dạy (5.6.04-Quyết định về việc ban hành quy 

định mua sắm trang thiết bị hàng năm) (5.6.05-Thông báo kế hoạch mua sắm và sửa chữa VC 

TB hàng năm) 

Hằng năm, Phòng Tổ chức - Hành chính sẽ tổng hợp và báo cáo công tác quản lý, cấp 

phát vật tư phục vụ đào tạo. Báo cáo này không chỉ giúp đánh giá hiệu quả sử dụng mà còn 

là cơ sở để điều chỉnh các quy trình trong tương lai, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. 

Qua việc thực hiện các quy trình quản lý chặt chẽ và minh bạch, Trường Trung cấp 

Buôn Ma Thuột không chỉ nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên, nhiên, vật liệu mà còn góp 

phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng chương trình đào tạo, giúp học viên được trang 

bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động (5.1.02-

Quyết định về nhiệm vụ quản lý bảo quản bảo trì và sử dụng thiết bị dạy học) 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 6 tiêu chí 5: 02 điểm 

Tiêu chuẩn 5.7: Trường có thư viện bao gồm phòng đọc điện tử; phòng đọc của cán bộ, 

nhà giáo; phòng đọc của người học; kho sách bảo đảm tiêu chuẩn thiết kế và định mức 

diện tích sử dụng. 

Mô tả, phân tích, nhận định:  

Trường Trung cấp Buôn Ma Thuột cam kết đầu tư và phát triển hệ thống thư viện, 

nhằm đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu của cán bộ, giảng viên và học viên. Thư viện 

được thiết kế với các không gian chức năng cụ thể, bao gồm phòng đọc điện tử, phòng đọc 

dành cho cán bộ và nhà giáo, phòng đọc dành cho người học, cùng với kho sách được tổ chức 

hợp lý, đảm bảo tiêu chuẩn thiết kế và định mức diện tích sử dụng. 

Phòng đọc dành cho học viên được thiết kế để tạo môi trường học tập thoải mái và 

thân thiện. Không gian được trang trí sinh động, có bàn học, ghế ngồi thoải mái và tài liệu 

phong phú phục vụ cho nhu cầu học tập. Học viên có thể tham gia vào các hoạt động đọc 

sách, nghiên cứu nhóm và thảo luận. 

Phòng đọc dành riêng cho cán bộ và giảng viên được bố trí yên tĩnh, với không gian 

thoáng đãng và đầy đủ ánh sáng tự nhiên. Tại đây, cán bộ, nhà giáo có thể tham khảo tài liệu 

chuyên môn, nghiên cứu và chuẩn bị bài giảng. Phòng được trang bị bàn làm việc, ghế ngồi 

thoải mái và tài liệu tham khảo, thư giãn phong phú (5.7.01-Số liệu các sách hiện tại của thư 

viện TCTN-GDTX) (5.7.02-Sách nhập bổ sung năm 2024 - 2025) 

Kho sách được tổ chức một cách khoa học, với các phân loại rõ ràng, giúp dễ dàng 

trong việc tìm kiếm và quản lý tài liệu. Tất cả sách được bảo quản cẩn thận, đảm bảo chất 

lượng và độ bền. Kho sách cũng thường xuyên được cập nhật, bổ sung tài liệu mới để phục 

vụ nhu cầu học tập của sinh viên (5.7.03-Sổ theo dõi mượn sách). 
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Phòng đọc điện tử được trang bị đầy đủ các thiết bị công nghệ thông tin hiện đại, cho 

phép người dùng truy cập vào kho tài liệu số phong phú. Không gian phòng được thiết kế 

thoải mái, với các máy tính cá nhân và kết nối internet nhanh chóng, tạo điều kiện thuận lợi 

cho việc tra cứu tài liệu, nghiên cứu và học tập (5.7.04-Bản thoả thuận hợp tác) (5.7.05-Hình 

ảnh thư viện). (5.7.06-Sơ đồ thư viện). 

Thư viện của Nhà trường không chỉ là nơi lưu trữ tài liệu mà còn là trung tâm học tập 

năng động, nơi khuyến khích sự phát triển tư duy và sáng tạo của học viên. Hằng năm, thư 

viện cũng tổ chức các hoạt động như buổi giới thiệu sách, tọa đàm chuyên đề và các khóa học 

kỹ năng tìm kiếm thông tin để nâng cao hiệu quả sử dụng tài liệu. 

Thông qua việc đầu tư vào hệ thống thư viện, Trường Trung cấp Buôn Ma Thuột không 

chỉ nâng cao chất lượng giáo dục mà còn góp phần phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng 

học sinh, sinh viên, giúp họ trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết để thành công trong sự 

nghiệp tương lai. Trong kế hoạch sắp đến, Nhà trường sẽ lập kế hoạch cải tiến các khảo sát 

nhu cầu và ý kiến phản hồi, đánh giá về thư viện tại các cơ sở khác nhau trong hệ thống. 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 7 tiêu chí 5: 02 điểm 

Tiêu chuẩn 5.8: Thư viện, nguồn học liệu đầy đủ và phù hợp, được cập nhật, áp dụng 

những tiến bộ về công nghệ thông tin trong quản lý, sử dụng, bảo đảm hỗ trợ hiệu quả 

các hoạt động dạy, học, nghiên cứu của nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao 

động và người học. 

Mô tả, phân tích, nhận định:  

Trường Trung cấp Buôn Ma Thuột cam kết xây dựng và duy trì một thư viện với nguồn 

học liệu phong phú, đa dạng, đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu của cán bộ, giảng viên, 

nhân viên và học viên. Thư viện không chỉ đảm bảo cung cấp đầy đủ tài liệu mà còn liên tục 

cập nhật và áp dụng những tiến bộ trong công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả quản lý và 

sử dụng tài liệu. 

Thư viện của Nhà trường cung cấp nhiều loại tài liệu, bao gồm sách giáo trình, tài liệu 

tham khảo, tạp chí chuyên ngành, bài báo nghiên cứu và tài liệu điện tử. Tất cả tài liệu được 

lựa chọn và cập nhật thường xuyên để đảm bảo phù hợp với chương trình đào tạo và nhu cầu 

nghiên cứu của người dùng (5.8.01-Danh mục sách thư viện) 

Thư viện đã áp dụng CNTT hiện đại trong quản lý và sử dụng tài liệu. Hệ thống quản 

lý thư viện điện tử cho phép người dùng dễ dàng tra cứu, mượn và trả sách trực tuyến. Ngoài 

ra, các tài liệu điện tử được lưu trữ và truy cập thông qua nền tảng trực tuyến, giúp người 

dùng linh hoạt trong việc tìm kiếm thông tin (5.8.02-Hướng dẫn sử dụng). 

Thư viện không chỉ cung cấp tài liệu mà còn tổ chức các hoạt động hỗ trợ học tập như 

buổi hướng dẫn sử dụng tài liệu, tọa đàm chuyên đề và các khóa học kỹ năng tìm kiếm thông 
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tin. Những hoạt động này nhằm trang bị cho học viên và giảng viên những kỹ năng cần thiết 

để tối ưu hóa việc sử dụng nguồn học liệu (5.8.03-Quy trình khảo sát thư viện 2024) 

Nhà trường thường xuyên tiến hành đánh giá chất lượng nguồn học liệu và dịch vụ của 

thư viện thông qua khảo sát ý kiến người dùng. Qua đó, các phản hồi sẽ được sử dụng để cải 

tiến chất lượng dịch vụ và cập nhật nguồn học liệu, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người 

dùng (5.8.04-Báo cáo thống kê khảo sát năm 2024). 

Thông qua việc đầu tư vào thư viện và xây dựng nguồn học liệu, Trường Trung cấp 

Buôn Ma Thuột không chỉ nâng cao chất lượng dạy và học mà còn tạo ra môi trường học tập 

tích cực, khuyến khích sự sáng tạo và phát triển tư duy của học viên. Thư viện sẽ tiếp tục là 

một môi trường học tập quan trọng, hỗ trợ toàn diện cho các hoạt động giáo dục và nghiên 

cứu của Nhà trường. 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 8 tiêu chí 5: 02 điểm 

3.2.6. Tiêu chí 6: Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế 

Đánh giá tổng quát tiêu chí 6:  

Mở đầu: 

Nghiên cứu khoa học, ứng dụng, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế là một trong 

những nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển toàn diện của Trường Trung cấp Buôn 

Ma Thuột. Những hoạt động này không chỉ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo mà còn 

thúc đẩy sự phát triển chuyên môn cho đội ngũ giảng viên, đồng thời khẳng định vị thế và uy 

tín của nhà trường trong bối cảnh hội nhập giáo dục hiện nay. 

* Những điểm mạnh: 

- Đội ngũ nhà giáo có năng lực trẻ, tâm huyết, sẵn sàng học hỏi và phát triển chuyên 

môn. 

- Nhà trường đã từng bước triển khai và ứng dụng hiệu quả các kết quả nghiên cứu 

khoa học, sáng kiến cải tiến vào thực tiễn giảng dạy và quản lý. 

- Có mối quan hệ hợp tác ban đầu với các tổ chức nước ngoài trong lĩnh vực khảo thí 

và xuất khẩu lao động. 

* Những tồn tại: 

- Khó khăn trong công tác tuyển sinh từ năm 2017 đến nay khiến số lượng học sinh 

theo học hệ Trung cấp giảm mạnh, ảnh hưởng đến nguồn lực triển khai các hoạt động nghiên 

cứu khoa học và hợp tác quốc tế. 

- Một số giáo viên phải điều chuyển công tác, dẫn đến thiếu nhân lực chuyên trách cho 

các hoạt động khoa học và hợp tác. 

Chưa có bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí trong nước và quốc tế. 

* Kế hoạch nâng cao chất lượng:  

https://tncollege-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/toannx_tnco_edu_vn/EXBIMhKKqr1MnSG4-tjx8joBrKyE8dirmnbmVtI-fyQeNw?e=gFdcsI
https://tncollege-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/toannx_tnco_edu_vn/ERhKu-Ime8pFmA3CtTFweB4B1O0grP8k6z8pra1HHu0zPg?e=JbQNj3


79 

 

- Trong thời gian tới, nhà trường sẽ nghiên cứu xây dựng và ban hành các chính sách 

khuyến khích, hỗ trợ đội ngũ cán bộ, giáo viên phát huy khả năng sáng tạo, nghiên cứu khoa 

học. 

- Khuyến khích viết bài báo khoa học, sáng kiến kinh nghiệm, đề xuất các đề tài nghiên 

cứu thiết thực gắn với thực tiễn đào tạo. 

- Tăng cường hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước để mở rộng cơ hội phát triển 

chuyên môn và nâng cao chất lượng đào tạo. 

Điểm đánh giá tiêu chí 6 

Tiêu chí, tiêu chuẩn Điểm tự đánh giá 

Tiêu chí 6 06 

Tiêu chuẩn 1 02 

Tiêu chuẩn 2 02 

Tiêu chuẩn 3 02 

Tiêu chuẩn 4 00 

 

Tiêu chuẩn 6.1: Trường ban hành quy định và thực hiện chính sách  khuyến khích cán bộ 

quản lý, nhà giáo, viên chức, người lao động và người học tham gia nghiên cứu khoa học, 

sáng kiến cải tiến, chuyển giao công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng đào tạo và 

phục vụ cộng đồng 

Mô tả, phân tích, nhận định: 

Xác định nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo là một trong những nền tảng quan 

trọng để nâng cao chất lượng đào tạo nghề, Trường Trung cấp Buôn Ma Thuột đã chủ động 

xây dựng và ban hành hệ thống văn bản quản lý nhằm cụ thể hóa các định hướng chiến lược 

thành chính sách thiết thực. Trong đó, việc khuyến khích và tạo điều kiện cho cán bộ, giảng 

viên, nhân viên và người học tham gia nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến được xem là 

một nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển chuyên môn và văn hóa học thuật của nhà trường.  

Cụ thể, Quy chế chi tiêu nội bộ (6.1.01-Qui chế chi tiêu nội bộ) đã quy định rõ các 

khoản hỗ trợ kinh phí dành cho hoạt động nghiên cứu, thử nghiệm và triển khai sáng kiến, 

đảm bảo tính công khai, minh bạch và khả thi trong thực tiễn áp dụng. Chính sách tài chính 

này thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Ban Giám hiệu đối với việc phát triển năng lực nghiên 

cứu và sáng tạo trong Nhà trường.  

Tiếp nối định hướng này, nhà trường đã ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi nghiên cứu 

khoa học cấp trường (6.1.02-Kế hoạch dự thi nghiên cứu khoa học cấp trường) như một cơ 

chế thúc đẩy phong trào sáng kiến trong toàn thể đội ngũ. Kế hoạch không chỉ đề cập đến nội 

dung, tiến độ, cách thức tổ chức mà còn thể hiện rõ trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân trong 

việc tham gia và lan tỏa tinh thần đổi mới trong giảng dạy.  
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Bên cạnh đó, việc hoàn thiện các nội dung chuẩn bị tổ chức Hội thi thiết bị đào tạo cấp 

trường là minh chứng cho tính chủ động, nghiêm túc và khoa học trong công tác tổ chức các 

hoạt động nghiên cứu, đổi mới tại Nhà trường. Các hoạt động này không chỉ dừng lại ở quy 

mô nội bộ mà còn tạo tiền đề để tuyển chọn sản phẩm tiêu biểu tham gia hội thi cấp tỉnh, cấp 

quốc gia (6.1.03-Thông báo hoàn thiện nội dung chuẩn bị tổ chức Hội thi thiết bị đào tạo cấp 

trường). 

Việc xây dựng chính sách và triển khai đồng bộ đã góp phần tạo dựng môi trường học 

thuật tích cực, nơi giảng viên và người học được khuyến khích phát huy khả năng sáng tạo, 

ứng dụng lý thuyết vào thực tiễn, từ đó không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy và đào 

tạo nghề. Những văn bản trên vừa thể hiện tính pháp lý chặt chẽ, vừa cho thấy tầm nhìn chiến 

lược và quyết tâm đổi mới giáo dục nghề nghiệp của Trường Trung cấp Buôn Ma Thuột trong 

thời kỳ đổi mới và hội nhập. 6.1.04 – Các Quyết định ban hành quy định quản lý hoạt động 

NCKH công nghệ và quy trình thực hiện đề tài NCKH cấp cơ sở). 

Trong công tác NCKH, sáng kiến kinh nghiệm, cán bộ, giảng viên, nhân viên luôn luôn 

chấp hành các quy định của pháp luật hiện hành và quy chế, quy định về công tác NCKH của 

Nhà trường và thực hiện theo đúng quy trình, các biểu mẫu do nhà trường ban hành (6.1.05 – 

Các Quyết định thành lập Hội đồng tuyển chọn, xét duyệt đề tài NCKH, sáng kiến, mô hình 

thiết bị đào tạo năm học 2023-2024, 2024-2025; 6.1.06 – Các Quyết định thành lập Hội đồng 

nghiệm thu các đề tài NCKH, sáng kiến, mô hình thiết bị đào tạo năm học 2023-2024, 2024-

2025; 6.1.07 – Phiếu đăng ký đề tài NCKH, sáng kiến năm học 2023-2024, 2024-2025). 

Để khuyến khích công tác NCKH, Nhà trường tổ chức khen thưởng cho các tác giả có 

sáng kiến được nghiệm thu (6.1.08 – Quyết điṇh về việc tặng giấy khen và chi tiền khen thưởng 

tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm học 2020 – 2021, 2022 

– 2023, 2023-2024; 6.1.10 – Thông báo kết luận của Hội nghị thẩm định kinh phí đề tài nghiên 

cứu khoa học cấp cơ sở mức M2 của giảng viên và sinh viên trường Trung cấp Buôn Mê 

Thuột từ năm học 2023-2024, 2024-2025) 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 1 tiêu chí 6: 02 điểm 

Tiêu chuẩn 6.2: Hằng năm, trường có tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, 

sáng kiến cải tiến từ cấp trường trở lên, được ứng dụng, phục vụ trực tiếp công tác đào tạo 

của trường và phục vụ cộng đồng 

Mô tả, phân tích, nhận định: 

Trong năm học 2023–2024, Nhà trường đã tổ chức thành công Hội thi thiết bị đào tạo 

tự làm cấp trường. Đây là một hoạt động trọng điểm nhằm khơi dậy và phát huy tinh thần đổi 

mới sáng tạo trong đội ngũ nhà giáo. Các thiết bị, mô hình tham gia hội thi được nghiên cứu, 

thiết kế dựa trên chính nội dung bài giảng và bài thực hành thực tế, giúp nâng cao hiệu quả 
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giảng dạy, cải thiện kỹ năng nghề cho học sinh và đồng thời giảm đáng kể chi phí đầu tư vào 

thiết bị dạy học. Hội thi không chỉ là sân chơi học thuật mà còn là diễn đàn để các tổ chuyên 

môn trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ giải pháp kỹ thuật trong giảng dạy thực hành, phát huy tinh 

thần “mỗi thầy, cô là một nhà sáng chế”.  

Căn cứ vào kết quả tuyển chọn nội bộ (6.2.01-Biên bản tổng hợp kết quả dự thi cấp 

trường), nhà trường đã ban hành Quyết định số 23/QĐ-TCTN ngày 01/4/2024 (6.2.02-Quyết 

định thành lập Đoàn tham gia dự thi cấp tỉnh) về việc thành lập Đoàn tham gia Hội thi thiết 

bị đào tạo tự làm cấp tỉnh năm 2024 do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk 

tổ chức (6.2.03-Quyết định về việc ban hành quy định hội thi thiết bị đào tạo tự làm tỉnh Đắk 

Lắk) . Sản phẩm đại diện của trường được đánh giá cao tại hội thi cấp tỉnh, Trường Trung cấp 

Buôn Ma Thuột đã vinh dự nhận về 03 Giải (một giải Khuyến khích và 02 giải Ba) tại Hội thi 

thiết bị đào tạo tự làm cấp tỉnh năm 2024. Đây là thành tích đáng tự hào, khẳng định uy tín 

chuyên môn và năng lực nghiên cứu ứng dụng của đội ngũ giảng viên Nhà trường (6.2.04-

Giấy khen Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp tỉnh). 

Điểm nổi bật của hoạt động này là các thiết bị đạt giải không chỉ dừng lại ở mô hình 

lý thuyết mà đã được ứng dụng trực tiếp vào giảng dạy tại các xưởng thực hành, phòng mô 

phỏng chuyên ngành, giúp nâng cao hứng thú học tập, rút ngắn thời gian thao tác nghề, tăng 

tính trực quan và cải thiện rõ rệt kết quả thực hành của học sinh. Điều này khẳng định rằng 

hoạt động nghiên cứu khoa học tại Trường đã thực sự góp phần đổi mới phương pháp giảng 

dạy, tối ưu hóa quy trình đào tạo và phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương.  

Như vậy, Tiêu chuẩn 6.2 đã được Trường Trung cấp Buôn Ma Thuột triển khai một 

cách bài bản, thiết thực và có chiều sâu, thể hiện qua hệ thống văn bản đầy đủ, quy trình tổ 

chức chặt chẽ, kết quả cụ thể và đặc biệt là giá trị ứng dụng rõ rệt trong thực tiễn giảng dạy. 

Đây là minh chứng rõ ràng cho năng lực đổi mới, tinh thần sáng tạo và hiệu quả hoạt động 

nghiên cứu của Nhà trường – đáp ứng đầy đủ yêu cầu của Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng 

giáo dục nghề nghiệp hiện hành.  

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 2 tiêu chí 6: 02 điểm 

Tiêu chuẩn 6.3: Hằng năm, trường có các bài báo của nhà giáo, cán bộ quản lý, viên 

chức, người lao động đăng trên các tạp chí chuyên ngành hoặc ấn phẩm tương đương. 

Mô tả, phân tích, nhận định: 

Trong bối cảnh giáo dục nghề nghiệp đang đẩy mạnh hội nhập và nâng cao chất lượng, 

việc xây dựng văn hóa nghiên cứu – công bố khoa học trong đội ngũ nhà giáo là yếu tố then 

chốt góp phần nâng cao vị thế học thuật của cơ sở đào tạo và lan tỏa tri thức nghề nghiệp tới 

cộng đồng. Trường Trung cấp Buôn Ma Thuột xác định rằng công bố kết quả nghiên cứu 
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không chỉ là minh chứng cho quá trình học thuật, mà còn là cách thể hiện trách nhiệm chuyên 

môn của người giảng dạy đối với xã hội.  

Trong năm 2025, Trường Trung cấp Buôn Ma Thuột đã ghi nhận kết quả tích cực khi 

có giảng viên của Nhà trường tham gia viết và công bố bài báo chuyên ngành trên ấn phẩm 

truyền thông uy tín. Cụ thể, bài tham luận chuyên đề về Y học cổ truyền của giảng viên đã 

được đăng tải trên Báo Sức khỏe Việt, một ấn phẩm có nội dung chuyên sâu, phục vụ cộng 

đồng và có giá trị tham khảo học thuật. Đây là kết quả rất đáng ghi nhận trong bối cảnh công 

bố khoa học tại các trường trung cấp nghề còn gặp nhiều thách thức về nguồn lực, kỹ năng và 

cơ chế hỗ trợ (6.3.01-Báo báo tham luận ngành YHCT). 

Việc công bố bài viết không chỉ thể hiện năng lực chuyên môn của cá nhân giảng viên 

mà còn góp phần khẳng định chất lượng đào tạo của nhà trường trước cộng đồng học thuật và 

người sử dụng lao động. Đồng thời, đây cũng là tiền đề quan trọng để xây dựng mạng lưới 

chia sẻ tri thức nội bộ, từ đó lan tỏa cảm hứng nghiên cứu đến các tổ chuyên môn, hình thành 

động lực phấn đấu, học hỏi trong đội ngũ (6.3.02-Sáng kiến kinh nghiệm ngành TMDT); 

(6.3.03-Sáng kiến kinh nghiệm ngành HDDL); (6.3.04-Sáng kiến kinh nghiệm ngành 

KTCBMA); (6.3.05-Sáng kiến kinh nghiệm ngành CNOT); (6.3.06-Sáng kiến kinh nghiệm 

ngành Ngoại ngữ). 

Tuy nhiên, Nhà trường cũng nhìn nhận rằng số lượng công bố hiện tại còn khiêm tốn, 

chủ yếu mới ở dạng tự phát, chưa hình thành phong trào đồng đều giữa các khoa ngành. Một 

số giảng viên còn e ngại nghiên cứu khoa học,  phương pháp nghiên cứu chưa khoa học, chưa 

tự tin tham gia viết bài chuyên môn trên các diễn đàn học thuật hoặc tạp chí nghề nghiệp. Đây 

là thực trạng phổ biến ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp hiện nay, nhất là đối với giảng viên 

kỹ thuật vốn quen thực hành hơn là lý luận.   

Nhằm từng bước cải thiện và phát triển tiêu chí này, Nhà trường đã và đang xây dựng 

kế hoạch đề ra các biện pháp:  

- Tổ chức các buổi chia sẻ phương pháp viết bài, tọa đàm chuyên đề tại tổ bộ môn, 

giúp giảng viên định hình cấu trúc bài viết học thuật.  

- Khuyến khích công bố nội bộ qua kỷ yếu hội thảo cấp trường để tạo nguồn bài viết 

trước khi đưa ra công bố bên ngoài.  

- Hướng tới liên kết với các tạp chí chuyên ngành hoặc các kênh học thuật địa phương 

để tạo “sân chơi học thuật” thường niên cho nhà giáo.  

- Lồng ghép kết quả công bố bài viết vào đánh giá thi đua, khen thưởng cuối năm, tạo 

động lực rõ ràng và hiệu quả.  

Mặc dù còn ở giai đoạn khởi đầu, nhưng những bước đi này đã tạo nền tảng quan trọng 

cho việc hình thành văn hóa công bố khoa học tại Trường Trung cấp Buôn Ma Thuột – một 
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yếu tố ngày càng quan trọng trong tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo 

hướng tiếp cận chuẩn quốc gia và quốc tế.  

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 3 tiêu chí 6: 02 điểm 

Tiêu chuẩn 6.4: Có hoạt động hợp tác với các trường hoặc các tổ chức, cá nhân nước 

ngoài góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của trường 

Mô tả, phân tích, nhận định: 

Trong xu thế toàn cầu hóa giáo dục, hợp tác quốc tế không còn là lựa chọn mà đã trở 

thành một tiêu chí bắt buộc đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, nhằm cập nhật phương 

pháp đào tạo tiên tiến, chia sẻ nguồn lực học thuật và từng bước nâng cao năng lực hội nhập 

cho đội ngũ giảng viên cũng như người học. Trường Trung cấp Buôn Ma Thuột nhận thức rõ 

tầm quan trọng của hợp tác quốc tế như một động lực chiến lược giúp đổi mới nội dung, 

phương pháp giảng dạy, đồng thời tạo cầu nối đưa nhà trường ra với khu vực và thế giới.  

Những năm gần đây, Nhà trường đã chủ động xúc tiến và thiết lập mối quan hệ hợp 

tác chính thức với một số cơ sở đào tạo và tổ chức giáo dục quốc tế. Nổi bật là việc ký kết 

Biên bản ghi nhớ hợp tác (MoU) với Uli Canada – một đơn vị có kinh nghiệm đào tạo nghề 

tại thị trường Bắc Mỹ, trong đó thống nhất hợp tác về lĩnh vực đào tạo nghề, chia sẻ chương 

trình đào tạo, hỗ trợ nâng cao năng lực giảng viên và trao đổi chuyên gia theo hình thức trực 

tuyến. Đây là bước đi chiến lược mở ra nhiều cơ hội chuyển giao công nghệ giáo dục và tiếp 

cận phương pháp đào tạo hiện đại.  

Ngoài ra, Trường Trung cấp Buôn Ma Thuột còn ký kết hợp đồng hợp tác giáo dục với 

St. Clair College (Canada) – một trường cao đẳng cộng đồng uy tín có nhiều chương trình đào 

tạo nghề hướng thực hành. Thỏa thuận hợp tác này được ký kết từ ngày 06/9/2022, là minh 

chứng cho tầm nhìn dài hạn trong chiến lược quốc tế hóa giáo dục của nhà trường. Hai bên 

cam kết phối hợp triển khai một số hoạt động như: trao đổi tài liệu giảng dạy, tham quan học 

tập trực tuyến, tìm hiểu mô hình đào tạo kép (dual education) tại Canada và hỗ trợ đánh giá 

chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế (6.4.01-Thỏa thuận hợp tác với các đối tác nước 

ngoài) 

Không chỉ dừng lại ở việc ký kết văn bản hợp tác, nhà trường còn bước đầu triển khai 

một số hoạt động chuyên môn gắn với nội dung hợp tác quốc tế, như:  

Tổ chức hội thảo trực tuyến với chuyên gia nước ngoài (qua nền tảng Zoom/Google 

Meet);  

Tham gia hội nghị quốc tế về giáo dục nghề nghiệp do các tổ chức nước ngoài tổ chức;  

Mời chuyên gia có kinh nghiệm trong các chương trình hợp tác đào tạo đến chia sẻ 

chuyên đề với giảng viên Nhà trường.  
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Tuy nhiên, do điều kiện địa phương và hạn chế về nguồn lực, các hoạt động hợp tác 

vẫn chủ yếu ở mức độ kết nối bước đầu, mang tính chuẩn bị nền tảng. Nhà trường đang xây 

dựng Báo cáo tổng hợp hoạt động hợp tác quốc tế (6.4.02-Báo cáo các hoạt động hợp tác quốc 

tế) để đánh giá hiệu quả các thỏa thuận đã ký và đề xuất phương án triển khai trong giai đoạn 

2025–2027 theo hướng cụ thể, thực chất và bền vững hơn.   

Trong giai đoạn tiếp theo, Nhà trường xác định các định hướng trọng tâm như sau:  

Tăng cường tính thực chất của hợp tác, chuyển từ giai đoạn ký kết sang giai đoạn triển khai 

cụ thể; tìm kiếm các chương trình tài trợ, viện trợ giáo dục từ các tổ chức phi chính phủ và 

quỹ quốc tế; hỗ trợ giảng viên học tập kinh nghiệm quốc tế qua các khóa học trực tuyến có 

chứng chỉ; xây dựng học phần tích hợp nội dung quốc tế trong một số ngành đào tạo thế mạnh; 

tiến tới xây dựng bộ phận phụ trách hợp tác quốc tế chuyên trách, đóng vai trò cầu nối, tổ 

chức, giám sát và đánh giá các hoạt động đối ngoại giáo dục.  

Có thể khẳng định rằng, Trường Trung cấp Buôn Ma Thuột đã có bước khởi đầu bài 

bản trong lĩnh vực hợp tác quốc tế, thể hiện qua các thỏa thuận hợp tác hợp pháp, định hướng 

chiến lược rõ ràng và một số hoạt động chuyên môn ban đầu được triển khai. Tiêu chuẩn 6.4 

đã và đang được Nhà trường thực hiện một cách nghiêm túc, chủ động và từng bước đi vào 

chiều sâu, tạo nền móng vững chắc cho tiến trình hội nhập giáo dục nghề nghiệp theo chuẩn 

khu vực và quốc tế.  

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 4 tiêu chí 6: 00 điểm 

3.2.7. Tiêu chí 7: Người học và hoạt động hỗ trợ người học  

Mở đầu: 

Trường Trung cấp Buôn Ma Thuột luôn xác định người học là thành tố quan trọng và 

có tính quyết định trong họat động giáo dục và đào tạo của Nhà trường. Chính vì thế, người 

học luôn được Nhà trường tư vấn đầy đủ các thông tin về ngành học, chế độ chính sách mà 

người học được hưởng, các khoản thu học phí, hướng dẫn đầy đủ về mục tiêu, chương trình 

đào tạo và các yêu cầu trong kiểm tra, đánh giá một cách minh bạch, rõ ràng. Song song đó, 

người học luôn được hướng dẫn làm các thủ tục hưởng các chế độ chính sách về miễn giảm 

học phí, được chăm sóc sức khỏe theo quy định về y tế học đường.  

            Người học còn được tham gia các họat động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; được 

đảm bảo an toàn trong trường học; được giáo dục và rèn luyện về chính trị tư tưởng, đạo đức 

và lối sống; đồng thời được tạo môi trường thuận lợi để học sinh tham gia các họat động đoàn 

thể, xã hội.  

            * Những điểm mạnh: 

           Được sự quan tâm và tin tưởng của Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Lao động -Thương 

binh và Xã hội, Nhà trường luôn là đơn vị được tham gia tập huấn và tham gia công tác tư 

vấn hướng nghiệp cho học sinh khối 9 trên địa bàn toàn tỉnh. Qua đó, các thông tin đưa đến 
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cho người học luôn chính xác, minh bạch được phổ biến sâu rộng. Đồng thời Nhà trường có 

cơ hội giao lưu, học hỏi thêm kinh nghiệm tuyển sinh, cũng như các thông tin mới nhất dành 

cho người học. 

Đầu mỗi khóa học – năm học, Nhà trường tổ chức gặp mặt đầu khóa, qua đó cung cấp 

đầy đủ thông tin cho học sinh về nội quy, quy chế và tất cả các thông tin liên quan đến người 

học; phân công giáo viên chủ nhiệm bám sát lớp, lập các trang zalo của lớp để triển khai các 

thông tin đến học sinh nhanh chóng, kịp thời. Ngoài ra các thông tin về Pháp luật và kỹ năng 

hoạt động nhóm, kỹ năng mềm, kỹ năng xử lí tình huống về phòng cháy, chữa cháy đều được 

nhà trường phổ biến và cho học sinh thực nghiệm từ đầu khóa học. 

Chương trình đào tạo luôn được đổi mới để phù hợp với nhu cầu người học, xã hội và 

doanh nghiệp. Các chế độ chính sách dành cho người học được thông báo đến học viên ngay 

từ đầu và rất rõ ràng, dễ hiểu. Các thông tin về thủ tục miễn giảm luôn được hướng dẫn một 

cách tỉ mỉ, tận tình. 

Nhà trường đã trải qua hơn 17 năm hình thành và phát triển, thương hiệu, uy tín và 

chất lượng đào tạo đã được khẳng định, nên học viên đã và đang tham gia học tập tại trường 

rất tin tưởng, am hiểu về thông tin các ngành nghề và là cầu nối tuyển sinh của trường. Nhà 

trường đã kết nối với các doanh nghiệp lớn để tạo điều kiện cho học sinh thực hành, thực tập 

và giới thiệu việc làm cho học sinh sau khi ra trường. 

* Những tồn tại: 

Hiện nay các bộ môn và các phòng ban đang phụ trách cả hoạt động tư vấn giới thiệu 

việc làm cho học sinh, Nhà trường chưa có bộ phận chuyên trách để phát triển hoạt động này. 

* Kế hoạch nâng cao chất lượng:  

Nhà trường nghiên cứu thành lập bộ phận tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm 

cho học sinh trong cuối năm. Ngoài ra, đang yêu cầu các bộ môn tăng cường liên kết với các 

doanh nghiệp, đơn vị để giới thiệu việc làm cho học sinh sau khi tốt nghiệp, tìm kiếm và tuyển 

dụng thêm các giáo viên trước đây đã từng làm việc hoặc có kinh nghiệm làm việc với các 

công ty giảng dạy tại Trường. 
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Tiêu chuẩn 7.1: Các thông tin về ngành, nghề, chương trình đào tạo và việc tổ chức thực 

hiện quy chế đào tạo, kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp; nội quy, quy chế của trường 

và các chế độ, chính sách đối với người học được mô tả rõ ràng, đầy đủ và công khai. 

Mô tả, phân tích, nhận định: 

Nhà trường đã triển khai đầy đủ các thông tin tuyển sinh đến người học thông qua các 

thiết kế trên Sổ tay, trên các Thông báo tuyển sinh, thông báo tuyển sinh được nhà trường làm 

theo từng năm, từng đợt, tách bạch cho từng đối tượng, ngành nghề tuyển sinh trên Website: 

Website Trường Trung cấp Buôn Ma Thuột đăng tải đầy đủ các nội dung: giới thiệu trường, 

cơ cấu tổ chức, chương trình đào tạo, quy chế đào tạo, quy chế học sinh, sinh viên, quy định 

nề nếp, các thông tin về ngành nghề đào tạo, hình thức xét tuyển, các chế độ chính sách của 

học viên và các hoạt động của nhà trường một cách công khai và trên Facebook: Các bài viết 

được đăng tải, chia sẻ rộng rãi, hiện Facebook trường đang có 7,7k lượt thích và 8,3k người 

theo dõi. Các bình luận, đánh giá được hiển thị công khai và các thắc mắc của học viên sẽ 

luôn được giải đáp nhanh chóng, chính xác. Thông tin tuyển sinh còn được công khai trên tờ 

rơi, áp phích, standee (7.1.01-Các thông tin về ngành nghề). 

  Chương trình đào tạo thể hiện đầy đủ các thông tin về modum, các môn học, cơ hội 

việc làm, chuẩn đầu ra, đối tượng, thời gian đào tạo các ngành sơ cấp sơ cấp, Trung cấp 

(7.1.02-Chương trình trên Webste). 

Thông tin về tổ chức thực hiện quy chế đào tạo thể hiện trên các Thiết kế sổ tay quy 

chế tạo trên sổ tay và Wesb (7.1.03-Thông tin tổ chức thực hiện Quy chế đào tạo). 

Thông tin về Kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp nằm tại điều 

13,14,15,16,17,21,22,23 của Quy chế đào tạo và được đăng tải trên Web của trường  (7.1.04-

Thông tin về kiểm tra thi,xét công nhận tốt nghiệp trên Website). 

Thông tin về nội quy, quy chế nhà trường luôn được công khai đầy đủ tại tại các phòng 

học, phòng thực hành như: bếp ăn, phòng máy tính, phòng thực hành Y học cổ truyền, xoa 

bóp bấm huyệt, các bảng nội quy quy định riêng phù hợp với từng ngành nghề. Nội quy, quy 

chế trên sổ tay đầy đủ, cụ thể nhất được thể hiện trên Web (7.1.05-Thông tin về nội quy, quy 

chế nhà trường). 

Nhà trường luôn chú trọng đến chế độ chính sách với người học. Trong nhiều năm qua 

trường đã phối hợp Sở Giao thông vận tải thực hiện Chính sách miễn giảm học phí lái xe với 

Bộ đội xuất ngũ: Bộ đội xuất ngũ có thẻ học nghề sẽ được miễn giảm học phí theo quy định. 

Với đối tượng hưởng trợ cấp thất nghiệp, Trường Trung cấp Buôn Ma Thuột đã phối hợp với 

Trung tâm giới thiệu việc làm Đăk Lăk thực hiện tốt chính sách miễn giảm học phí lớp sơ cấp 

Xoa bóp bấm huyệt cho học viên. Đặc biệt trong 3 năm vừa qua, trường đã phối hợp với các 

Sở Lao động Thương binh và Xã hội thực hiện Chính sách hỗ trợ 100% học phí học Trung 
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cấp cho đối tượng học sinh tốt nghiệp THCS (7.1.06-Thông tin về chính sách đối với người 

học). 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 1 tiêu chí 7: 02 điểm 

Tiêu chuẩn 7.2: Người học được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định, bảo đảm 

quyền lợi của người học, tạo điều kiện cho người học thuộc đối tượng chính sách có cơ 

hội tiếp cận học nghề, lập nghiệp. Người học được tôn trọng và đối xử bình đẳng, không 

phân biệt giới tính, tôn giáo, nguồn gốc xuất thân. 

Mô tả, phân tích, nhận định: 

Nhà trường xây dựng và thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người 

học theo quy định của pháp luật. Các quyền lợi chính đáng của người học được đảm bảo trong 

quá trình học tập và sinh hoạt tại trường như: miễn, giảm học phí; hỗ trợ chi phí học tập; cấp 

học bổng, vay vốn ưu đãi; được tham gia các hoạt động ngoại khóa, tư vấn tâm lý – hướng 

nghiệp; tham gia công tác Đoàn – Hội và các phong trào thi đua và được ghi chép trong sổ 

tay người học (7.1.01.01-Sổ tay người học). 

Nhà trường chú trọng việc triển khai các biện pháp hỗ trợ đối tượng người học thuộc 

diện chính sách, dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa, hộ nghèo, cận nghèo,… nhằm tạo điều 

kiện thuận lợi để các em có cơ hội tiếp cận chương trình đào tạo, rèn luyện kỹ năng nghề và 

hướng tới lập nghiệp bền vững (7.2.01-Thông báo,kế hoạch,quyết dịnh hỗ trợ người học). 

Trường thiết lập các kênh tiếp nhận phản ánh, khiếu nại của người học về việc thực 

hiện chính sách và đảm bảo quyền lợi, đồng thời có quy trình xử lý minh bạch, rõ ràng. Ngoài 

ra, việc tuyên truyền, phổ biến về quyền và nghĩa vụ của người học được lồng ghép thường 

xuyên thông qua các hoạt động giáo dục chính khóa và ngoại khóa, góp phần xây dựng môi 

trường học tập thân thiện, nhân văn và phát triển toàn diện (7.2.02-Danh sách người học 

hưởng các chế độ chính sách). 

Bên cạnh đó, Nhà trường thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tôn trọng, đối xử công bằng 

và bình đẳng trong môi trường học đường. Mọi người học đều được tiếp cận các dịch vụ, cơ 

hội học tập, sinh hoạt, rèn luyện và phát triển bản thân một cách công bằng, không bị phân 

biệt đối xử vì giới tính, tôn giáo, tín ngưỡng, dân tộc, hoàn cảnh gia đình hay nguồn gốc xuất 

thân (5.4.02-Quyêt định ban hành văn hóa ứng xử trong nhà trường). 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 2 tiêu chí 7: 02 điểm 

Tiêu chuẩn 7.3: Trường có chính sách và thực hiện chính sách khen thưởng, động viên 

khuyến khích người học đạt kết quả cao trong học tập, rèn luyện; hỗ trợ kịp thời cho 

người học trong quá trình học tập để hoàn thành nhiệm vụ học tập. 

Mô tả, phân tích, nhận định: 
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       Nhà trường ban hành và thực hiện đầy đủ các chính sách khen thưởng, động viên nhằm 

ghi nhận, khuyến khích tinh thần phấn đấu trong học tập, rèn luyện và tham gia hoạt động 

phong trào của người học. Các hình thức khen thưởng được thực hiện công khai, minh bạch, 

đúng quy chế và bao gồm: khen thưởng cuối kỳ, cuối năm học; học bổng khuyến học, học 

bổng vượt khó; giấy khen, bằng khen trong các cuộc thi học thuật, văn nghệ, thể thao và kỹ 

năng nghề các cấp và nằm trong Quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường hàng năm (6.1.01-

Qui chế chi tiêu nội bộ). 

Nhà trường đồng thời xây dựng các cơ chế hỗ trợ kịp thời cho người học gặp khó khăn 

trong học tập, đời sống hoặc tâm lý. Việc hỗ trợ được thực hiện thông qua các hình thức như: 

phân công giáo viên cố vấn học tập; tổ chức lớp phụ đạo; hỗ trợ tài liệu học tập; hướng dẫn 

kỹ năng học tập; và kết nối các nguồn lực xã hội hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn 

(7.3.01-Chính sách chế độ khen thưởng người học). 

Nhà trường đã ban hành và thực hiện chính sách khen thưởng đối với người học đạt 

thành tích cao trong học tập, rèn luyện và tham gia các hoạt động phong trào. Các hình thức 

khen thưởng bao gồm: 

- Khen thưởng học kỳ, năm học dành cho học sinh đạt loại giỏi, xuất sắc; 

- Khen thưởng chuyên đề trong các cuộc thi kỹ năng nghề, hội thi văn nghệ, thể dục 

thể thao, sáng tạo khoa học kỹ thuật,... 

- Học bổng khuyến học và học bổng vượt khó, góp phần động viên, hỗ trợ tinh thần 

học tập cho người học. 

Công tác phối hợp giữa các phòng, ban chức năng và tổ chức Đoàn – Hội trong Nhà 

trường được phát huy hiệu quả nhằm phát hiện, hỗ trợ và theo dõi quá trình tiến bộ của người 

học. Mọi hoạt động khen thưởng, hỗ trợ đều hướng tới mục tiêu tạo động lực học tập tích cực, 

giúp người học phát triển toàn diện cả về kiến thức, kỹ năng và thái độ nghề nghiệp. 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 3 tiêu chí 7: 02 điểm 

Tiêu chuẩn 7.4: Người học được tạo điều kiện tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, 

thể dục, thể thao, nghiên cứu khoa học và các hoạt động xã hội khác để phát triển toàn 

diện phẩm chất và năng lực. 

Mô tả, phân tích, nhận định: 

Nhà trường xác định rõ vai trò quan trọng của việc phát triển toàn diện người học thông 

qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp, nhằm bổ trợ, nâng cao phẩm chất đạo đức, kỹ năng sống, 

tinh thần trách nhiệm cộng đồng và năng lực nghề nghiệp. 

Nhà trường xây dựng kế hoạch, phối hợp với các tổ chức Đoàn – Hội triển khai thường 

xuyên các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, nghiên cứu khoa học và các hoạt 

động xã hội, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho người học. Các hoạt động này được thiết kế 
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đa dạng, phù hợp với lứa tuổi, trình độ, sở thích, chuyên ngành đào tạo và điều kiện thực tiễn 

của nhà trường (7.4.01-Kế hoạch Đoàn). 

Nhà trường tạo điều kiện về cơ sở vật chất, thời gian, kinh phí và nhân lực để các hoạt 

động này diễn ra hiệu quả, đồng thời có chính sách ghi nhận, khen thưởng và tuyên dương 

người học có đóng góp tích cực (7.4.02-Kế hoạch hoạt động ngoại khóa,dự án chuyên đề của 

các bộ môn). 

Người học được khuyến khích tích cực tham gia các hội thi, hội thao, lễ hội truyền 

thống, hoạt động thiện nguyện, chương trình hướng nghiệp – khởi nghiệp, và các cuộc thi 

nghiên cứu khoa học, sáng tạo kỹ thuật, kỹ năng nghề các cấp. Những hoạt động này không 

chỉ giúp người học phát triển năng lực cá nhân mà còn tăng cường khả năng làm việc nhóm, 

tư duy sáng tạo, kỹ năng giao tiếp và thích ứng xã hội (7.4.03-Quy chế nghiên cứu khoa 

học,sáng kiến kinh nghiệm cho người học). 

Việc tham gia các hoạt động ngoại khóa và cộng đồng được lồng ghép như một phần 

trong quá trình giáo dục toàn diện và được ghi nhận trong hồ sơ rèn luyện, đánh giá kết quả 

học tập và rèn luyện của người học. 

Những hoạt động này được Nhà trường lồng ghép trong kế hoạch năm học, có phân 

công tổ chức, lưu trữ hình ảnh, biên bản, kế hoạch, quyết định khen thưởng và bài viết truyền 

thông làm minh chứng. 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 4 tiêu chí 7: 02 điểm 

Tiêu chuẩn 7.5: Các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học cũng như hệ thống giám sát, 

quản lý người học được định kỳ rà soát và cải tiến để đáp ứng nhu cầu của người học và 

các bên liên quan. 

Mô tả, phân tích, nhận định: 

Nhà trường xây dựng hệ thống hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học trên nhiều 

phương diện: học tập, rèn luyện, tư vấn tâm lý, hỗ trợ đời sống, hướng nghiệp – việc làm,… 

nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất để người học đạt kết quả tốt trong quá trình học tập và phát 

triển toàn diện. Các hoạt động này được tổ chức bài bản, có đầu mối phụ trách rõ ràng và 

được công bố công khai để người học dễ dàng tiếp cận (7.5.01-Báo cáo tổng kết các hoạt động 

bao gồm các hoạt đông đoàn,hoạt động thể dục thể thao). 

Song song với đó, Nhà trường triển khai hệ thống giám sát và quản lý người học hiệu 

quả thông qua các công cụ như phần mềm quản lý đào tạo, hệ thống điểm danh – đánh giá rèn 

luyện, sổ tay học sinh – sinh viên, phản hồi từ cố vấn học tập, giám thị, giáo viên bộ môn và 

các tổ chức Đoàn – Hội. 

Định kỳ hàng năm hoặc theo chu kỳ học kỳ, Nhà trường tiến hành rà soát, đánh giá 

hiệu quả các hoạt động hỗ trợ và giám sát người học thông qua thu thập ý kiến phản hồi từ 
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người học, phụ huynh và các bên liên quan. Kết quả rà soát được sử dụng làm căn cứ để điều 

chỉnh, cải tiến quy trình, nội dung, hình thức hỗ trợ nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, kịp 

thời đáp ứng các nhu cầu phát sinh, tăng mức độ hài lòng của người học (7.5.02-Các chính 

sách về hỗ trợ người học như quần áo,ăn ở,chi phí đi lại). 

Nhà trường cũng thường xuyên cập nhật các xu hướng mới trong công nghệ giáo dục, 

kỹ năng nghề nghiệp, nhu cầu doanh nghiệp để điều chỉnh các chương trình hỗ trợ người học 

tiếp cận với môi trường học tập hiện đại, sát thực tế và định hướng phát triển nghề nghiệp bền 

vững. 

Việc cải tiến các hoạt động hỗ trợ và giám sát người học thể hiện cam kết của nhà trường 

trong việc lấy người học làm trung tâm, đồng thời tăng cường trách nhiệm giải trình đối với 

xã hội và các bên liên quan. 7.5.03-Kế hoạch rà soát các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người 

học cũng như hệ thống giám sát, quản lý người học; 7.5.04- Báo cáo rà soát các hoạt động 

phục vụ và hỗ trợ người học cũng như hệ thống giám sát, quản lý người học; 7.5.05- Đề xuất 

cải tiến các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học cũng như hệ thống giám sát, quản lý người 

học). 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 5 tiêu chí 7: 02 điểm 

3.2.8. Tiêu chí 8: Giám sát, đánh giá chất lượng 

Mở đầu: 

Nhà trường đã nhận thức rõ vai trò then chốt của công tác giám sát, đánh giá chất lượng 

trong việc duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động đào tạo. Nhà trường đã ban hành các quy 

định, quy trình liên quan đến việc kiểm tra, giám sát và đánh giá chất lượng ở các cấp độ: 

chương trình đào tạo, hoạt động giảng dạy, đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, hoạt động hỗ 

trợ người học và kết quả học tập của người học. 

*Những điểm mạnh: Hệ thống giám sát được tổ chức thông qua nhiều kênh: kiểm tra 

nội bộ theo kế hoạch định kỳ; giám sát đột xuất; thu thập ý kiến phản hồi từ người học, giáo 

viên và doanh nghiệp; kết quả đánh giá chất lượng dạy học, chất lượng thực tập, rèn luyện và 

kết quả đầu ra. Việc phân tích dữ liệu được thực hiện để xác định điểm mạnh, điểm yếu, từ 

đó đề xuất các biện pháp cải tiến cụ thể, kịp thời. 

Hoạt động đánh giá chất lượng được triển khai trên nguyên tắc khách quan, công khai, 

minh bạch, có tham chiếu các bộ tiêu chí kiểm định chất lượng do Bộ Lao động – Thương 

binh và Xã hội ban hành. Các kết quả đánh giá được báo cáo định kỳ, công bố trong nội bộ 

và phục vụ trực tiếp cho công tác điều chỉnh kế hoạch đào tạo, xây dựng chiến lược phát triển 

nhà trường. 

Bên cạnh đó, Nhà trường từng bước áp dụng các công cụ số và phần mềm quản lý để 

hỗ trợ công tác giám sát – đánh giá như hệ thống LMS, phần mềm quản lý đào tạo, phần mềm 
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khảo sát trực tuyến,... góp phần nâng cao hiệu quả, tiết kiệm thời gian và tăng độ chính xác 

của công tác đánh giá. 

* Những tồn tại: Tuy nhiên, một số hạn chế vẫn tồn tại như: việc đánh giá chất lượng 

đôi khi còn mang tính hình thức; chưa khai thác đầy đủ dữ liệu phản hồi từ các bên liên quan; 

hoạt động cải tiến sau đánh giá chưa đồng đều giữa các đơn vị chuyên môn. 

* Kế hoạch nâng cao chất lượng: Nhà trường sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống quy trình 

giám sát, đánh giá chất lượng đào tạo theo hướng đồng bộ, minh bạch và thực chất. Các hoạt 

động đánh giá sẽ được chuẩn hóa, bám sát các tiêu chí kiểm định chất lượng của Bộ Lao động 

– Thương binh và Xã hội và Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông 

tin thông qua các phần mềm quản lý đào tạo, khảo sát trực tuyến, hệ thống LMS nhằm nâng 

cao hiệu quả thu thập và phân tích dữ liệu. Tăng cường việc khai thác phản hồi từ người học, 

giảng viên và doanh nghiệp một cách có hệ thống; tổ chức các hoạt động đối thoại, khảo sát 

định kỳ để kịp thời phát hiện và xử lý những điểm còn hạn chế. Đồng thời, nâng cao năng lực 

đội ngũ cán bộ phụ trách công tác đảm bảo chất lượng; yêu cầu các đơn vị chuyên môn xây 

dựng kế hoạch cải tiến cụ thể sau mỗi đợt đánh giá và công khai kết quả thực hiện. Nhà trường 

hướng tới xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng nội bộ theo chu trình PDCA, vận hành liên 

tục và hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo một cách bền vững. 

Điểm đánh giá tiêu chí 8 

Tiêu chí, tiêu chuẩn Điểm tự đánh giá 

Tiêu chí 8 12 

Tiêu chuẩn 1 02 

Tiêu chuẩn 2 02 

Tiêu chuẩn 3 02 

Tiêu chuẩn 4 02 

Tiêu chuẩn 5 02 

Tiêu chuẩn 6 02 

 

Tiêu chuẩn 8.1: Tỷ lệ tốt nghiệp của người học và tỷ lệ bỏ học được xác lập, giám sát, 

đối sánh (nếu có) để cải tiến. 

Mô tả, phân tích, nhận định: 

Nhà trường xác định rõ tỷ lệ tốt nghiệp và tỷ lệ bỏ học là hai chỉ số quan trọng phản 

ánh chất lượng và hiệu quả đào tạo. Do đó, Nhà trường thiết lập cơ chế theo dõi, thống kê và 

giám sát định kỳ các chỉ số này theo từng khóa, từng ngành nghề và hệ đào tạo (8.1.01-Bảng 

tổng hợp tỷ lệ tốt nghiệp người học và tỷ lệ bỏ học được xác lập,giám sát). 

Việc thu thập và cập nhật dữ liệu tốt nghiệp – bỏ học được thực hiện thường xuyên bởi 

phòng đào tạo hoặc bộ phận chuyên trách. Các số liệu được phân tích nhằm phát hiện xu 

https://tncollege-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/toannx_tnco_edu_vn/EizkXMi45qdIkE-v9Rlp6HkBNu99Ai6PMP80Eda8BnjtPQ?e=dsmTDP
https://tncollege-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/toannx_tnco_edu_vn/EizkXMi45qdIkE-v9Rlp6HkBNu99Ai6PMP80Eda8BnjtPQ?e=dsmTDP


92 

 

hướng, nguyên nhân, đặc biệt chú trọng đến các ngành có tỷ lệ bỏ học cao hoặc tỷ lệ tốt nghiệp 

chưa đạt kỳ vọng (8.1.02-Quyết định thôi học). 

Nhà trường đồng thời tiến hành đối sánh nội bộ giữa các lớp, các ngành và giữa các 

năm học nhằm so sánh tiến độ, hiệu suất đào tạo. Trong điều kiện cho phép, Nhà trường có 

thể đối sánh ngoại vi với các cơ sở đào tạo khác có cùng quy mô, ngành nghề để tham khảo 

mô hình hiệu quả và rút ra bài học cải tiến (8.1.03.-Quyết định công nhận tốt nghiệp) (8.1.04-

Quyết định thành lập lớp). 

Kết quả phân tích được sử dụng làm căn cứ để điều chỉnh các hoạt động quản lý đào 

tạo, tư vấn học tập, hỗ trợ tâm lý, chính sách miễn giảm học phí – học bổng, nâng cao chất 

lượng giảng dạy, cải thiện điều kiện học tập và tăng cường động lực học nghề cho người học 

(1.3.03-Báo cáo hàng năm). 

Nhà trường thường xuyên tổ chức các cuộc họp chuyên môn, họp giáo viên chủ nhiệm, 

họp cố vấn học tập và họp giao ban giữa các phòng, khoa để theo dõi tình hình học tập, rèn 

luyện của học sinh và kịp thời đưa ra giải pháp giảm tỷ lệ thôi học (8.1.05-Biên bản họp 

GVCN). 

Bảng 8.1.1. Bảng thống kê số lượng SV tốt nghiệp năm học 2023-2024; tỷ lệ SV bỏ học, 

tỷ lệ SV có việc làm 

STT Ngành 
Số sinh viên 

tốt nghiệp 

Số sinh viên bỏ 

học (tỷ lệ %) 

Số lượng SV có 

việc làm Tỷ lệ (%) 

1 Y học cổ truyền 72 7/72 (9,7%) 62/72 (86,11%) 

2 
Xoa bóp bấm 

huyệt 
89 8/89 (8,9%) 72/89 (80,89%) 

 Tổng 161 15/161 (9,3%) 134/161 (83,22%) 

 

Bảng 8.1.2. Bảng thống kê số lượng SV tốt nghiệp năm học 2024-2025; tỷ lệ SV bỏ học, 

tỷ lệ SV có việc làm 

STT Ngành 
Số sinh viên 

tốt nghiệp 

Số sinh viên bỏ 

học (tỷ lệ %) 

Số lượng SV có 

việc làm Tỷ lệ (%) 

1 Y học cổ truyền 70 10/70 (14,28%) 56/70 (80%) 

2 Tin học ứng dụng 62 12/62 (19,35%) 31/62 (50%) 

3 Hướng dẫn du lịch 76 4/76 (5,26%) 30/76 (39,47%) 

4 Thương mại điện tử 22 0/22 (0%) 20/22 (90,9%) 

 Tổng 230 26/230 (11,30%) 137/230 (59,56%) 

Việc công bố và minh bạch hóa các tỷ lệ này trong nội bộ giúp nâng cao trách nhiệm 

của các đơn vị chuyên môn và tạo động lực để nâng cao tỷ lệ tốt nghiệp, giảm tỷ lệ bỏ học. 
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Đồng thời, đây cũng là nguồn dữ liệu quan trọng trong việc lập kế hoạch chiến lược và đánh 

giá hiệu quả chương trình đào tạo. 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 1 tiêu chí 8: 02 điểm 

Tiêu chuẩn 8.2: Trường triển khai hệ thống khảo sát, thu thập ý kiến phản hồi từ đơn 

vị sử dụng lao động và các bên liên quan về mức độ đáp ứng của người tốt nghiệp với 

thực tiễn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Thông tin phản hồi và nhu cầu của các bên liên 

quan được sử dụng làm cơ sở để đánh giá và cải tiến các chính sách liên quan nhằm 

nâng cao chất lượng dịch vụ của trường. 

Mô tả, phân tích, nhận định:  

Nhà trường nhận thức rõ vai trò của đơn vị sử dụng lao động và các bên liên quan như 

doanh nghiệp, cơ quan tuyển dụng, tổ chức nghề nghiệp, cựu học sinh, phụ huynh,… trong 

việc đánh giá chất lượng đầu ra và nâng cao mức độ phù hợp của chương trình đào tạo với 

thực tiễn. Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, gắn đào tạo với thị trường lao động, mở rộng 

quan hệ với doanh nghiệp, Nhà trường xây dưhng và thực hiện quy trình khảo sát lấy ý kiến 

đơn vị sử dụng lao động. Hệ thống, công cụ khảo sát, thu thập ý kiến phản hồi từ đơn vị sử 

dụng lao động và các bên liên quan về mức độ đáp ứng của người tốt nghiệp với thực tiễn sản 

xuất, kinh doanh, dịch vụ và được thực hiện hàng năm theo đúng quy trình (8.2.01-Quy trình 

khảo sát doanh nghiệp). Nội dung khảo sát tập trung vào mức độ hài lòng về: kỹ năng nghề, 

kỹ năng mềm, thái độ làm việc, năng lực thích ứng, tinh thần kỷ luật và hiệu quả làm việc của 

người tốt nghiệp trong môi trường sản xuất – kinh doanh – dịch vụ thực tế. Doanh nghiệp 

tham gia khảo sát là những đơn vị có ký kết hợp đồng hợp tác đào tạo học sinh trong quá trình 

giảng dạy và cũng là những doanh nghiệp, đơn vị đang sử dụng nguuồn lao động là học sinh 

của trường sau tốt nghiệp (8.2.02-Kế hoạch khảo sát doanh nghiệp năm học 2023-2024, 2024-

2025; 8.2.03-Danh sách doanh nghiệp tham gia khảo sát năm 2023-2024, 2024-2025) (8.2.04-

Phiếu khảo sát đơn vị sử dụng lao động năm 2023-2024, 2024-2025). 

Các kênh thu thập phản hồi bao gồm: khảo sát trực tiếp, khảo sát trực tuyến, hội thảo 

nhà trường – doanh nghiệp, hoạt động hội đồng tư vấn doanh nghiệp, phỏng vấn sâu, báo cáo 

đánh giá của đơn vị sử dụng lao động sau đợt thực tập hoặc tuyển dụng  

Thông tin thu được được phân tích có hệ thống và sử dụng làm cơ sở thực tiễn để điều 

chỉnh, cải tiến các chính sách như: chương trình đào tạo, nội dung môn học, kế hoạch thực 

hành – thực tập, hoạt động hỗ trợ người học, chiến lược phát triển đội ngũ giảng viên, kết nối 

doanh nghiệp,… từ đó góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo (8.2.05-Thống kê 

khảo sát của các nhà tuyển dụng năm 2023-2024, 2024-2025). (8.2.06- Báo cáo cải tiến (đề 

xuất, kiến nghị) sau kết quả khảo sát doanh nghiệp năm 2023-2024,2024- 2025) 
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Nhà trường đồng thời thiết lập cơ chế phản hồi hai chiều, trong đó doanh nghiệp không 

chỉ đánh giá kết quả đào tạo mà còn được tham gia góp ý xây dựng chương trình, tổ chức đào 

tạo, đồng hành trong hoạt động hướng nghiệp, tuyển dụng và khởi nghiệp cho người học. 

Việc lồng ghép tiếng nói của doanh nghiệp và xã hội vào quá trình ra quyết định giáo 

dục là minh chứng rõ ràng cho tinh thần cầu thị và cam kết cải tiến không ngừng của nhà 

trường nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ đào tạo và năng lực cạnh tranh của người học trên 

thị trường lao động. 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 2 tiêu chí 8: 02 điểm 

Tiêu chuẩn 8.3: Trường ban hành và áp dụng quy trình, công cụ khảo sát nhà giáo, cán 

bộ quản lý về các chính sách liên quan đến dạy và học, chính sách tuyển dụng, đào tạo, 

bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ quản lý, nhà giáo; sử dụng kết quả khảo sát để thực hiện 

đánh giá và cải tiến các chính sách liên quan nhằm bảo đảm và nâng cao chất lượng đào 

tạo. 

Mô tả, phân tích, nhận định: 

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp xác định đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý là lực lượng 

nòng cốt quyết định chất lượng đào tạo. Vì vậy, nhà trường thiết lập cơ chế khảo sát, thu thập 

ý kiến phản hồi từ đội ngũ này về các chính sách có liên quan trực tiếp đến hoạt động giảng 

dạy, công tác quản lý và phát triển nghề nghiệp. 

Nhà trường xây dựng quy trình và công cụ khảo sát chuẩn hóa, bảo đảm tính khách 

quan, ẩn danh, dễ tiếp cận và phù hợp với đặc thù từng đối tượng. Trường đã ban hành và áp 

dụng quy trình, công cụ khảo sát nhà giáo, cán bộ quản lý về các chính sách liên quan đến 

dạy và học, chính sách tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ quản lý, nhà giáo 

(8.3.01-Quy trình khảo sát nhà giáo, cán bộ quản lý). Nội dung khảo sát tập trung vào các 

nhóm chính sách như: 

- Chính sách giảng dạy, đánh giá kết quả học tập; 

- Chính sách tuyển dụng, hợp đồng lao động, phân công nhiệm vụ; 

Chính sách đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, cập nhật kiến thức và kỹ năng sư phạm; 

- Chính sách khen thưởng, đãi ngộ, hỗ trợ phát triển nghề nghiệp; 

- Chính sách bổ nhiệm, quy hoạch và luân chuyển cán bộ quản lý. 

Hàng năm, Nhà trường tiến hành lập kế hoạch thu thập ý kiến cán bộ viên chức qua khảo sát 

bằng phiếu về các chính sách liên quan đến dạy và học, chính sách tuyển dụng, đào tạo, bồi 

dưỡng, đánh giá, phân loại, bổ nhiệm CBQL, nhà giáo, viên chức và người lao động (8.3.02-

Kế hoạch khảo sát nhà giáo, cán bộ quản lý năm học 2023-2024, 2024-2025; 8.2.03-Danh 

sách nhà giáo, cán bộ quản lý tham gia khảo sát năm 2023-2024, 2024-2025 (8.3.04-Phiếu 

khảo sát nhà giáo,cán bộ quản lý về các chính sách năm học 2023-2024, 2024-2025) 
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Kết quả khảo sát được tổng hợp, phân tích định kỳ và báo cáo trong nội bộ để đánh giá 

mức độ phù hợp, hiệu lực và hiệu quả của các chính sách hiện hành. Nhà trường sử dụng 

thông tin thu được như một căn cứ thực tiễn để cải tiến, điều chỉnh hoặc xây dựng mới các 

chính sách đảm bảo tính đồng bộ, phù hợp với yêu cầu phát triển đội ngũ và mục tiêu nâng 

cao chất lượng đào tạo (8.3.05.-Kết quả khảo sát nhà giáo, CBQL năm học 2023-2024, 2024-

2025 ). 

Việc thực hiện khảo sát một cách định kỳ, khoa học thể hiện tinh thần cầu thị, dân chủ 

trong quản lý; đồng thời góp phần thúc đẩy môi trường làm việc tích cực, tôn trọng ý kiến 

chuyên môn và tăng cường sự gắn bó, trách nhiệm của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đối 

với sự phát triển của nhà trường (8.3.06-Báo cáo cải tiến sau khảo sát nhà giáo, CBQL năm 

học 2023-2024, 2024-2025). 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 3 tiêu chí 8: 02 điểm  

Tiêu chuẩn 8.4: Trường ban hành và áp dụng quy trình, công cụ khảo sát người học về 

chất lượng, hiệu quả của các hình thức đào tạo, về chất lượng dịch vụ, giảng dạy và việc 

thực hiện chính sách liên quan đến người học của trường; sử dụng kết quả khảo sát để 

thực hiện đánh giá và cải tiến các chính sách liên quan nhằm bảo đảm và nâng cao chất 

lượng đào tạo. 

Mô tả, phân tích, nhận định: 

Nhà trường xác định người học là trung tâm của quá trình đào tạo, do đó việc lắng 

nghe và ghi nhận ý kiến phản hồi từ người học là cơ sở quan trọng để điều chỉnh, cải tiến chất 

lượng giảng dạy và dịch vụ đào tạo. Nhà trường đã ban hành các quy trình khảo sát chuẩn 

hóa, kèm theo hệ thống công cụ khảo sát phù hợp, nhằm thu thập ý kiến người học một cách 

toàn diện và có hệ thống. (8.4.01- Quy trình khảo sát hoạt động đào tạo của HS; Quy trình 

Khảo sát ý kiến phản hồi của HS đối với giảng viên) 

Nội dung khảo sát được xây dựng khoa học, bao quát các khía cạnh như: 

- Mức độ hài lòng về chất lượng giảng dạy của giảng viên; 

- Đánh giá về hiệu quả của các hình thức đào tạo (trực tiếp, trực tuyến, thực hành, tích 

hợp...).; 

- Chất lượng dịch vụ hỗ trợ người học (thư viện, thiết bị, tư vấn, ký túc xá, hoạt động 

ngoại khóa...).; 

- Mức độ phù hợp và khả năng tiếp cận của các chính sách học bổng, hỗ trợ học tập, 

khen thưởng và các chế độ ưu đãi khác. 

Hàng năm, Nhà trường xây dựng kế hoạch lấy ý kiến người học đánh giá chất lượng, 

hiệu quả của các hình thức, phương thức đào tạo; chất lươṇg dic̣h vu,̣ giảng daỵ và viêc̣ thưc̣ 

hiêṇ chính sách liên quan đến người hoc̣ (8.4.02-Kế hoạch khảo sát người học năm học 2023-
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2024, 2024-2025; 8.4.03-Danh sách người học tham gia khảo sát năm 2023-2024, 2024-2025 

(8.4.04-Phiếu khảo sát người học về chất lượng, hiệu quả của các hình thức đào tạo năm học 

2023-2024, 2024-2025) 

Các cuộc khảo sát được thực hiện định kỳ (thường theo học kỳ hoặc năm học) và được 

đảm bảo tính ẩn danh để khuyến khích người học phản hồi trung thực. Dữ liệu thu thập được 

phân tích và báo cáo một cách khách quan, có đối sánh giữa các khóa, ngành học hoặc theo 

thời gian nhằm phát hiện những tồn tại, xu hướng thay đổi và mức độ đáp ứng kỳ vọng của 

người học. 

Kết quả khảo sát không chỉ là công cụ giám sát mà còn là nền tảng quan trọng để nhà 

trường đánh giá lại các chính sách, quy trình đào tạo và dịch vụ liên quan đến người học, từ 

đó thực hiện các điều chỉnh, cải tiến cần thiết nhằm nâng cao chất lượng đào tạo toàn diện 

(8.4.05-Thống kê khảo sát của từng môn học và báo cáo tổng hợp năm học 2023-2024, 2024-

2025). (8.3.06-Báo cáo cải tiến sau khảo sát người học năm học 2023-2024, 2024-2025). 

Việc người học được tham gia đóng góp ý kiến thể hiện môi trường giáo dục dân chủ, 

lấy người học làm trung tâm, đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm, sự gắn bó và hài lòng 

của người học đối với nhà trường. 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 4 tiêu chi 8: 02 điểm 

Tiêu chuẩn 8.5: Trường thực hiện hoạt động tự đánh giá chất lượng, có kế hoạch thực 

hiện kiểm định chất lượng trường; có kế hoạch và biện pháp để thực hiện việc cải thiện, 

nâng cao chất lượng đào tạo trên cơ sở kết quả tự đánh giá và kết quả đánh giá ngoài 

(nếu có). 

Mô tả, phân tích, nhận định: 

Trường Trung cấp Buôn Ma Thuột xây dựng và duy trì hệ thống tự đánh giá chất lượng 

nội bộ một cách bài bản, định kỳ theo quy định tại các thông tư, hướng dẫn của Bộ Lao động 

– Thương binh và Xã hội. Việc tự đánh giá được tổ chức có sự tham gia của các đơn vị chức 

năng, phòng ban chuyên môn và các bên liên quan, đảm bảo tính toàn diện, khách quan và 

minh bạch trong quá trình thực hiện. Nhà trường đã ban hành quy trình, biểu mẫu, kế hoạch 

tự đánh giá, phân công rõ ràng nhiệm vụ cho các nhóm phụ trách từng tiêu chí, tiêu chuẩn. 

(8.5.01- Quy trình tự đánh giá chất lượng cơ sở GDNN). 

Hàng năm, để thực hiện việc tự đánh giá chất lượng cơ sở GDNN, Phòng TT-

KT&ĐBCLGD đã tham mưu xây dựng trình Hiệu trưởng phê duyệt và ban hành Quyết định 

thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng Nhà trường, ban hành Kế hoạch tự đánh giá chất 

lượng cơ sở GDNN, triển khai tới toàn thể các đơn vị trong Nhà trường thực hiện (8.5.02- 

Các Quyết thành lập Hội đồng và Ban thư ký tự đánh giá chất lượng cơ sở GDNN năm 2024, 

2025; 8.5.03-Các Kế hoạch thực hiện tự đánh giá chất lượng cơ sở GDNN năm 2024, 2025).  
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Trên cơ sở tự đánh giá của các đơn vị, Ban thư ký Hội đồng tổng hợp và xây dựng báo 

cáo; lấy ý kiến các đơn vị trực thuộc trường, tổng hợp và hoàn thiện báo cáo gửi Hội đồng tự 

đánh giá chất lượng. Hội đồng tự đánh giá chất lượng tiến hành nghiên cứu, họp thông qua 

báo cáo tự đánh giá chất lượng. Sau khi Hội đồng tự đánh giá chất lượng thống nhất nội dung 

báo cáo, Hiệu trưởng phê duyệt Báo cáo tự đánh giá chất lượng. Trước ngày 25 tháng 12 hàng 

năm, Nhà trường báo cáo kết quả thực hiện tự đánh giá chất lượng về Tổng cục GDNN, Sở 

Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh. Báo cáo tự đánh giá được xây dựng dựa trên hệ thống 

minh chứng đầy đủ, có phân tích điểm mạnh, điểm yếu, đồng thời đề xuất các biện pháp cải 

tiến cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường (8.5.04-Báo cáo tự đánh giá cơ sở 

GDNN năm 2024, 2025). Căn cứ vào kết quả tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục hàng năm, 

những nội dung trường chưa đạt, Nhà trường đã xác định và đưa vào kế hoạch hành động 

trong các năm tiếp theo để từng bước hoàn thiện góp phần nâng cao chất lượng đào tạo (8.5.05- 

Kế hoạch khắc phục các hạn chế trong Báo cáo tự đánh giá CSGDNN năm 2024, 2025; 

8.5.06- Báo cáo khắc phục các hạn chế trong Báo cáo tự đánh giá CSGDNN năm 2024, 2025) 

Bên cạnh hoạt động tự đánh giá, nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện 

kiểm định chất lượng theo các chu kỳ quy định. Nhà trường chuẩn bị minh chứng, hoàn thiện 

hồ sơ và sẵn sàng tiếp nhận hoạt động đánh giá ngoài của cơ quan có thẩm quyền. Nhà trường 

cũng đã, đang hoặc sẽ tham gia kiểm định theo bộ tiêu chí kiểm định chất lượng giáo dục 

nghề nghiệp do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành. 

Trên cơ sở kết quả tự đánh giá và/hoặc đánh giá ngoài (nếu có), nhà trường xác lập các 

kế hoạch cải tiến chất lượng có lộ trình, phân công trách nhiệm và thời gian thực hiện rõ ràng, 

tập trung vào các lĩnh vực như: nâng cao năng lực đội ngũ, cải tiến chương trình đào tạo, đầu 

tư cơ sở vật chất – thiết bị, tăng cường gắn kết doanh nghiệp, nâng cao chất lượng phục vụ 

người học,..  

Việc thực hiện chu trình tự đánh giá – kiểm định – cải tiến chất lượng thể hiện rõ cam 

kết của Nhà trường trong việc xây dựng văn hóa chất lượng, không ngừng nâng cao hiệu quả 

đào tạo, đáp ứng yêu cầu của người học, doanh nghiệp và xã hội. 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 5 tiêu chí 8: 02 điểm 

Tiêu chuẩn 8.6: Trong vòng 12 tháng kể từ khi tốt nghiệp, ít nhất 80% người học tốt 

nghiệp có việc làm. 

Mô tả, phân tích, nhận định: 

Nhà trường xác định tỷ lệ người học có việc làm sau tốt nghiệp là chỉ số đầu ra quan 

trọng phản ánh chất lượng đào tạo và mức độ đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động. Nhà 

trường thiết lập cơ chế theo dõi, khảo sát và thống kê tỷ lệ việc làm của người học sau tốt 

https://tncollege-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/toannx_tnco_edu_vn/Eqc6rW_I9IBDrvWjg1lVKU8BVabX0Mtsdu5ZgytXn51Kkg?e=gmpmZR
https://tncollege-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/toannx_tnco_edu_vn/Eqc6rW_I9IBDrvWjg1lVKU8BVabX0Mtsdu5ZgytXn51Kkg?e=gmpmZR
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nghiệp trong khoảng thời gian 12 tháng kể từ ngày cấp bằng. (8.6.01- Quy trình khảo sát 

người học đã tốt nghiệp (điều tra lần vết)). 

Việc khảo sát việc làm được thực hiện định kỳ hằng năm thông qua các hình thức như: 

khảo sát trực tuyến, phỏng vấn qua điện thoại, liên hệ trực tiếp, phối hợp với doanh nghiệp 

tuyển dụng, hoặc thông qua cựu học sinh và các kênh truyền thông xã hội. Nội dung khảo sát 

tập trung vào: tình trạng việc làm, lĩnh vực nghề nghiệp, mức độ phù hợp giữa ngành học và 

công việc, mức thu nhập và mức độ hài lòng với công việc hiện tại. Thông qua khảo sát lần 

vết hàng năm, Nhà trường đã ghi nhận và đánh giá học sinh, sinh viên có việc làm phù hợp 

với chuyên ngành hoặc nghề đào tạo sau 12 tháng từ khi tốt nghiệp đạt tỷ lệ trung bình đạt 

trên 80% (2.3.05- Quyết định công nhận và cấp bằng tốt nghiêp̣ cho hoc̣ sinh năm 2023-2024, 

2024-2025 và danh sách kèm theo; 8.6.02-Kế hoạch khảo sát người học đã tốt nghiệp 2023-

2024, 2024-2025). (8.6.03-Phiếu khảo sát người học đã tốt nghiệp). 

Những HSSV tốt nghiệp của Nhà trường đều được đưa vào danh sách theo dõi của Trung 

tâm Giới thiệu việc làm, đây là cơ sở cho việc liên lạc với các em sau này (8.6.04- Danh sách 

HS phản hồi thông tin việc làm chuyên môn sau 12 tháng 2023-2024, 2024-2025) 

Nhà trường duy trì mối quan hệ chặt chẽ với doanh nghiệp, tổ chức các hoạt động kết 

nối như: ngày hội việc làm, hợp tác đào tạo – tuyển dụng, thực tập – thực tế tại doanh nghiệp,... 

nhằm tạo điều kiện thuận lợi để người học tiếp cận cơ hội việc làm ngay sau khi tốt nghiệp. 

Số liệu thống kê việc làm được phân tích và so sánh với mục tiêu đề ra (ít nhất 80% có 

việc làm trong 12 tháng) để làm căn cứ đánh giá hiệu quả đào tạo và điều chỉnh chương trình 

đào tạo, nội dung học phần, phương pháp giảng dạy và chính sách hỗ trợ nghề nghiệp. (8.6.05-

Bảng tổng hợp người hoc tốt nghiệp có việc làm). 8.6.06- Báo cáo cải tiến (đề xuất, kiến nghị) 

sau kết quả khảo sát người học đã tốt nghiệp năm 2023-2024,2024- 2025) 

Qua kết quả khảo sát cho thấy trong vòng 12 tháng kể từ khi tốt nghiệp, số lượng học có 

việc làm phù hợp với ngành, nghề đào tạo các năm đảm bảo tỷ lệ theo qui định, cụ thể: 

Năm tốt nghiệp 
Năm học 2023 - 

2024 

Năm học  

2024 - 2025 
TỔNG 

Tổng số học sinh tốt nghiệp 

Trung cấp  
72 230 302 

Tổng 72 230 302 

 

Năm học 2023-2024: Trường thực hiện lấy ý kiến HS tốt nghiệp là 72 HSSV. Tổng số 

HSSV phản hồi là 65 học sinh tỉ lệ là 90,27%. Số lượng HS có việc làm là 62 HS đạt tỉ lệ 

95,38% 

Bảng 8.6.1. Bảng thống kê số lượng HS tốt nghiệp năm học 2023-2024; tỷ lệ SV phản 

hồi 

https://tncollege-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/toannx_tnco_edu_vn/EVBldJRir0ZNoz7h-yytU10BsHdYMB5-0u2WDqkqn-eDYA?e=XgcnCC
https://tncollege-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/toannx_tnco_edu_vn/Ecc7kQEBbkVGuP0aWuGXpycBFh9htB7fD7zYnPWKu41NHg?e=mtMFxP
https://tncollege-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/toannx_tnco_edu_vn/Ecc7kQEBbkVGuP0aWuGXpycBFh9htB7fD7zYnPWKu41NHg?e=mtMFxP
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STT Ngành 
Số sinh viên 

được khảo sát 

Số sinh viên phản 

hồi (tỷ lệ %) 

Số lượng SV có việc 

làm Tỷ lệ (%) 

1 Y học cổ truyền 72 65/72 (90,27%) 62/65 (95,38%) 

 Tổng 72 65/72 (90,27%) 62/65 (95,38%) 

 

Năm học 2024-2025: Trường thực hiện lấy ý kiến HS tốt nghiệp là 230 HSSV. Tổng số 

HSSV phản hồi là 159 học sinh tỉ lệ là 68,26%. Số lượng HS có việc làm là 137 HS đạt tỉ lệ 

87,26% 

Bảng 8.6.2. Bảng thống kê số lượng HS tốt nghiệp năm học 2024-2025; tỷ lệ SV phản 

hồi 

STT Ngành 
Số sinh viên 

được khảo sát 

Số sinh viên phản 

hồi (tỷ lệ %) 

Số lượng SV có việc 

làm Tỷ lệ (%) 

1 Y học cổ truyền 70 60/70 (85,71%) 56/60 (93,33%) 

2 Tin học ứng dụng 62 35/62 (56,45%) 31/35 (88,57%) 

3 Hướng dẫn du lịch 76 40/76 (52,63%) 30/40 (75%) 

4 Thương mại điện tử 22 22/22 (100%) 20/22 (90,9%) 

 Tổng 230 159/230 (68,26%) 137/157 (87,26%) 

 

Kết quả đạt được thể hiện cam kết của Nhà trường trong việc đào tạo gắn với nhu cầu 

xã hội, hướng tới mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh của người học trên thị trường lao 

động, đồng thời khẳng định uy tín và vị thế của nhà trường đối với các bên liên quan. 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 6 tiêu chí 8: 02 điểm 

 

PHẦN III. TỔNG HỢP KẾ HOẠCH NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO 

DỤC NGHỀ NGHIỆP  

Căn cứ vào kết quả tự đánh giá theo Thông tư số 14/2024/TT-BLĐTBXH, Trường 

Trung cấp Buôn Ma Thuột xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp với các nội dung trọng tâm sau: 

1. Về tổ chức và quản lý 

- Tiếp tục rà soát, cập nhật các văn bản quản lý nội bộ phù hợp với định hướng phát 

triển và quy định hiện hành. 

- Tăng cường năng lực cho bộ phận đảm bảo chất lượng và triển khai đầy đủ chu 

trình PDCA (Lập kế hoạch - Thực hiện - Đánh giá - Cải tiến). 

2. Về hoạt động đào tạo 
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- Rà soát và cập nhật chuẩn đầu ra, nội dung chương trình đào tạo theo hướng tiếp 

cận năng lực, phù hợp khung trình độ quốc gia. 

- Mở rộng liên kết đào tạo với các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động để nâng 

cao chất lượng thực hành, thực tập. 

- Triển khai hiệu quả hệ thống quản lý học tập (LMS) và số hóa tài liệu học tập. 

3. Về đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý 

- Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm nhằm nâng cao trình độ chuyên 

môn, nghiệp vụ sư phạm cho đội ngũ. 

- Khuyến khích giảng viên tham gia các khóa học nâng cao trình độ, đổi mới phương 

pháp giảng dạy và nghiên cứu khoa học. 

4. Về chương trình, giáo trình 

- Định kỳ rà soát, cải tiến chương trình, giáo trình trên cơ sở góp ý của chuyên gia và 

doanh nghiệp. 

- Tăng cường sử dụng giáo trình điện tử, tích hợp phương pháp giảng dạy tích cực. 

5. Về cơ sở vật chất, thiết bị 

- Lập kế hoạch đầu tư trang thiết bị thực hành hiện đại, ưu tiên các ngành kỹ thuật và 

dịch vụ (Kỹ thuật chế biến món ăn, Thương mại điện tử, Du lịch...). 

- Cải thiện môi trường học tập, đảm bảo an toàn và thuận tiện cho người học. 

6. Về hoạt động hỗ trợ người học 

- Phát triển các chương trình kỹ năng mềm, hướng nghiệp, khởi nghiệp cho học sinh, 

sinh viên. 

- Củng cố hoạt động tư vấn tâm lý, tư vấn học tập, giới thiệu việc làm. 

7. Về giám sát, đánh giá chất lượng 

- Tiếp tục thực hiện đánh giá nội bộ định kỳ theo bộ tiêu chí tự đánh giá. 

  - Tăng cường công khai kết quả đánh giá, lấy ý kiến người học và nhà tuyển dụng. 

 

PHẦN IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

Để thực hiện hiệu quả kế hoạch nâng cao chất lượng, Trường Trung cấp Buôn Ma 

Thuột kính đề xuất, kiến nghị: 

1. Với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk: 



101 

 

- Tiếp tục quan tâm, chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi trong công tác tuyển sinh, mở 

ngành mới và liên kết đào tạo. 

- Hỗ trợ nguồn kinh phí để nâng cấp cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo theo lộ trình đổi 

mới giáo dục nghề nghiệp. 

2. Với Cục Giáo dục nghề nghiệp: 

- Cung cấp tài liệu hướng dẫn cập nhật tiêu chí, tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng theo 

thông tư mới. 

- Tăng cường tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng năng lực đánh giá chất lượng cho 

cán bộ, giáo viên của trường. 

3. Với các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động: 

- Tăng cường hợp tác trong đào tạo, thực tập và tuyển dụng học sinh, sinh viên sau 

tốt nghiệp. 

- Tham gia góp ý chương trình đào tạo và chia sẻ thực tiễn nghề nghiệp nhằm nâng 

cao chất lượng đào tạo gắn với thị trường lao động. 

4. Với chính quyền địa phương và các tổ chức xã hội: 

- Hỗ trợ công tác tuyên truyền, giới thiệu ngành nghề đào tạo. 

- Tạo điều kiện phối hợp trong các hoạt động giáo dục hướng nghiệp, khởi nghiệp và 

phục vụ cộng đồng. 

      Đắk Lắk, ngày 30 tháng 06 năm 2025 

     HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK 

TRƯỜNG TRUNG CẤP BUÔN MA THUỘT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:      /QĐ-TCBMT Đắk Lắk, ngày    tháng    năm 2025 
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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc đổi tên và kiện toàn Hôị đồng tư ̣đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp  

Năm hoc̣ 2024 - 2025 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG CẤP BUÔN MA THUỘT 

 

Căn cứ thông tư số 14/2024/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Bô ̣

trưởng Bô ̣Lao đôṇg – Thương binh và Xã hôị về viêc̣ ban hành Quy điṇh tiêu chí, tiêu 

chuẩn kiểm điṇh chất lươṇg giáo duc̣ nghề nghiêp̣; 

Căn cứ thông tư số 28/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bô ̣

trưởng Bô ̣Lao đôṇg – Thương binh và Xã hôị về viêc̣ ban hành Quy định hệ thống đảm 

bảo chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp; 

Căn cứ thông tư số 14/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 10 năm 2021 quy điṇh 

về Điều lê ̣trường Trung cấp; 

Căn cứ quyết định số 1619/QĐ-UBND ngày 30 tháng 06 năm 2025 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Đắk Lắk về việc sáp nhập trường Trung cấp Tây Nguyên và Trường Trung 

cấp Buôn Ma Thuột; 

Căn cứ quyết định số 23/QĐ-TCTN ngày 17 tháng 03 năm 2025 của Hiệu trưởng 

Trường Trung cấp Tây Nguyên về việc thành lập hội đồng tự đánh giá Trường Trung 

cấp Tây Nguyên năm học 2024 – 2025; 

Căn cứ tình hình thưc̣ tế của Trường Trung cấp Buôn Ma Thuột; 

Xét đề nghị của phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Đổi tên Hội đồng tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp Trường 

Trung cấp Tây Nguyên năm học 2024 - 2025 thành: Hội đồng tự đánh giá chất lượng 

giáo dục nghề nghiệp Trường Trung cấp Buôn Ma Thuột năm học 2024 – 2025. 

Điều 2. Kiện toàn lại danh sách thành viên Hội đồng tự đánh giá (danh sách kèm 

theo). 

Nhiêṃ vu ̣cu ̣thể của từng thành viên do Chủ tic̣h hôị đồng phân công. 

Điều 3. Hội đồng có trách nhiệm tiếp tục triển khai hoạt động tự đánh giá theo 

quy định tại Thông tư 28/2017/TT-BLĐTBXH và các văn bản liên quan. 

Điều 4. Các Phòng, ban, bô ̣môn trong nhà trường và các cá nhân có tên taị Điều 

2 chiụ trách nhiêṃ thi hành Quyết điṇh này. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG 
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- HĐQT, BGH (để b/c); 

- Như Điều 4 (để t/h); 

- Lưu: VT, KT&ĐBCL. 
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DANH SÁCH THÀNH VIÊN HÔỊ ĐỒNG TƯ ̣ĐÁNH GIÁ 

(Kèm theo Quyết định số    /QĐ-TCTN  ngày    tháng     năm 2025 của Hiệu trưởng 

Trường Trung cấp Buôn Ma Thuột) 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Bà Trần Thi ̣ Thiết Hiệu trưởng Chủ tic̣h Hôị đồng 

2 Ông Nguyêñ Huy Tuấn Phó Hiêụ trưởng 
P. Chủ tic̣h thường 

trưc̣ Hôị đồng 

3 Ông Trần Quốc Cường Phó Hiêụ trưởng 
P. Chủ tic̣h Hôị 

đồng 

4 Ông Nguyêñ Xuân Toàn Trưởng phòng KT&ĐBCL Thư ký Hôị đồng 

5 Ông Đỗ Tường Hiệp 
Phó GĐ Sở GD-ĐT Đắk 

Lắk 
Ủy viên Hôị đồng 

6 Bà Cao Thi ̣ Giang Trưởng phòng QLĐT Ủy viên Hôị đồng 

7 Bà Mai Thi ̣ Bích Ngoc̣ Trưởng phòng TC-HC Ủy viên Hôị đồng 

8 Bà Đào Thi ̣ Xuân Trưởng phòng TT-TS Ủy viên Hôị đồng 

9 Ông Phan Thanh Hiền 
Trưởng bô ̣môn Tin hoc̣ 

ứng duṇg 
Ủy viên Hôị đồng 

10 
Bà Nguyễn Hoàng My ̃

Trinh 

Trưởng bô ̣môn Thương 

maị điêṇ tử 
Ủy viên Hôị đồng 

11 Bà Dương Thi ̣ Kỳ Duyên 
Phu ̣trách bô ̣môn Hướng 

dẫn du lic̣h 
Ủy viên Hôị đồng 

12 Ông Vũ Maṇh Thắng 
Trưởng bô ̣môn Y hoc̣ cổ 

truyền 
Ủy viên Hôị đồng 

13 Ông Nguyêñ Công Bình 
Trưởng bô ̣môn Công nghê ̣

ky ̃thuâṭ ô tô 
Ủy viên Hôị đồng 

14 Ông Quách Anh Dũng 
Phó bô ̣môn Ky ̃thuâṭ chế 

biến món ăn 
Ủy viên Hôị đồng 

15 
Bà Nguyễn Thị Thanh 

Hằng 
Trưởng bộ môn Ngoại ngữ Ủy viên Hôị đồng 

16 Ông Hoàng Quốc Tuấn 
CEO Công ty TNHH 

DakSytem 
Ủy viên Hôị đồng 

17 Bà Phạm Thị Thanh Thảo 

Giám đốc Công ty TNHH 

Giáo dục và phát triển kĩ 

năng Smart Stars 

Ủy viên Hôị đồng 

(Danh sách gồm 17 thành viên) 
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DANH SÁCH BAN THƯ KÝ 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Ông Nguyêñ Xuân Toàn Trưởng phòng KT&ĐBCL Trưởng ban 

2 Bà Cao Thi ̣ Giang Trưởng phòng QLĐT Thành viên 

3 Bà Mai Thi ̣ Bích Ngoc̣ Trưởng phòng TC-HC Thành viên 

(Danh sách gồm 03 thành viên) 

DANH SÁCH CÁC NHÓM CÔNG TÁC CHUYÊN TRÁCH 

Nhóm 1 (Tiêu chuẩn 1, 3, 5) 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Ông Trần Quốc Cường Phó Hiêụ trưởng Nhóm trưởng 

2 Bà Mai Thi ̣ Bích Ngoc̣ Trưởng phòng TC-HC Thư ký 

3 Bà Nguyễn Thi ̣ Thảo  Nhân viên thủ quỹ Thành viên 

4 Ông Trần Ngoc̣ Thaṇh Nhân viên kế toán Thành viên 

5 Ông Nguyêñ Phúc Linh Nhân viên phòng TC-HC Thành viên 

6 Bà Đoàn Phương Thảo 
Chuyên viên Liên kết đào 

taọ 
Thành viên 

(Danh sách gồm 06 thành viên) 

Nhóm 2 (Tiêu chuẩn 2, 4, 6) 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Bà Trần Thi ̣ Thiết Hiệu trưởng Nhóm trưởng 

2 Bà Cao Thi ̣ Giang Trưởng phòng QLĐT Thư ký 

3 Ông Đỗ Tường Hiệp 
Phó GĐ Sở GD-ĐT Đắk 

Lắk 
Thành viên 

4 Ông Phan Thanh Hiền 
Trưởng bô ̣môn Tin hoc̣ 

ứng duṇg 
Thành viên 
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5 
Bà Nguyễn Hoàng My ̃

Trinh 

Trưởng bô ̣môn Thương 

maị điêṇ tử 
Thành viên 

6 Bà Dương Thi ̣ Kỳ Duyên 
Phu ̣trách bô ̣môn Hướng 

dẫn du lic̣h 
Thành viên 

7 Ông Vũ Maṇh Thắng 
Trưởng bô ̣môn Y hoc̣ cổ 

truyền 
Thành viên 

8 Ông Nguyêñ Công Bình 
Trưởng bô ̣môn Công nghê ̣

ky ̃thuâṭ ô tô 
Thành viên 

9 Ông Quách Anh Dũng 
Phó bô ̣môn Ky ̃thuâṭ chế 

biến món ăn 
Thành viên 

10 Ông Vũ Hồng Hà Chuyên viên phòng QLĐT Thành viên 

11 
Bà Nguyễn Thi ̣ Thanh 

Hằng 
Trưởng bộ môn Ngoại ngữ Thành viên 

12 Bà Phạm Thị Thanh Thảo 

Giám đốc Công ty TNHH 

Giáo dục và phát triển kĩ 

năng Smart Stars 

Thành viên 

13 Ông Hoàng Quốc Tuấn 
CEO Công ty TNHH 

DakSytem 
Thành viên 

(Danh sách gồm 13 thành viên) 

 

Nhóm 3 (Tiêu chuẩn 7, 8) 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Ông Nguyêñ Huy Tuấn Phó Hiêụ trưởng Nhóm trưởng 

2 Ông Nguyêñ Xuân Toàn Trưởng phòng KT&ĐBCL Thư ký 

3 Bà Đào Thi ̣ Xuân Trưởng phòng TT - TS Thành viên 

4 Bà Tô Thi ̣ Nhâṭ Quỳnh 
Chuyên viên phòng 

KT&ĐBCL 
Thành viên 

5 Ông Phaṃ Minh Thắng 
Chuyên viên phòng 

KT&ĐBCL 
Thành viên 

(Danh sách gồm 05 thành viên) 

 

 

 



107 

 

 

SỞ LAO ĐÔṆG TB&XH ĐẮK LẮK 

TRƯỜNG TRUNG CẤP TÂY NGUYÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:      /KH-TCTN Đắk Lắk, ngày    tháng    năm 2025 
 

KẾ HOẠCH 

TỰ ĐÁNH GIÁ CHÁT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 

NĂM HỌC 2024 - 2025 
 

Căn cứ thông tư số 14/2024/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Bô ̣

trưởng Bô ̣Lao đôṇg – Thương binh và Xã hôị về viêc̣ ban hành Quy điṇh tiêu chí, tiêu 

chuẩn kiểm điṇh chất lươṇg giáo duc̣ nghề nghiêp̣; 

Căn cứ Thông tư số 28/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2017 của Bộ Lao động 

- Thương binh và Xã hội quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp; 

Trường Trung cấp Tây Nguyên xây dựng Kế hoạch tự đánh giá chất lượng cơ sở 

Giáo dục nghề nghiệp năm học 2024 – 2025, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên 

trong toàn trường về tầm quan trọng của công tác tự đánh giá các điều kiện đảm bảo 

chất lượng giáo dục nghề nghiệp của nhà trường theo bộ tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định 

chất lượng giáo dục nghề nghiệp trường trung cấp, qua đó huy động tất cả các cá nhân, 

đơn vị trong toàn trường cùng thực hiện công tác tự đánh giá chất lượng. 

- Thu thập, xử lý thông tin và minh chứng để chứng minh mức độ đạt được của 

nhà trường dựa trên hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề 

nghiệp của trường cao đẳng. 

- Xây dựng, thực hiện và duy trì tốt các tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng 

giáo dục nghề nghiệp đã đạt được, đồng thời khắc phục những tiêu chí, tiêu chuẩn chưa 

đạt. Qua đó giúp trường hoạch định chiến lược phát triển các nguồn lực trong từng giai 

đoạn, tiến tới xây dựng trường vững mạnh toàn diện, khẳng định uy tín và thương hiệu 

nhà trường. 

2. Yêu cầu 

- Đánh giá toàn bộ các hoạt động do các đơn vị, các cá nhân thực hiện tại Trường 

Trung cấp Tây Nguyên tuân thủ theo bộ tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường 
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cao đẳng nghề được quy định trong Thông tư 14/2024/TT- BLĐTBXH ngày 

31/12/2024. 

- Đảm bảo trung thực, khách quan, đầy đủ minh chứng hợp lệ để chứng minh 

cho nhận định tự đánh giá chất lượng và được công bố công khai. 

- Tiếp cận theo quá trình, đảm bảo tính hệ thống, gắn kết với tiêu chí, tiêu chuẩn 

kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp và ứng dụng tối đa công nghệ thông tin 

trong quản lý. 

- Phù hợp với điều kiện thực tiễn của cơ sở giáo dục nghề nghiệp, dễ vận hành; 

liên tục cải tiến, đơn giản hoá các thủ tục bảo đảm chất lượng và đảm bảo khoa học, 

hiệu quả, tiết kiệm. 

II. QUY TRÌNH TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG 

Quy trình thực hiện tự đánh giá chất lượng được quy định tại mục II, Thông tư 

số 28/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội, cụ thể như sau: 

- Thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng; 

- Lập kế hoạch tự đánh giá chất lượng; 

- Thực hiện tự đánh giá chất lượng; 

- Thông qua và phê duyệt báo cáo tự đánh giá chất lượng; 

- Công bố báo cáo tự đánh giá chất lượng và gửi cơ quan có thẩm quyền. 

III. NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG 

- Đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch tự đánh giá chất lượng cơ 

sở giáo dục nghề nghiệp; 

- Phân công các nhóm chuyên trách phụ trách lập báo cáo các tiêu chí, tiêu chuẩn; 

- Thông qua báo cáo tự đánh giá chất lượng và các biện pháp cải tiến, nâng cao 

chất lượng. 

IV. PHÂN CÔNG CÁC ĐƠN VỊ LẬP BÁO CÁO TIÊU CHÍ, TIÊU 

CHUẨN 

 

TT 

 

Tiêu chí, tiêu chuẩn 

Đơn vị lập báo cáo tiêu 

chuẩn 

Đơn vị tổng 

hợp lập báo cáo 

tiêu chí 

I Tiêu chí 1: Sứ mạng, mục tiêu, tổ chức và quản lý 

1 Tiêu chuẩn: 1.1; 1.2; 1.5 Phòng Tổ chức hành chính Nhóm chuyên 

trách số 1 2 Tiêu chuẩn: 1.2; 1.3 Phòng Khảo thí - ĐBCL 

II Tiêu chí 2: Hoạt động đào tạo 
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1 Tiêu chuẩn: 2.1; 2.2 
Phòng Truyền thông – Tuyển 
sinh 

Nhóm chuyên 

trách số 2 

2 Tiêu chuẩn: 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 2.7; 2.8 Phòng Quản lý đào tạo 

III Tiêu chí 3: Nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động 

1 Tiêu chuẩn: 3.1; 3.2; 3.3; 3.5; 3.6; 3.7 Phòng Tổ chức hành chính Nhóm chuyên 

trách số 1 
2 Tiêu chuẩn: 3.4 Phòng Quản lý đào tạo 

IV Tiêu chí 4: Chương trình đào tạo, giáo trình 

1 
Tiêu chuẩn: 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 
4.6; 4.7 

Phòng Quản lý đào tạo 

Nhóm chuyên 

trách số 2 

V Tiêu chí 5: Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo 

1 
Tiêu chuẩn: 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 
5.6; 5.7; 5.8 

Phòng Tổ chức hành chính 

Nhóm chuyên 

trách số 1 

VI Tiêu chí 6: Nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế 

1 Tiêu chuẩn: 6.1; 6.2; 6.3; 6.4 Phòng Quản lý đào tạo 

Nhóm chuyên 

trách số 2 

VII Tiêu chí 7: Người học và hoạt động hỗ trợ người học 

1 Tiêu chuẩn: 7.1 
Phòng Truyền thông – Tuyển 
sinh 

Nhóm chuyên 

trách số 3 2 Tiêu chuẩn: 7.2; 7.3 Phòng Quản lý đào tạo 

3 Tiêu chuẩn: 7.4 Đoàn thanh niên 

4 Tiêu chuẩn: 7.5 Phòng Khảo thí - ĐBCL 

VIII Tiêu chí 8: Giám sát, đánh giá chất lượng 

1 Tiêu chuẩn: 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5 Phòng Khảo thí - ĐBCL 

Nhóm chuyên 

trách số 3 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng 

- Tham mưu Hiệu trưởng lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng; 

- Lập kế hoạch thực hiện tự đánh giá chất lượng; 

- Tổng hợp báo cáo tiêu chuẩn, báo cáo tiêu chí của các đơn vị; viết dự thảo báo 

cáo tự đánh giá chất lượng; 

- Tổ chức lấy ý kiến các đơn vị của trường, hoàn thiện báo cáo kết quả tự đánh 

giá chất lượng gửi Hội đồng tự đánh giá; 

- Tổ chức họp Hội đồng tự đánh chất lượng để thông qua báo cáo 
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- Hoàn thiện báo cáo, gửi các cơ quan có thẩm quyền. 

2. Các đơn vị trực thuộc trường 

- Lập kế hoạch phân công thành viên trong đơn vị thực hiện tự đánh giá chất 

lượng theo tiến độ chung của trường trình Chủ tịch Hội đồng phê duyệt; 

- Thu thập, phân tích và xử lý thông tin, minh chứng, đánh giá mức độ đạt được 

theo quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp và các 

hướng dẫn có liên quan; 

- Các đơn vị thuộc trường có trách nhiệm phối hợp thu thập, cung cấp minh 

chứng có liên quan cho đơn vị được phân công viết báo cáo tiêu chí, tiêu chuẩn; 

- Các đơn vị được phân công viết báo cáo tiêu chuẩn gửi báo cáo về cho các đơn 

vị được phân công viết báo cáo tiêu chí để tổng hợp theo đúng thời gian qui định; 

- Tổ chức lưu trữ thông tin, minh chứng (bản chính) tại đơn vị; 

- Các đơn vị hoàn thiện và gửi báo cáo tiêu chí, tiêu chuẩn kèm minh chứng về 

phòng Khảo thí - ĐBCL đúng tiến độ. 

VI. TIẾN ĐỘ HOÀN THÀNH 

Thời gian Nội dung công việc Đơn vị thực hiện 

Thành lập hội đồng tự đánh giá 

 

Tháng 3/2025 

- Đề xuất danh sách thành viên Hội 

đồng tự đánh giá chất lượng; 

- Trình Hiệu trưởng phê duyệt 

quyết định thành lập Hội đồng 

 

Khảo thí - ĐBCL 

Thực hiện tự đánh giá chất lượng 

 

Tháng 3/2025 

Lập kế hoạch thực hiện tự đánh giá 

chất lượng cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp năm học 2024 – 2025 

 

Khảo thí - ĐBCL 

 

Tháng 4/2025 

Các đơn vị lập kế hoạch, phân 

công các thành viên thực hiện tự 

đánh giá 

Trưởng các đơn vị được 

phân công viết báo cáo 

tiêu chí, tiêu chuẩn 

 

Tháng 4/2025 

Các đơn vị gửi kế hoạch về phòng 

Khảo thí - ĐBCL 

Trưởng các đơn vị được 

phân công viết báo cáo 

tiêu chí, tiêu chuẩn 

Tháng 5/2025 

Các đơn vị thực hiện theo kế 

hoạch; Tổ chức thu thập, phân tích 

thông tin, minh chứng, đánh giá 

Các nhóm chuyên trách 
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mức độ đạt được 

 

Tháng 6/2025 

Lập phiếu báo cáo tiêu chí, tiêu 

chuẩn 

Các đơn vị được phân 

công viết báo cáo tiêu 

chí, tiêu chuẩn 

Ngày 

10/06/2025 

Các đơn vị gửi báo cáo tiêu chí, 

tiêu chuẩn kèm minh chứng (file 

scan) về phòng Khảo thí - ĐBCL 

Các đơn vị được phân 

công viết báo cáo tiêu 

chí, tiêu chuẩn 

 

Ngày 10 – 

15/06/2025 

- Tổng hợp báo cáo tiêu chí, tiêu 

chuẩn từ các đơn vị; 

- Dự thảo báo cáo tự đánh giá chất 

lượng theo mẫu qui định. 

Khảo thí - ĐBCL 

 

Ngày 15 – 

30/06/2025 

- Lấy ý kiến dự thảo báo cáo tự 

đánh giá chất lượng; 

- Họp Hội đồng dự thảo báo cáo tự 

đánh giá chất lượng lần 1 

 

Khảo thí - ĐBCL  

Hội đồng tự đánh giá 

Thông qua và phê duyệt báo cáo tự đánh giá chất lượng 

 

 

 

 

Từ ngày 01 – 

10/07/2025 

- Hoàn thiện dự thảo báo cáo sau 

khi họp Hội đồng lần 1 

- Họp Hội đồng tự đánh giá lần 2 

- Hoàn thiện báo cáo kết quả thực 

hiện tự đánh giá chất lượng sau khi 

họp Hội đồng lần 2 

- Thông qua báo cáo tự đánh giá 

chất lượng 

- Trình Hiệu trưởng phê duyệt báo 

cáo tự đánh giá chất lượng 

Khảo thí - ĐBCL  

Hội đồng tự đánh giá 

Công bố báo cáo tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp và 

gửi cơ quan có thẩm quyền 

 

Ngày 11 – 

20/07/2025 

- Họp Hội đồng tự đánh giá chất 

lượng lần 3 mở rộng; 

- Hiệu trưởng công bố báo cáo tự 

đánh giá chất lượng. 

Hội đồng tự đánh giá 

Trưởng các đơn vị 

Đại  diện  các  tổ  chức 

Đảng, đoàn thể 
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Ngày 

22/07/2025 

- Gửi báo cáo về Cục Giáo 

dục nghề nghiệp (Cục kiểm định 

chất lượng GDNN); 

- Gửi báo cáo về Sở Giáo dục và 

Đào tạo tỉnh Đắk Lắk 

Khảo thí - ĐBCL 

Quản lý đào tạo 

VII. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp trích từ nguồn 

thu hợp pháp của Nhà trường. 

Trên đây là kế hoạch tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 

học 2024 – 2025, đề nghị các Đơn vị, phòng, ban, bộ môn thuộc trường tổ chức thực 

hiện nghiêm túc đảm bảo kế hoạch, chất lượng theo yêu cầu đề ra./. 

 
 

 

Nơi nhận: 

- HĐQT, BGH (để b/c); 

- Các đơn vị (để t/h); 

- Website trường; 

- Lưu: VT, KT&ĐBCL. 

HIỆU TRƯỞNG 
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PHỤ LỤC III. BẢNG MÃ HOÁ MINH CHỨNG 

(Kèm theo báo cáo tự đánh giá năm 2025 của Trường Trung cấp Buôn Ma Thuột) 

STT 
Tiêu 

chí 

Tiêu 

chuẩn 

Mã minh 

chứng 

Minh 

chứng sử 

dụng chung 

cho các tiêu 

chí, tiêu 

chuẩn 

Tên minh chứng 

1 1 1 1.1.01  
Các quyết định thành lập, đổi tên, sáp nhập Trường Trung cấp Tây 

Nguyên năm 2007, 2008, 2013, 2017, 2025 

2   1.1.02  Các chiến lược phát triển GDNN của quốc gia và địa phương 

3   1.1.03  Kế hoạch chiến lược năm 2020 - 2025 tầm nhìn tới năm 2030 

4   1.1.04  Sứ mạng mục tiêu của Trường Trung cấp Tây Nguyên 

5   1.1.05  Trang web Giới thiệu trường Trung cấp Tây Nguyên 

6   1.1.06  

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 

06/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH ngày 28 tháng 8 năm 2017 và số 

01/2024/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH ngày 17 tháng 9 năm 2024 

7   1.1.07  
Các văn bản về phát triển nguồn nhân lực giáo dục nghề nghiệp 

tỉnh Đắk Lắk 2024, 2025;  

8   1.1.08  

Các thông báo, công văn về thông tin tuyển dụng lao động của cơ 

sở, công ty, doanh nghiệp cho HS của Trường và thông tin tuyển 

dụng được đăng tải lên trang web của Trường năm 2024, 2025 

9   1.1.09  Hồ sơ khảo sát cán bộ, quản lý, giáo viên, học sinh 2024, 2025 

10 1 2 1.2.01  Thông tư quy định về Điều lệ Trường Trung cấp 

11   1.2.02  Quy chế Tổ chức và hoạt động Trường Trung cấp Tây Nguyên 

12   1.2.03  Quyết định thành lập các phòng ban 

13   1.2.04  Sơ đồ cơ cấu tổ chức 

14   1.2.05  
Báo cáo tổng kết hoạt động của các đơn vị thuộc Trường trung cấp 

Buôn Mê Thuộc năm 2024, 2025 

https://tncollege-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/toannx_tnco_edu_vn/EorSokdVi9dNo3kl0TK1020BhrOB48RxedT-OhtxKXsOVw?e=eU1zcM
https://tncollege-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/toannx_tnco_edu_vn/EorSokdVi9dNo3kl0TK1020BhrOB48RxedT-OhtxKXsOVw?e=eU1zcM
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STT 
Tiêu 

chí 

Tiêu 

chuẩn 

Mã minh 

chứng 

Minh 

chứng sử 

dụng chung 

cho các tiêu 

chí, tiêu 

chuẩn 

Tên minh chứng 

15   1.2.06  
Các báo cáo kết quả rà soát, điều chỉnh về công tác tổ chức và 

quản lý năm 2024, 2025 

16    1.1.09 Hồ sơ khảo sát cán bộ, quản lý, giáo viên, học sinh 2024, 2025 

17 1 3 1.3.01  Cơ cấu nhân sự Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng 

18   1.3.02  Các văn bản liên quan đến công tác bảo đảm chất lượng 

19   1.3.03  Báo cáo tự đánh giá hàng năm 

20   1.3.04  Khảo sát chất lượng giáo dục 

21   1.3.05  

Quyết định ban hành quy định hệ thống BĐCL trường và Quyết 

định ban hành quy chế quản lý, vận hành hệ thống thông tin 

BĐCL Trường trung cấp Buôn Mê Thuột 

22   1.3.06  Hồ sơ về hệ thống đảm bảo chất lượng 

23   1.3.07  

Thông báo phân công xây dựng các quy trình thuộc hệ thống 

BĐCL và việc thống nhất hoàn thiện các quy trình BĐCL Trường 

trung cấp Buôn Mê Thuột năm 2024, 2025 

24   1.3.08  
Quyết định ban hành danh mục tài liệu hệ thống BĐCL năm học 

2023-2024, 2024-2025 

25   1.3.09  
Quyết định ban hành mục tiêu chất lượng của Trường năm 2024, 

2025 

26   1.3.10  
Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng của Trường năm 2024, 

2025 

27   1.3.11  Báo cáo mục tiêu chất lượng của Trường năm 2024, 2025 

28   1.3.12  
Quyết định của Trường trung cấp Buôn Mê Thuột về việc ban 

hành Chính sách chất lượng giai đoạn 2024, 2025 

29   1.3.13  Quyết định ban hành Sổ tay chất lượng năm 2024, 2025 

30   1.3.14  
Kế hoạch và báo cáo rà soát, cải tiến các quy trình đảm bảo chất 

lượng 2024, 2025 
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STT 
Tiêu 

chí 

Tiêu 

chuẩn 

Mã minh 

chứng 

Minh 

chứng sử 

dụng chung 

cho các tiêu 

chí, tiêu 

chuẩn 

Tên minh chứng 

31 1 4  1.3.03 Báo cáo tự đánh giá chất lượng năm 2024, 2025 

32   1.4.01  Báo cáo cải tiến hệ thống đảm bảo chất lượng năm 2024, 2025 

33    1.1.09 Hồ sơ khảo sát cán bộ, quản lý, giáo viên, học sinh 2024, 2025 

34   1.4.02  
Báo cáo tổng kết hoạt động của các đơn vị thuộc Trường trung cấp 

Buôn Mê Thuột năm 2024, 2025 

35 1 5 1.5.01  
Quyết định thành lập Hội đồng quản trị Trường trung cấp Buôn 

Mê Thuột 

36   1.5.02  
Quyết định thành lập Chi bộ đảng bộ Trường trung cấp Buôn Mê 

Thuột 

37   1.5.03  Công đoàn cơ sở 

38   1.5.04  Đoàn thanh niên 

39   1.5.05  Các hoạt động nâng cao chất lượng đào tạo 

40   1.5.06  Các Hội đồng tư vấn chuyên môn 

41    1.3.01 Cơ cấu nhân sự Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng 

42    1.3.02 Các văn bản liên quan đến công tác bảo đảm chất lượng 

43   1.5.07  Hội đồng tuyển sinh 

44    1.1.04 Sứ mạng mục tiêu của Trường Trung cấp Tây Nguyên 

45    1.4.02 
Báo cáo tổng kết hoạt động của các đơn vị thuộc Trường trung cấp 

Buôn Mê Thuột năm 2024, 2025 

46   1.5.08  
Quyết định thành lập Hội đồng thi đua, khen thưởng, kỷ luật năm 

2024, 2025 

47   1.5.09  
Quyết định thành lập Hội đồng thi đua, khen thưởng, kỷ luật năm 

2024, 2025 

48    1.1.09 Hồ sơ khảo sát cán bộ, quản lý, giáo viên, học sinh 2024, 2025 

49 2 1 2.1.01  Thông tư 05/2021/TT-BLĐTBXH 
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STT 
Tiêu 

chí 

Tiêu 

chuẩn 

Mã minh 

chứng 

Minh 

chứng sử 

dụng chung 

cho các tiêu 

chí, tiêu 

chuẩn 

Tên minh chứng 

50    1.1.06 

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 

06/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH ngày 28 tháng 8 năm 2017 và số 

01/2024/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH ngày 17 tháng 9 năm 2024 

51   2.1.02  Quy chế và kế hoạch tuyển sinh 2023-2024, 2024-2025 

52   2.1.03  Kết quả tuyển sinh năm học 2023-2024, 2024-2025 

53   2.1.04  
Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động tuyển sinh năm học 

2023-2024, 2024-2025 

54   2.1.05  
Danh sách các ngành, nghề đào tạo theo giấy phép hoạt động của 

trường năm học 2023-2024, 2024-2025 

55   2.1.06  
Quyết định ban hành chương trình đào tạo các ngành, nghề năm 

2024, 2025 

56   2.1.07  Bộ các chương trình đào tạo chi tiết từng nghề 2024, 2025;  

57   2.1.08   

Hồ sơ chuẩn đầu ra của Trường năm 2024, 2025 gồm: kế hoạch 

xây dựng và thẩm định chuẩn đầu ra, biên bản họp thẩm định 

chuẩn đầu ra, quyết định ban hành chuẩn đầu ra 

58 2 2 2.2.01  
Các công văn đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2023-2024, 

2024-2025 

59    2.1.02 Quy chế và Kế hoạch tuyển sinh năm học 2023-2024, 2024-2025  

60   2.2.02  
Các công văn giao chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2023-2024, 2024-

2025 

61   2.2.03  Thông báo tuyển sinh năm học 2023-2024, 2024-2025. 

62   2.2.04   Hồ sơ đăng ký học của HS năm 2023-2024, 2024-2025 

63   2.2.05  Quy trình tuyển sinh Trường Trung cấp Buôn Mê Thuột 

64   2.2.06  
Các Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh và Ban thư ký năm 

học 2023-2024, 2024-2025;    

65   2.2.07   Biên bản họp Hội đồng tuyển sinh năm 2023-2024, 2024-2025 

https://tncollege-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/toannx_tnco_edu_vn/EkntrjueIQJKh0REM2_cPu8B2PrH8L1RGzi59RuV1uE95Q?e=qIMNcr
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STT 
Tiêu 

chí 

Tiêu 

chuẩn 

Mã minh 

chứng 

Minh 

chứng sử 

dụng chung 

cho các tiêu 

chí, tiêu 

chuẩn 

Tên minh chứng 

66   2.2.08   
Các Quyết định công nhận kết quả trúng tuyển và danh sách HS 

trúng tuyển năm học 2023-2024, 2024-2025 

67   2.2.09   Giấy báo nhập học năm học 2023-2024, 2024-2025 

68   2.2.10  
Các Quyết định phân công giáo viên chủ nhiệm năm học 2023-

2024, 2024 - 2025  

69   2.2.11  Quyết định thành lập lớp năm 2023-2024, 2024-2025 

70   2.2.12  Báo cáo tuyển sinh năm học 2023- 2024, 2024-2025. 

71   2.2.13  
Báo cáo của bộ phận kiểm tra, giám sát về công tác tuyển sinh 

hàng năm của trường 

72   2.2.14  
Các văn bản đề xuất cải tiến hoạt động tuyển sinh năm học 2023-

2024, 2024-2025 

73    1.1.09 

Bộ hồ sơ khảo sát CBQL, giáo viên, học sinh, cựu học sinh, doanh 

nghiệp năm học 2023-2024, 2024-2025 gồm: kế hoạch khảo sát, 

phiếu khảo sát, báo cáo kết quả khảo sát, danh sách đối tượng tham 

gia khảo sát 

74 2 3  1.1.06  

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 

06/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH ngày 28 tháng 8 năm 2017 và số 

01/2024/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH ngày 17 tháng 9 năm 2024 

75   2.3.01  Các Quyết định ban hành Quy chế đào tạo 2024, 2025;  

76   2.3.02  Kế hoạch đào tạo năm học 2023-2024, 2024-2025;  

77   2.3.03  

Các quyết định ban hành Quy chế HS Trường Trung cấp Buôn Mê 

Thuột 

 

78   2.3.04  Quy trình tổ chức thi kết thúc môn học 

79   2.3.05  Lịch thi kết thúc môn học năm học 2023-2024, 2024-2025; 

https://tncollege-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/toannx_tnco_edu_vn/EqsMy573qD1NqGLKWhKB9D4B2r0K5Cab4C-INb4dMKs5Tg?e=bNVMUe
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STT 
Tiêu 

chí 

Tiêu 

chuẩn 

Mã minh 

chứng 

Minh 

chứng sử 

dụng chung 

cho các tiêu 

chí, tiêu 

chuẩn 

Tên minh chứng 

80   2.3.06  
Hồ sơ bài thi, biên bản thi kết thúc môn học năm học 2023-2024, 

2024-2025 

81   2.3.07  Quy trình xét công nhận tốt nghiệp 

82   2.3.08  
Quyết định công nhận và cấp bằng tốt nghiêp̣ cho học sinh năm học 

2023-2024, 2024-2025 và danh sách kèm theo;  

83   2.3.09  Sổ cấp bằng cao đẳng, trung cấp năm học 2023-2024, 2024-2025;  

84   2.3.10  
Các quyết điṇh ban hành Quy chế in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy 

bỏ văn bằng, chứng chỉ 

85   2.3.11  
Thời khóa biểu các môn học trực tuyến năm học 2023-2024, 2024-

2025 

86    1.1.09 

Bộ hồ sơ khảo sát CBQL, giáo viên, học sinh, cựu học sinh, doanh 

nghiệp năm học 2023-2024, 2024-2025 gồm: kế hoạch khảo sát, 

phiếu khảo sát, báo cáo kết quả khảo sát, danh sách đối tượng tham 

gia khảo sát 

87 2 4  1.1.06  

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 

06/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH ngày 28 tháng 8 năm 2017 và số 

01/2024/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH ngày 17 tháng 9 năm 2024 

88    2.1.06 
Quyết định ban hành chương trình đào tạo các ngành, nghề năm 

2024, 2025;  

89    2.1.07 Bộ các chương trình đào tạo chi tiết từng nghề 2024, 2025;  

90    2.1.08  

Hồ sơ chuẩn đầu ra của Trường năm 2024, 2025 gồm: kế hoạch 

xây dựng và thẩm định chuẩn đầu ra, biên bản họp thẩm định 

chuẩn đầu ra, quyết định ban hành chuẩn đầu ra 

91    2.3.02 Kế hoạch đào tạo năm học 2023-2024, 2024-2025 
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STT 
Tiêu 

chí 

Tiêu 

chuẩn 

Mã minh 

chứng 

Minh 

chứng sử 

dụng chung 

cho các tiêu 

chí, tiêu 

chuẩn 

Tên minh chứng 

92   2.4.01  

Tiến độ & kế hoạch đào tạo các ngành) ;Tiến độ và kế hoạch đào 

tạo ngành CNKT ô tô). ;(Tiến độ và kế hoạch đào tạo ngành 

HDDL). (Tiến độ và KHĐT ngành KTCBMA). 

93   2.4.02  Kế hoạch phân công chuyên môn năm học 2023-2024, 2024-2025  

94   2.4.03  
Kế hoạch giảng dạy cá nhân của giáo viên năm học 2023-2024, 

2024-2025 

95   2.4.04  Thời khóa biểu năm học 2023-2024, 2024-2025 

96   2.4.05  Hồ sơ giảng dạy năm học 2023-2024, 2024-2025;  

97   2.4.06  Sổ lên lớp năm học 2023-2024, 2024-2025). 

98    1.1.09 

Bộ hồ sơ khảo sát CBQL, giáo viên, học sinh, cựu học sinh, doanh 

nghiệp năm học 2023-2024, 2024-2025 gồm: kế hoạch khảo sát, 

phiếu khảo sát, báo cáo kết quả khảo sát, danh sách đối tượng 

tham gia khảo sát 

99 2 5  2.1.06 
Quyết định ban hành chương trình đào tạo các ngành, nghề năm 

2024, 2025  

100    2.1.07 Bộ các chương trình đào tạo chi tiết từng nghề 2024, 2025 

101    2.1.08  

Hồ sơ chuẩn đầu ra của Trường năm 2024, 2025 gồm: kế hoạch 

xây dựng và thẩm định chuẩn đầu ra, biên bản họp thẩm định 

chuẩn đầu ra, quyết định ban hành chuẩn đầu ra 

102   2.5.01  Bộ môn Ngoại ngữ 

103   2.5.02  Bộ môn Hướng dẫn du lịch 

104   2.5.03  Bộ môn Tin học ứng dụng 

105   2.5.04  Bộ môn Thương mại điện tử 

106   2.5.05  Bộ môn Công nghệ ô tô 

107   2.5.06  Bộ môn Y học cổ truyền 

108   2.5.07  Bộ môn kỹ thuật chế biến món ăn 

https://tncollege-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/toannx_tnco_edu_vn/EZrm70RQFZtEtQdPB3JNVEwBQZoyLAjChVODmPgswWvMOA?e=to9B9I
https://tncollege-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/toannx_tnco_edu_vn/EUAUY6UdgZJIoFd9IDMh-ecBakmJZE_ixfx-oNNYthkb_g?e=KzcloX
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https://tncollege-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/toannx_tnco_edu_vn/EUCS54D42fpDgzYYyWCAoZ4BAyzy7mZlok5hseRBKiUppg?e=oiEHDZ
https://tncollege-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/toannx_tnco_edu_vn/EUCS54D42fpDgzYYyWCAoZ4BAyzy7mZlok5hseRBKiUppg?e=oiEHDZ
https://tncollege-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/toannx_tnco_edu_vn/Ep-ADHWb8xVIuv17WD6tUtwBKmJdwHvwu-Bbik8JQZVqdA?e=6rnZ9k
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STT 
Tiêu 

chí 

Tiêu 

chuẩn 

Mã minh 

chứng 

Minh 

chứng sử 

dụng chung 

cho các tiêu 

chí, tiêu 

chuẩn 

Tên minh chứng 

109   2.5.08  
Kế hoạch thực tập tốt nghiệp của từng lớp năm học 2023-2024, 

2024-2025 

110   2.5.09  
Các Quyết định về việc HS thực tập tốt nghiệp năm học 2023-

2024, 2024-2025; 

111   2.5.10  
Danh sách giáo viên hướng dẫn HS thực tập tốt nghiệp năm học 

2023-2024, 2024-2025; 

112   2.5.11  
Danh sách học sinh thực tập tốt nghiệp năm học 2023-2024, 2024-

2025 

113   2.5.12  
Đề cương thực tập thực tập tốt nghiệp năm học 2023-2024, 2024-

2025 

114   2.5.13  
Hồ sơ báo cáo thực tập tốt nghiệp của HS năm học 2023-2024, 

2024-2025 

115   2.5.14   Các hình ảnh đi thực tập, thực tế năm học 2023-2024, 2024-2025 

116   2.5.15  

Biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác giữa Trường Trung cấp Buôn 

Mê Thuột với các doanh nghiệp và đơn vị sử dụng lao động năm 

2023-2024, 2024-2025 

117   2.5.16  
Danh sách đơn vị sử dụng lao động tham gia đánh giá kết quả người 

học năm 2023-2024, 2024-2025 

118   2.5.17  Kế hoac̣h thực tế cơ sở năm hoc̣ 2023-2024, 2024-2025 

119   2.5.18  
Phiếu đánh giá ý thức thực tập của HSSV năm học 2023-2024, 

2024-2025 

110   2.5.19  
Các quyết định về việc thành lập hội đồng thẩm định chương trình 

đào tạo có sự tham gia của doanh nghiệp 

111    1.1.09 
Bộ hồ sơ khảo sát CBQL, giáo viên, học sinh, cựu học sinh, doanh 

nghiệp năm học 2023-2024, 2024-2025 gồm: kế hoạch khảo sát, 
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phiếu khảo sát, báo cáo kết quả khảo sát, danh sách đối tượng 

tham gia khảo sát 

112 2 6 2.6.01  
Hợp đồng mua sắm trang thiết bị: Hóa đơn mua máy tính để bàn 

các thiết bị CNTT 1,2,3,4,5,6,7 

113   2.6.02  Máy chủ Cloud 

114   2.6.03  Gia hạn hợp đồng máy chủ Cloud 

115   2.6.04  Kế hoạch triển khai số hóa 

116   2.6.05  Phần mềm quản lý đào tạo EdumanUni 

117   2.6.06  Phần mềm tổ chức thi trực tuyến LMS 

118 2 7 2.7.01  Thông báo dự giờ, thao giảng, bồi dưỡng chuyên môn 

119   2.7.02  

Hồ sơ dự giờ năm 2023-2024, 2024-2025 gồm: Kế hoạch dự giờ, 

Lịch dự giờ giáo viên, Biên bản dự giờ; Hồ sơ bài giảng tiết dự 

giờ năm học, Báo cáo công tác dự giờ 

120   2.7.03  Thông báo kiểm tra hồ sơ chuyên môn 

121   2.7.04  
Hồ sơ kiểm tra hoạt động chuyên môn (kế hoạch, biên bản, báo cáo) 

năm học 2023-2024, 2024-2025 

122   2.7.05  

Báo cáo kiểm tra, giám sát và đề xuất cải tiến các hoạt động 

Trường Trung cấp Buôn Mê Thuột năm học 2023-2024, 2024-

2025; 

123   2.7.06  
Các biện pháp điều chỉnh kịp thời các hoạt động dạy và học theo 

đề xuất của báo cáo kiểm tra, giám sát;  

124   2.7.07  

Các văn bản thể hiện kết quả rà soát quy định về nội dung, tổ chức 

và hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát trong Trường Trung cấp 

Buôn Mê Thuột năm 2024, 2025 

125    1.1.09 
Bộ hồ sơ khảo sát CBQL, giáo viên, học sinh, cựu học sinh, doanh 

nghiệp năm học 2023-2024, 2024-2025 gồm: kế hoạch khảo sát, 
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phiếu khảo sát, báo cáo kết quả khảo sát, danh sách đối tượng 

tham gia khảo sát 

126   2.7.03  
Thông báo tham gia các hoạt động thi đua, phong trào năm 2023-

2024, 2024-2025 

127 2 8  2.3.04 Quy trình tổ chức thi kết thúc môn học 

128    2.3.05 Lịch thi kết thúc môn học năm học 2023-2024, 2024-2025;  

129    2.3.06 
Hồ sơ bài thi, biên bản thi kết thúc môn học năm học 2023-2024, 

2024-2025). 

130   2.8.01  NHCT Bộ môn Ngoại ngữ 

131   2.8.02  NHCT Bộ môn kỹ thuật chế biến món ăn 

132   2.8.03  NHCT Bộ môn Công nghệ kỹ thuật ô tô 

133   2.8.04  NHCT Bộ môn Hướng dẫn du lịch 

134   2.8.05  NHCT Bộ môn Tin học ứng dụng 

135   2.8.06  NHCT Bộ môn Thương mại điện tử 

136   2.8.07  NHCT Bộ môn Y học cổ truyền 

137   2.8.08  

Quyết định ban hành Quy chế làm việc của hội đồng thi đua, khen 

thưởng, kỷ luật và xét, cấp học bổng khuyến khích học tập đối với 

HSSV 

138   2.8.09  
Biên bản hop̣ xét kết quả rèn luyêṇ năm hoc̣ năm học 2023-2024, 

2024-2025 

139   2.8.10  
Biên bản xét kết quả học tập từng kỳ của HSSV năm học năm học 

2023-2024, 2024-2025 

140   2.8.11  
Kế hoạch rà soát, bổ sung các Quy định, Quy chế cần thiết lập tại 

Trường Trung cấp Buôn Mê Thuột năm 2024, 2025 

141   2.8.12  
Báo cáo kết quả rà soát, bổ sung các Quy chế, Quy định cần thiết 

lập tại Trường Trung cấp Buôn Mê Thuột năm 2024, 2025; 
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142   2.8.13  

Kế hoạch và Báo cáo kết quả rà soát đánh giá các quy điṇh về thi 

kết thúc môn, xét công nhâṇ tốt nghiêp̣, đánh giá kết quả hoc̣ tâp̣, 

cấp văn bằng chứng chỉ năm 2024, 2025; 

143   2.8.14  
Kế hoạch và Báo cáo kết quả rà soát đánh giá các quy điṇh về 

đánh giá kết quả rèn luyêṇ HSSV năm 2024, 2025;  

144    2.7.05 

Báo cáo kiểm tra, giám sát và đề xuất cải tiến các hoạt động 

Trường Trung cấp Buôn Mê Thuột năm học 2023-2024, 2024-

2025;  

145    2.7.06 
Các biện pháp điều chỉnh kịp thời các hoạt động dạy và học theo 

đề xuất của báo cáo kiểm tra, giám sát;  

146    2.7.07 

Các văn bản thể hiện kết quả rà soát Quy định về nội dung, tổ 

chức và hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát trong Trung cấp 

Buôn Mê Thuột năm 2024, 2025 

147    1.1.09 

Bộ hồ sơ khảo sát CBQL, giáo viên, học sinh, cựu học sinh, doanh 

nghiệp năm học 2023-2024, 2024-2025 gồm: kế hoạch khảo sát, 

phiếu khảo sát, báo cáo kết quả khảo sát, danh sách đối tượng 

tham gia khảo sát) 

148   2.8.15   
Các biện pháp cải tiến các hình thức, phương pháp, công cụ đánh 

giá kết quả học tập và rèn luyện của người học) 

149 3 1 3.1.01  Quy trình tuyển dụng 

150   3.1.02  
Hồ sơ tuyển dụng: kế hoạch tuyển dụng, thông báo tuyển dụng, 

phiếu đăng ký dự tuyển giáo viên, nhân viên năm 2024, 2025 

151   3.1.03   
Các quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức của 

Trường Trung cấp Buôn Mê Thuột năm 2024, 2025 

152   3.1.04   
Các quyết định ban hành Quy định về tuyển dụng, sử dụng, đào 

tạo bồi dưỡng Trường Trung cấp Buôn Mê Thuột 
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153   3.1.05  
Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát kết quả tuyển dụng giáo viên, 

nhân viên năm 2024, 2025 

154   3.1.06  Quy hoạch đội ngũ 

155   3.1.07  Quy trình quy hoạch, bổ nhiệm viên chức lãnh đạo, quản lý; 

156   3.1.08   

Các Quyết định ban hành Quy định quy hoạch, bổ nhiệm, bổ 

nhiệm lại cán bộ lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trường Trung cấp 

Buôn Mê Thuột 

157   3.1.09  

Kế hoạch thực hiện công tác quy hoạch viên chức lãnh đạo, quản 

lý các đơn vị thuộc Trường Trung cấp Buôn Mê Thuột, nhiệm kỳ 

2020-2025 và giai đoạn 2025-2030; 

158   3.1.10  
Các Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ quản lý phòng, khoa, 

trung tâm 

159   3.1.11  Danh sách trích ngang cán bộ quản lý năm 2024, 2025                                          

160   3.1.12  Đào tạo, bồi dưỡng 

161   3.1.13  
Quy trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ CBQL, nhà 

giáo, viên chức, NLĐ 

162   3.1.14   Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2024, 2025 

163   3.1.15  Quyết định cử viên chức đi học tập, bồi dưỡng năm 2024, 2025 

164   3.1.16  Quy trình đánh giá phân loại CBQL, nhà giáo, viên chức, NLĐ; 

165   3.1.17   
Quyết định về việc Ban hành Quy định Thi đua – Khen thưởng 

Trường Trung cấp Buôn Mê Thuột 

166   3.1.18   
Hướng dẫn đánh giá cán bộ, nhà giáo, nhân viên và bình xét thi 

đua các năm học 2023-2024, 2024-2025; 

167   3.1.19   
Quyết định về việc ban hành quy định đánh giá, xếp loại chuyên 

môn nghiệp vụ của nhà giáo Trường Trung cấp Buôn Mê Thuột; 
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168   3.1.20  
Biên bản họp đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức, người lao 

động các năm học 2023-2024, 2024-2025 

169   3.1.21   
Thông báo đánh giá, xếp loại cán bộ, giảng viên, nhân viên năm 

học 2023-2024, 2024-2025 

170   3.1.22  
Báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại nhà giáo về chuyên môn, 

nghiệp vụ năm học 2023-2024, 2024-2025 

171    1.3.14 
Kế hoạch và báo cáo rà soát, cải tiến các quy trình đảm bảo chất 

lượng 2024, 2025 

172   3.1.23   
Quyết định phê duyệt danh sách rà soát, bổ sung quy hoạch các 

chức danh lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2022-2027, 2026-2031 

173 3 2 3.2.01  Bảng lương và bảo hiểm 

174   3.2.02  Các chế độ lương thưởng và phúc lợi 

175   3.2.03  
Các quyết định ban hành Quy định chế độ, định mức làm việc đối 

với nhà giáo GDNN Trường Trung cấp Buôn Mê Thuột 

176   3.2.04   
Các quy định thực hiện chính sách, chế độ cho nhà giáo, CBQL, 

nhân viên Trường Trung cấp Buôn Mê Thuột; 

177   3.2.05  
Danh dách các ngành nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trình độ 

trung cấp đang đào tạo tại trường 

178   3.2.06  
Quyết định quy định các mô đun được tính chế độ nặng nhọc, độc 

hại, nguy hiểm trình độ trung cấp 

179    3.1.17  
Quyết định về việc Ban hành Quy định Thi đua – Khen thưởng 

Trường Trung cấp Buôn Mê Thuột;  

180    3.1.18  
Hướng dẫn đánh giá cán bộ, nhà giáo, nhân viên và bình xét thi đua 

các năm học 2023-2024, 2024-2025 

181   3.2.07  Quy chế thi đua khen thưởng 

182   3.2.08  Kế hoạch đào tạo đội ngũ giáo viên 
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183    3.1.13 
Quy trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ CBQL, nhà 

giáo, viên chức, NLĐ 

184    3.1.14  Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2024, 2025 

185    3.1.15 Quyết định cử viên chức đi học tập, bồi dưỡng năm 2024, 2025 

186    1.1.09 

Bộ hồ sơ khảo sát CBQL, giáo viên, học sinh, cựu học sinh, doanh 

nghiệp năm học 2023-2024, 2024-2025 gồm: kế hoạch khảo sát, 

phiếu khảo sát, báo cáo kết quả khảo sát, danh sách đối tượng tham 

gia khảo sát 

 

187 3 3 3.3.01  Danh sách trích ngang giáo viên Trường Trung cấp Tây Nguyên 

188   3.3.02  Hồ sơ giáo viên 

189   3.3.03  Sĩ số HS từng nghề năm học 2023-2024, 2024-2025  

190   3.3.04  Danh sách HS từng lớp năm học 2023-2024, 2024-2025 

191     3.3.05- Thống kê số lượng giảng viên quy đổi năm 2024, 2025;  

192   3.3.06  Thống kê số lượng HS quy đổi năm 2024, 2025  

193   3.3.07  Bảng thống kê tỉ lệ quy đổi người học/nhà giáo năm 2024, 2025   

194 3  3.3.08  Kế hoạch bố trí giảng dạy theo từng ngành nghề 

195   3.3.09  Báo cáo thống kê cơ cấu đội ngũ nhà giao hàng năm 

196   3.3.10  Thông báo tuyển dụng 

197   3.3.11  Hồ sơ giáo viên thỉnh giảng 

198    1.1.09 

Bộ hồ sơ khảo sát CBQL, giáo viên, học sinh, cựu học sinh, doanh 

nghiệp năm học 2023-2024, 2024-2025 gồm: kế hoạch khảo sát, 

phiếu khảo sát, báo cáo kết quả khảo sát, danh sách đối tượng tham 

gia khảo sát 

199 3 4 3.4.01  Báo cáo xếp loại thi đua hàng tháng 

200    2.4.02 Kế hoạch phân công chuyên môn năm học 2023-2024, 2024-2025 
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201    2.4.03 
Kế hoạch giảng dạy cá nhân của giáo viên năm học 2023-2024, 

2024-2025 

202    2.4.04 Thời khóa biểu năm học 2023-2024, 2024-2025  

203    2.4.05 Hồ sơ giảng dạy năm học 2023-2024, 2024-2025 

204    2.4.06 Sổ lên lớp năm học 2023-2024, 2024-2025 

205   3.4.02  Quy định về tổ chức đào tạo 

206    2.7.01 Thông báo dự giờ, thao giảng, bồi dưỡng chuyên môn 

207    2.7.02 Thông báo kiểm tra hồ sơ chuyên môn 

208   3.4.03  Ứng dụng công nghệ trong giảng dạy 

209 3 5 3.5.01  Các chính sách hỗ trợ của nhà trường 

210   3.5.02  Các biện pháp bồi dưỡng 

211   3.5.03  Các kế hoạch đổi mới phương pháp giảng dạy 

212    1.1.09  

Bộ hồ sơ khảo sát CBQL, giáo viên, học sinh, cựu học sinh, doanh 

nghiệp năm học 2023-2024, 2024-2025 gồm: kế hoạch khảo sát, 

phiếu khảo sát, báo cáo kết quả khảo sát, danh sách đối tượng 

tham gia khảo sát 

213 3 6  3.5.02 Các biện pháp bồi dưỡng 

214    3.5.03 Các kế hoạch đổi mới phương pháp giảng dạy 

215   3.6.01  Kế hoạch bồi dưỡng ngoài nhà trường 

216   3.6.02  
Danh sách giáo viên đi bồi dưỡng, thực tập thực tế tại các đơn vị 

năm học 2023-2024, 2024-2025 

217   3.6.03  
Báo cáo kết quả thực tập của giáo viên có xác nhận của đơn vị năm 

học 2023-2024, 2024-2025;  

218   3.6.04  
Các hình ảnh đi thực tập, thực tế của giáo viên tại đơn vị năm học 

2023-2024, 2024-2025 
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219    1.1.09  

Bộ hồ sơ khảo sát CBQL, giáo viên, học sinh, cựu học sinh, doanh 

nghiệp năm học 2023-2024, 2024-2025 gồm: kế hoạch khảo sát, 

phiếu khảo sát, báo cáo kết quả khảo sát, danh sách đối tượng tham 

gia khảo sát 

220 3 7 3.7.01  Danh sách trích ngang cán bộ Cán bộ quản lý Trường TCTN 

221   3.7.02  Hồ sơ Cán bộ quản lý 

222   3.7.03  Danh sách trích ngang nhân viên 

223   3.7.04  Kế hoạch bồi dưỡng nhân viên 

224 4 1 4.1.01  Quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo 

225   4.1.02   Quy trình đánh giá, cập nhật, điều chỉnh chương trình đào tạo 

226    1.1.06  

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 

06/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH ngày 28 tháng 8 năm 2017 và số 

01/2024/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH ngày 17 tháng 9 năm 2024 

227   4.1.03  Quyết định thành lập ban xây dựng chương trình đào tạo 

228   4.1.04  Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định CTĐT 

229   4.1.05  Biên bản thẩm định CTĐT 

230   4.1.06  Quyết định ban hành chương trình đào tạo 

231   4.1.07  

Bộ hồ sơ Thực hiện rà soát, điều chỉnh chương trình đào tạo các 

ngành Cao đẳng, Trung cấp theo luật GDNN năm 2019, 2022, 

2023, 2024 

232   4.1.08  

Hồ sơ tổ chức Hội thảo xin ý kiến Đơn vị, Doanh nghiệp về 

chương trình đào tạo các ngành trình độ Cao đẳng, Trung cấp, 

Liên thông năm 2024, 2025). 

233   4.1.09  
Danh sách CBQL, Cán bộ KHKT của các doanh nghiệp, giảng 

viên bên ngoài trường và giảng viên cơ hữu nhà trường tham gia 
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STT 
Tiêu 

chí 

Tiêu 

chuẩn 

Mã minh 

chứng 

Minh 

chứng sử 

dụng chung 

cho các tiêu 

chí, tiêu 

chuẩn 

Tên minh chứng 

xây dựng chương trình đào tạo theo quyết định hội đồng năm 

2024, 2025; 

234   4.1.10  

Danh sách CBQL, Cán bộ KHKT của các doanh nghiệp, giảng 

viên bên ngoài trường và giảng viên cơ hữu nhà trường tham gia 

thẩm định chương trình đào tạo theo Quyết định hội đồng năm 

2024, 2025 

235    1.1.09  

Bộ hồ sơ khảo sát CBQL, giáo viên, học sinh, cựu học sinh, doanh 

nghiệp năm học 2023-2024, 2024-2025 gồm: kế hoạch khảo sát, 

phiếu khảo sát, báo cáo kết quả khảo sát, danh sách đối tượng 

tham gia khảo sát). 

236 4 2  1.1.06  

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 

06/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH ngày 28 tháng 8 năm 2017 và số 

01/2024/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH ngày 17 tháng 9 năm 2024 

237    2.1.05 
Danh sách các ngành, nghề đào tạo theo giấy phép hoạt động của 

trường năm học 2023-2024, 2024-2025; 

238    2.1.06 
Quyết định ban hành chương trình đào tạo các ngành, nghề năm 

2024, 2025 

239    2.1.07 Bộ các chương trình đào tạo chi tiết từng nghề 2024, 2025;  

240    2.1.08  

Hồ sơ chuẩn đầu ra của Trường năm 2024, 2025 gồm: kế hoạch xây 

dựng và thẩm định chuẩn đầu ra, biên bản họp thẩm định chuẩn đầu 

ra, quyết định ban hành chuẩn đầu ra). 

241    1.1.09 

Bộ hồ sơ khảo sát CBQL, giáo viên, học sinh, cựu học sinh, doanh 

nghiệp năm học 2023-2024, 2024-2025 gồm: kế hoạch khảo sát, 

phiếu khảo sát, báo cáo kết quả khảo sát, danh sách đối tượng 

tham gia khảo sát 
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STT 
Tiêu 

chí 

Tiêu 

chuẩn 

Mã minh 

chứng 

Minh 

chứng sử 

dụng chung 

cho các tiêu 

chí, tiêu 

chuẩn 

Tên minh chứng 

242 4 3  1.1.06  

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 

06/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH ngày 28 tháng 8 năm 2017 và số 

01/2024/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH ngày 17 tháng 9 năm 2024 

243    2.1.05 
Danh sách các ngành, nghề đào tạo theo giấy phép hoạt động của 

trường năm học 2023-2024, 2024-2025; 

244    2.1.06 
Quyết định ban hành chương trình đào tạo các ngành, nghề năm 

2024, 2025 

245    2.1.07 Bộ các chương trình đào tạo chi tiết từng nghề 2024, 2025;  

246    2.1.08  

Hồ sơ chuẩn đầu ra của Trường năm 2024, 2025 gồm: kế hoạch 

xây dựng và thẩm định chuẩn đầu ra, biên bản họp thẩm định 

chuẩn đầu ra, quyết định ban hành chuẩn đầu ra). 

247   4.3.01  
Bảng đối sánh chuẩn đầu ra của các chương trình đào tạo với 

Khung trình độ quốc gia Việt Nam 

248    1.1.09 

Bộ hồ sơ khảo sát CBQL, giáo viên, học sinh, cựu học sinh, doanh 

nghiệp năm học 2023-2024, 2024-2025 gồm: kế hoạch khảo sát, 

phiếu khảo sát, báo cáo kết quả khảo sát, danh sách đối tượng 

tham gia khảo sát 

249      

250 4 4 4.4.01  Y học cổ truyền 

251   4.4.02  Tin học ứng dụng 

252   4.4.03  Thương mại điện tử 

253   4.4.04  Hướng dẫn du lịch 

254   4.4.05  Công nghệ ô tô 

255   4.4.06  Kỹ thuật chế biến món ăn 

256   4.4.07  Tiếng Anh 

257   4.4.08  Tiếng Trung 
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STT 
Tiêu 

chí 

Tiêu 

chuẩn 

Mã minh 

chứng 

Minh 

chứng sử 

dụng chung 

cho các tiêu 

chí, tiêu 

chuẩn 

Tên minh chứng 

258   4.4.09   
Bộ hồ sơ Thực hiện rà soát, điều chỉnh chương trình đào tạo các 

ngành Cao đẳng, Trung cấp theo luật GDNN năm 2024, 2025 

259   4.4.10  
Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá, cập nhật và cải tiến chương trình 

đào tạo 

260   4.4.11  
Bảng liệt kê thông tin cập nhật, cải tiến của các chương trình đào 

tạo 

261   4.4.12  Các chương trình đào tạo tham khảo nước ngoài 

262 4 5 4.5.01  

Quy trình xây dựng, lựa chọn, chỉnh sửa, thẩm định ban hành 

GTĐT, tài liệu giảng dạy 

 

263   4.5.02   
Kế hoạch biên soạn và thẩm định giáo trình đào tạo các ngành đào 

tạo năm 2024, 2025; 

264   4.5.03  Các Quyết định thành lập tổ biên soạn giáo trình đào 2024, 2025;  

265   4.5.04   
Các Biên bản làm việc của tổ biên soạn giáo trình đào tạo các 

ngành đào 2024, 2025; 

266   4.5.05   
Hồ sơ thực hiện tổ chức hội thảo xin ý kiến Đơn vị, Doanh nghiệp 

góp ý xây dựng giáo trình đào tạo ngành đào tạo 2024, 2025; 

267   4.5.06  
Các Quyết định thành lập hội đồng thẩm định giáo trình đào tạo các 

ngành đào tạo 2024, 2025 

268   4.5.07  
Thư mời các đơn vị, doanh nghiệp tham gia thẩm định giáo trình 

đào tạo các ngành đào tạo 2024, 2025 

269   4.5.08  Các Biên bản họp Hội đồng thẩm định giáo trình năm 2024, 2025 

270   4.5.09  
Bộ hồ sơ rà soát, điều chỉnh giáo trình theo luật GDNN năm 2024, 

2025 

271   4.5.10  Các Quyết định phê duyệt giáo trình năm 2024, 2025 
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STT 
Tiêu 

chí 

Tiêu 

chuẩn 

Mã minh 

chứng 

Minh 

chứng sử 

dụng chung 

cho các tiêu 

chí, tiêu 

chuẩn 

Tên minh chứng 

272   4.5.11  
Danh sách giáo trình các nghề được ban hành kèm theo Quyết định 

năm 2024, 2025 

273   4.5.12  
Bản in các giáo trình mô đun/môn học các ngành nghề đào tạo năm 

2024, 2025 

274    1.1.09 

Bộ hồ sơ khảo sát CBQL, giáo viên, học sinh, cựu học sinh, doanh 

nghiệp năm học 2023-2024, 2024-2025 gồm: kế hoạch khảo sát, 

phiếu khảo sát, báo cáo kết quả khảo sát, danh sách đối tượng 

tham gia khảo sát 

275 4 6  1.1.06  

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 

06/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH ngày 28 tháng 8 năm 2017 và số 

01/2024/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH ngày 17 tháng 9 năm 2024 

276    2.1.05 
Danh sách các ngành, nghề đào tạo theo giấy phép hoạt động của 

trường năm học 2023-2024, 2024-2025; 

277    2.1.06 
Quyết định ban hành chương trình đào tạo các ngành, nghề năm 

2024, 2025 

278    2.1.07 Bộ các chương trình đào tạo chi tiết từng nghề 2024, 2025;  

279    2.1.08  

Hồ sơ chuẩn đầu ra của Trường năm 2024, 2025 gồm: kế hoạch 

xây dựng và thẩm định chuẩn đầu ra, biên bản họp thẩm định 

chuẩn đầu ra, quyết định ban hành chuẩn đầu ra). 

280    4.5.10 Các Quyết định phê duyệt giáo trình năm 2024, 2025 

281    4.5.11 
Danh sách giáo trình các nghề được ban hành kèm theo Quyết 

định năm 2024, 2025 

282    4.5.12 
Bản in các giáo trình mô đun/môn học các ngành nghề đào tạo 

năm 2024, 2025 

283   4.6.01  Quy định về biên soạn, thẩm định giáo trình 

284   4.6.02  Giáo trình các bộ môn 
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STT 
Tiêu 

chí 

Tiêu 

chuẩn 

Mã minh 

chứng 

Minh 

chứng sử 

dụng chung 

cho các tiêu 

chí, tiêu 

chuẩn 

Tên minh chứng 

285 4 7  4.5.09 
Bộ hồ sơ rà soát, điều chỉnh giáo trình theo luật GDNN năm 2024, 

2025 

286    4.5.10 Các Quyết định phê duyệt giáo trình năm 2024, 2025; 

287    4.5.11 
Danh sách giáo trình các nghề được ban hành kèm theo Quyết 

định năm 2024, 2025;  

288    4.5.12 
Bản in các giáo trình mô đun/môn học các ngành nghề đào tạo 

năm 2024, 2025). 

289   4.7.01  Ngành Y học cổ truyền 

290   4.7.02  Ngành Thương mại điện tử 

291   4.7.03  Ngành Tin học ứng dụng 

292   4.7.04  Ngành Hướng dẫn du lịch 

293   4.7.05  Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá, cập nhật giáo trình đào tạo 

294   4.7.06  

Thống kê giáo trình đào tạo trước và sau khi chương trình đào tạo 

có sự thay đổi: thông tin về những nội dung được cập nhật, bổ 

sung, cải tiến trong giáo trình (thay đổi thời lượng; thành tựu khoa 

học công nghệ tiên tiến…); 

295 5 1 5.1.01  
Quyết định ban hành quy định về quản lý, sử dụng phòng học lý 

thuyết, phòng thực hành 

296   5.1.02  
Quy định về nhiệm vụ quản lý, bảo quản, bảo trì và sử dụng thiết 

bị dạy học 

297   5.1.03  Hệ thống phản hồi ý kiến về CSVC 

298   5.1.04  Nội quy phòng thực hành chế biến món ăn 

299   5.1.05  Nội quy phòng thực hành tin học 

300   5.1.06  Nội quy phòng thực hành kỹ thuật ô tô 

301   5.1.07  
Quy trình quản lý, bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị - Quy trình 

quản lý phòng học, phòng thực tập, nhà xưởng 
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STT 
Tiêu 

chí 

Tiêu 

chuẩn 

Mã minh 

chứng 

Minh 

chứng sử 

dụng chung 

cho các tiêu 

chí, tiêu 

chuẩn 

Tên minh chứng 

302 5 2 5.2.01  Sơ đồ các cơ sở và trung tâm đào taọ 

303   5.2.02  Diện tích và hình ảnh các phòng học 

304   5.2.03  Hợp đồng thuê CSVC đấu giá BMT 

305   5.2.04  Hợp đồng Liên kết Đào tạo Huyện Krông Pắk 

306   5.2.05  Hợp đồng Phối hợp Đào tạo Huyện Ea Hleo 

307   5.2.06  Hợp đồng Liên kết Đào tạo Huyện Cư Kuin 

308    5.1.03 Hệ thống phản hồi ý kiến về CSVC 

309 5 3 5.3.01  Hình ảnh mô tả về trang thiết bị văn phòng khu hiệu bộ 

310    5.2.02 Diện tích và hình ảnh các phòng học 

311   5.3.02  Hình ảnh và thông tin về diện tích khu thể chất 

312   5.3.03  
Cung cấp thông tin về thực đơn, sức chứa của nhà ăn và hình ảnh 

khu vực phục vụ 

313 5 4 5.4.01  
Quyết định ban hành quy định về tiêu chuẩn môi trường, an toàn 

và sức khỏe nghề nghiệp 

314   5.4.02  Quyết định ban hành văn hóa ứng xử trong nhà trường 

315 5 5 5.5.01  Quy định về nhiệm vụ quản lý, bảo quản, bảo trì và sử dụng 

316   5.5.02  
Hình ảnh về các phòng học, xưởng thực hành, và tài liệu về các 

biện pháp an toàn được áp dụng. 

317   5.5.03  

Danh mục đối chiếu các thiết bị tối thiểu dạy nghề cho các môn 

học, mô đun bắt buộc trình độ Trung cấp với danh mục thiết bị 

dạy nghề của Bộ LĐ – TB&XH 

318   5.5.04  
Biên bản kiểm tra, đánh giá trang thiết bị tại các phòng thực hành 

năm 2024, 2025 

319   5.5.05  

Danh mục các chủng loại, số lượng thiết bị còn thiếu của từng 

nghề so cho các môn học, mô đun bắt buộc trình độ Trung cấp với 

danh mục thiết bị dạy nghề của Bộ LĐ – TB&XH). 
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STT 
Tiêu 

chí 

Tiêu 

chuẩn 

Mã minh 

chứng 

Minh 

chứng sử 

dụng chung 

cho các tiêu 

chí, tiêu 

chuẩn 

Tên minh chứng 

320   5.5.06  Hình ảnh bố trí các dụng cụ vật tư tại các Phòng Thực hành; 

321   5.5.07  Hình ảnh bố trí các trang thiết bị phục vụ đào tạo. 

322   5.5.08  Đề xuất mua sắm vật tư thiết bị năm 2024, 2025;  

323   5.5.09  Biên bản nghiệm thu, bàn giao vật tư thiết bị năm 2024, 2025 

324   5.5.10   

Sổ nhật ký theo dõi, quản lý thiết bị đào tạo nghề tại các phòng thực 

hành, xưởng thực hành bao gồm tên thiết bị, số lượng, năm sản xuất, 

năm đưa vào sử dụng và nhật ký sử dụng;  

325   5.5.11   
Kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị đào tạo nghề tại các 

phòng thực hành, xưởng thực hành của Trường năm 2024, 2025). 

326   5.5.12   
Báo cáo tình hình thực hiện việc bảo trì, bảo dưỡng của các phòng 

thực hành, xưởng thực hành năm 2024, 2025 

327   5.5.13  Hồ sơ đấu thầu các thiết bị đào tạo, thiết bị thực hành). 

328   5.5.14  
Báo cáo công tác kiểm soát hoạt động các phòng thực hành năm học 

2023-2024, 2024-2025 

329    1.1.09 

Bộ hồ sơ khảo sát CBQL, giáo viên, học sinh, cựu học sinh, doanh 

nghiệp năm học 2023-2024, 2024-2025 gồm: kế hoạch khảo sát, 

phiếu khảo sát, báo cáo kết quả khảo sát, danh sách đối tượng 

tham gia khảo sát 

330 5 6 5.6.01  Kiểm kê tài sản 2025 

331   5.6.02  Sổ theo dõi tài sản cố định 2024 

332   5.6.03  Phiếu xuất kho và biên bản bàn giao 

333   5.6.04  
Quyết định về việc ban hành quy định mua sắm trang thiết bị hàng 

năm 

334   5.6.05  TB kế hoạch mua sắm và sửa chữa VC TB hàng năm 

170335    5.1.02 
QĐ về nhiệm vụ quản lý bảo quản bảo trì và sử dụng thiết bị dạy 

học 
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336   5.6.06  
Quyết định về việc ban hành định mức kinh tế – kỹ thuật các 

ngành nghề đào tạo tại Trường Cao đẳng Bến Tre 

337   5.6.07  
Quyết định thành lập hội đồng thẩm định; Các Biên bản thẩm định 

định mức kinh tế - kỹ thuật các nghề đào tạo các năm). 

338   5.6.08   Quy định về quản lý, cấp phát, sử dụng vật tư phục vụ đào tạo).  

339   5.6.09  
Quy trình kiểm kê tài sản; Quy trình thanh lý tài sản thiết bị; Quy 

trình bảo trì, bảo dưỡng thiết bị; 

340 5 7 5.7.01  Số liệu các sách hiện tại của thư viện TCTN-GDTX 

341   5.7.02  Sách nhập bổ sung năm 2024-2025 

342   5.7.03  Sổ theo dõi mượn sách 

343   5.7.04  Bản thỏa thuận hợp tác 

344   5.7.05  Hình ảnh thư viện 

345   5.7.08  Sơ đồ thư viện 

346 5 8 5.8.01  Danh mục sách thư viện 

347   5.8.02  Hướng dẫn sử dụng 

348   5.8.03  Qui trình khảo sát thư viện 2024 

349   5.8.04  Báo cáo thống kê khảo sát 2024 

350 6 1 6.1.01  Qui chế chi tiêu nội bộ 

351   6.1.02  Kế hoạch dự thi nghiên cứu khoa học cấp trường 

352   6.1.03  
Thông báo hoàn thiện các nội dung chuẩn bị tổ chức Hội thi thiết 

bị đào tạo cấp trường 

353   6.1.04   
Các Quyết định ban hành quy định quản lý hoạt động NCKH công 

nghệ và quy trình thực hiện đề tài NCKH cấp cơ sở). 

354   6.1.05   

Các Quyết định thành lập Hội đồng tuyển chọn, xét duyệt đề tài 

NCKH, sáng kiến, mô hình thiết bị đào tạo năm học 2023-2024, 

2024-2025;  
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355   6.1.06   

Các Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu các đề tài NCKH, 

sáng kiến, mô hình thiết bị đào tạo năm học 2023-2024, 2024-

2025;  

356   6.1.07   
Phiếu đăng ký đề tài NCKH, sáng kiến năm học 2023-2024, 2024-

2025 

357   6.1.08   

Quyết điṇh về việc tặng giấy khen và chi tiền khen thưởng tập thể, 

cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm học 

2023-2024; 

358   6.1.10   

Thông báo kết luận của Hội nghị thẩm định kinh phí đề tài nghiên 

cứu khoa học cấp cơ sở mức M2 của giảng viên và sinh viên trường 

Trung cấp Buôn Mê Thuột từ năm học 2023-2024, 2024-2025) 

359 6 2 6.2.01  Biên bản tổng hợp kết quả dự thi cấp trường 

360   6.2.02  Quyết định thành lập đoàn tham gia dự thi cấp tỉnh 

361   6.2.03  
Quyết định về việc ban hành quy định Hội thi thiết bị đào tạo tự 

làm tỉnh Đắk Lắk 

362   6.2.04  Giấy khen Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp tỉnh 

363 6 3 6.3.01  Bài báo tham luận YHCT 

364   6.3.02  Sáng kiến kinh nghiệm TMĐT 

365   6.3.03  Sáng kiến kinh nghiệm HDDL 

366   6.3.04  Sáng kiến kinh nghiệm KTCBMA 

367   6.3.05  Sáng kiến kinh nghiệm CNKTOT 

368   6.3.06  Sáng kiến kinh nghiệm Ngoại ngữ 

369 6 4 6.4.01  Thỏa thuận hợp tác với các đối tác nước ngoài Uli Canada: 

370   6.4.02  Thỏa thuận hợp tác với các đối tác nước ngoài St. Clair College: 

371   6.4.03  Thỏa thuận hợp tác với các đối tác nước ngoài Cambridge 

372   6.4.04  Báo cáo hoạt động hợp tác quốc tế 
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373 7 1 7.1.01  
Các thông tin về ngành nghề:  Thiết kế sổ tay năm 2022; 2024; 

2025 

374   7.1.02  Thông báo tuyển sinh 

375   7.1.03  Thông tin trên Web 

376   7.1.04  Thông tin trên Facebook 

377   7.1.05  Tờ rơi, áp phích, standy 

378   7.1.06  Chương trình đào tạo trên website (Sơ cấp và Trung cấp) 

379   7.1.07  

Thông tin về tổ chức thực hiện quy chế đào tạo: Thiết kế sổ tay và 

Wesb Quy chế đào tạo của các ngành Sơ cấp; Các ngành Trung 

cấp 

380   7.1.08  Thông tin về Kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp: trên wesb 

381   7.1.09  

Thông tin về nội quy, quy chế nhà trường: Thông tin ở sổ tay; trên 

trang wesb; thiết kế các bảng nội quy dán tại các hành lang; các 

phòng học… 

382   7.1.10  
Thông tin về các chế độ chính sách với người học (Sơ cấp và 

Trung cấp) 

383 7 2  7.1.01 Thiết kế sổ tay năm 2022; 2024; 2025 

384   7.2.01  Thông báo các chính sách hỗ trợ người học 

385   7.2.02  Kế hoạch triển khai các chính sách hỗ trợ người học 

386   7.2.03  Quyết định hỗ trợ người học 

387   7.2.02  Danh sách người học hưởng các chế độ chính sách 

388    5.4.02 Quyết định ban hành văn hóa ứng xử trong nhà trường 

389 7 3  6.1.01 Quy chế chi tiêu nôị bô ̣

390   7.3.01  Chính sách chế đô ̣khen thưởng người hoc̣ 

391 7 4 7.4.01  Kế hoac̣h Đoàn 

392   7.4.02  Kế hoac̣h hoaṭ đôṇg ngoaị khóa, dư ̣án chuyên đề của các bô ̣môn 
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393   7.4.03  
Quy chế nghiên cứu khoa hoc̣/sáng kiến kinh nghiêṃ cho người 

hoc̣ 

394 7 5 7.5.01  
Báo cáo tổng kết các hoạt động bao gồm hoạt động đoàn, hoạt 

động thể dục thể thao 

395   7.5.02  
Các chính sách về hỗ trợ người học như quần áo, ăn uống, chi phí 

đi lại 

396 8 1 8.1.01  
Bảng tổng hợp tỷ lệ tốt nghiệp người học và tỷ lệ bỏ học được xác 

lập, giám sát 

397   8.1.02  Quyết định thôi học 

398   8.1.03  Quyết định công nhận tốt nghiệp 

399   8.1.04  Quyết định thành lập lớp 

400    1.3.03 Báo cáo hàng năm 

401   8.1.05  Biên bản họp GVCN 

402 8 2 8.2.01  Quy trình khảo sát doanh nghiệp 

403   8.2.02  Kế hoạch khảo sát doanh nghiệp năm học 2023-2024, 2024-2025;  

404   8.2.03  
Danh sách doanh nghiệp tham gia khảo sát năm học 2023-2024, 

2024-2025 

405   8.2.04  
Phiếu khảo sát đơn vị sử dụng lao động năm học 2023-2024, 

2024-2025 

406   8.2.05  
Thống kê khảo sát của các nhà tuyển dụng năm học 2023-2024, 

2024-2025 

407   8.2.06  
Báo cáo cải tiến (đề xuất, kiến nghị) sau kết quả khảo sát doanh 

nghiệp năm 2023-2024,2024- 2025 

408 8 3 8.3.01  Quy trình khảo sát nhà giáo, cán bộ quản lý). 

409   8.3.02  
Kế hoạch khảo sát nhà giáo, cán bộ quản lý năm học 2023-2024, 

2024-2025 
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410   8.2.03  
Danh sách nhà giáo, cán bộ quản lý tham gia khảo sát năm học 

2023-2024, 2024-2025 

411   8.3.04  
Phiếu khảo sát nhà giáo, cán bô ̣quản lý về các chính sách năm 

học 2023-2024, 2024-2025 

412   8.3.05  Kết quả khảo sát năm học 2023-2024, 2024-2025 

413   8.3.06  
Báo cáo cải tiến sau khảo sát nhà giáo, CBQL năm học 2023-

2024, 2024-2025 

414 8 4 8.4.01  
Quy trình khảo sát hoạt động đào tạo của HS; Quy trình Khảo sát 

ý kiến phản hồi của HS đối với giảng viên 

415   8.4.02  Kế hoạch khảo sát người học năm học 2023-2024, 2024-2025;  

416   8.4.03  
Danh sách người học tham gia khảo sát năm 2023-2024, 2024-

2025 

417   8.4.04  
Phiếu khảo sát người hoc̣ về chất lươṇg, hiêụ quả của các hình 

thức đào taọ 

418   8.4.05  Thống kê khảo sát của từng môn học và báo cáo tổng hợp 

419   8.4.06  
Báo cáo cải tiến sau khảo sát người học năm học 2023-2024, 

2024-2025 

420 8 5 8.5.01  Quy trình tự đánh giá chất lượng cơ sở GDNN 

421   8.5.02  
Các Quyết thành lập Hội đồng và Ban thư ký tự đánh giá chất 

lượng cơ sở GDNN năm 2024, 2025 

422   8.5.03  
Các Kế hoạch thực hiện tự đánh giá chất lượng cơ sở GDNN năm 

2024, 2025 

423   8.5.04  Báo cáo tự đánh giá cơ sở GDNN năm 2024, 2025 

424   8.5.05  
Kế hoạch khắc phục các hạn chế trong Báo cáo tự đánh giá 

CSGDNN năm 2024, 2025 
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425   8.5.06  
Báo cáo khắc phục các hạn chế trong Báo cáo tự đánh giá 

CSGDNN năm 2024, 2025 

426 8 6 8.6.01  Quy trình khảo sát người học đã tốt nghiệp (điều tra lần vết)). 

427    2.3.05- 
Quyết định công nhận và cấp bằng tốt nghiêp̣ cho hoc̣ sinh năm 

2023-2024, 2024-2025 và danh sách kèm theo 

428   8.6.02  Kế hoạch khảo sát người học đã tốt nghiệp 2023-2024, 2024-2025 

429   8.6.03  
Phiếu khảo sát người học đã tốt nghiệp năm học 2023-2024, 2024-

2025). 

430   8.6.04  
Danh sách HS phản hồi thông tin việc làm chuyên môn sau 12 tháng 

năm học 2023-2024, 2024-2025;  

431   8.6.05  Bảng tổng hợp người hoc tốt nghiệp có việc làm).  

432   8.6.06  

Báo cáo cải tiến (đề xuất, kiến nghị) sau kết quả khảo sát người học 

đã tốt nghiệp năm 2023-2024,2024- 2025) 

 

 

https://tncollege-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/toannx_tnco_edu_vn/EVBldJRir0ZNoz7h-yytU10BsHdYMB5-0u2WDqkqn-eDYA?e=XgcnCC
https://tncollege-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/toannx_tnco_edu_vn/EVBldJRir0ZNoz7h-yytU10BsHdYMB5-0u2WDqkqn-eDYA?e=XgcnCC
https://tncollege-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/toannx_tnco_edu_vn/Ecc7kQEBbkVGuP0aWuGXpycBFh9htB7fD7zYnPWKu41NHg?e=mtMFxP
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